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Tổng quan về Ngân sách LCFF dành cho Phụ huynh 
 

Tên Cơ quan Giáo dục Địa phương (LEA): Học khu Mt. Pleasant 

Mã CDS: 43 69617 0000000 

Năm học: 2023-24 

Thông tin liên hệ của LEA: 

Dina Chung 

Giám đốc chương trình giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá 

dchung@mpesd.org 

408-223-3783 

Các học khu nhận tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau: quỹ tiểu bang theo Phương thức Tài trợ thuộc Kiểm soát 
Địa Phương (LCFF), các quỹ khác của tiểu bang, quỹ địa phương và quỹ liên bang. Quỹ LCFF cung cấp mức tài 
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trợ cơ bản cho tất cả các LEA kèm theo tài trợ bổ sung - được gọi là tài trợ "bổ sung và tập trung" - cho các LEA 
dựa trên tình hình tuyển sinh học sinh có nhu cầu cao (học sinh trong cơ sở chăm sóc thay thế, học sinh Anh 
ngữ và học sinh có thu nhập thấp).  

Tổng quan về Ngân sách cho Năm học 2023-24 

 
Biểu đồ này thể hiện tổng thu ngân sách cho mục đích chung mà Học khu Tiểu học Mt. Pleasant dự kiến nhận 

được trong năm tới từ tất cả các nguồn. 
 
Mô tả văn bản cho biểu đồ trên như sau: Tổng thu ngân sách dự kiến của Học khu Tiểu học Mt. Pleasant là 
$36.558.234, trong đó $22.902.145 từ Phương thức Tài trợ thuộc Kiểm soát Địa Phương (LCFF), $10,373,592 
từ các quỹ khác của tiểu bang, $1.203.287 từ quỹ địa phương và $2.079.210 từ quỹ liên bang. Trong 
$22.902.145 từ Quỹ LCFF, $4.220.589 là phần ngân sách được cấp dựa trên tình hình tuyển sinh học sinh có 
nhu cầu cao (thanh thiếu niên được nhận nuôi, học sinh Anh ngữ và học sinh có thu nhập thấp). 
  

Ngân sách Dự kiến theo Nguồn Quỹ 

Tất cả quỹ liên bang 

Tất cả quỹ địa phương 

Tất cả các quỹ khác của tiểu bang, 

Tổng quỹ LCFF 

Tài trợ bổ sung và tập trung 
của LCFF 

Tất cả các quỹ khác của LCFF 
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Tổng quan về Ngân sách LCFF dành cho Phụ huynh 
 
LCFF cho phép các học khu linh hoạt hơn trong việc quyết định cách sử dụng quỹ của tiểu bang. Đổi lại, các học 
khu phải làm việc với phụ huynh, giáo viên, học sinh và cộng đồng để phát triển Kế hoạch Kiểm soát và Trách 
nhiệm Giải trình của Địa phương (LCAP) cho thấy cách họ sẽ sử dụng các quỹ này để phục vụ học sinh.  

 
Biểu đồ này trình bày tóm tắt nhanh về số tiền mà Học khu Tiểu học Mt. Pleasant dự định chi cho năm học 2023-

24. Nó cho thấy phần dự định chi ngân sách cho các hành động và dịch vụ trong LCAP. 
 
Mô tả văn bản cho biểu đồ trên như sau: Học khu Tiểu học Mt. Pleasant dự định chi $36.914.376 cho năm học 
2023-24. Trong đó, $5,486,911 gắn với các hành động/dịch vụ trong LCAP và $31,427,465 không nằm trong 
LCAP. Các khoản chi ngân sách không nằm trong LCAP sẽ được sử dụng cho những mục đích sau: 

 
Quỹ chung SELPA $2.749.660 
Quỹ xổ số $254.395 
Thuế bưu kiện $363.105 
Quỹ phân loại $4.913.395 
Quỹ Giáo dục đặc biệt $5.107.536 
Quỹ chung điều lệ Ida Jew $3.769.487 
Quỹ LCAP điều lệ Ida Jew $821.240 
Quỹ chung Học khu $13.448.647 

  
 

Các Dịch vụ Tăng cường hoặc Cải thiện cho Học sinh Có Nhu cầu 
Cao trong LCAP cho Năm học 2023-24 

 
Trong năm học 2023-24, Học khu Tiểu học Mt. Pleasant dự kiến nhận được $4.220.589 dựa trên tình hình tuyển 
sinh học sinh là thanh thiếu niên được nhận nuôi, học sinh Anh ngữ và học sinh có thu nhập thấp. Học khu Tiểu 
học Mt. Pleasant phải trình bày kế hoạch tăng cường hoặc cải thiện dịch vụ cho học sinh có nhu cầu cao trong 
LCAP. Học khu Tiểu học Mt. Pleasant dự định chi $4.220.589 để đáp ứng yêu cầu này, như mô tả trong LCAP. 
 
  

Chi tiêu được Lập Ngân sách trong LCAP 
 

Tổng Chi tiêu Quỹ 
Chung được Lập 

Ngân sách 
 

Tổng Chi tiêu được 
Lập Ngân sách 

trong LCAP 
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Tổng quan về Ngân sách LCFF dành cho Phụ huynh 
 

Cập nhật về các dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện cho học 
sinh có nhu cầu cao trong năm học 2022-23 

 
Biểu đồ này so sánh ngân sách dự kiến năm ngoái của Học khu Tiểu học Mt. Pleasant trong LCAP cho các hành 
động và dịch vụ góp phần tăng cường hoặc cải thiện dịch vụ cho học sinh có nhu cầu cao với mức chi tiêu ước 
tính của Học khu Tiểu học Mt. Pleasant cho các hành động và dịch vụ góp phần tăng cường hoặc cải thiện dịch 

vụ cho học sinh có nhu cầu cao trong năm học hiện tại.  
 
Mô tả văn bản cho biểu đồ trên như sau: Trong năm học 2022-23, LCAP của Học khu Tiểu học Mt. Pleasant đã 
cấp ngân sách $3.108.019 cho các hành động theo kế hoạch nhằm tăng cường và cải thiện dịch vụ cho học sinh 
có nhu cầu cao. Trên thực tế, Học khu Tiểu học Mt. Pleasant đã chi $3.968.738 cho các hoạt động với mục đích 
tăng cường hoặc cải thiện dịch vụ cho học sinh có nhu cầu cao trong năm học 2022-23.  

 
 
 

Chi tiêu năm trước: Tăng cường và cải thiện dịch vụ cho học sinh có 
nhu cầu cao 
 

Tổng chi ngân sách dự kiến cho 
học sinh có nhu cầu cao trong 
LCAP 

 

Chi tiêu Thực tế cho Học sinh có 
Nhu cầu Cao trong Kế hoạch Học 
tập Liên tục LCAP 
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Kế hoạch Giải trình và Kiểm soát Địa phương 
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Hướng dẫn hoàn thành Kế hoạch Giải trình Kiểm soát Địa phương (LCAP) tuân theo mẫu. 
 

Tên Cơ quan Giáo dục Địa phương (LEA): Tên và Chức vụ Người liên hệ Email và Điện thoại 

Học khu Tiểu học Mt. Pleasant   Dina Chung   
Giám đốc chương trình giảng dạy, hướng dẫn và 
đánh giá 

dchung@mpesd.org   
408-223-3783 

 

Khung kế hoạch [2023-24] 
 

Thông tin chung 
 

Mô tả về LEA, các trường học và học sinh ở các khối lớp chuyển tiếp mẫu giáo – 12, nếu áp dụng cho LEA. 
 

Học khu Tiểu học Mount Pleasant (MPESD) là một học khu gồm năm trường phục vụ số lượng học sinh đa dạng. Học khu cung cấp các 
chương trình giáo dục toàn diện tại mỗi trường. Có một Trường Bán công được tài trợ bởi Học khu dành cho TK-8 cung cấp chương trình 
Thực hành Song ngữ hai chiều và một chuỗi STEAM. Một trường trung học cơ sở có lớp 6-8, tập trung vào triển khai AVID (Tiến bộ thông 
qua Quyết tâm Cá nhân) trên toàn trường. Học khu cũng có ba trường tiểu học TK-5. Một trường tiểu học được xác định là Học viện 
STEAM, một trường tiểu học khác đang trong năm thứ hai triển khai Chương trình Tiểu học AVID và trường tiểu học thứ ba là Học viện 
VAPA, lồng ghép nghệ thuật vào chương trình giảng dạy. Ngoài cung cấp lựa chọn cho phụ huynh và học sinh bằng cách có các lựa chọn 
trường học khác nhau với trọng tâm là chương trình độc đáo, Học khu còn cung cấp các dịch vụ bổ sung như dịch vụ mầm non và học tập 
mở rộng thông qua ELOP (Chương trình Cơ hội Học tập Mở rộng) kết hợp với Chương trình Sau giờ học của Học khu (MPAS) và các quan 
hệ đối tác với cơ quan bên ngoài. MPESD cũng mang đến các cơ hội trau dồi kiến thức trước giờ học, sau giờ học và trong suốt mùa hè, 
chẳng hạn như SEL (Học tập Cảm xúc Xã hội), kịch, dạy kèm môn Đọc và Toán và các chương trình thể thao. 
Học khu tiếp tục đối mặt với sự sụt giảm về số học sinh ghi danh. Trong năm học 2020-21, số học sinh ghi danh của học khu là 1.926 và đến 
trong năm 2021-22, số học sinh ghi danh giảm xuống còn 1.708, giảm hơn 11%. Trong năm học 2021-22, Học khu đã thành lập Ủy ban Hợp 
nhất và 7-11 để giải quyết các thách thức tài chính do số lượng ghi danh giảm. Đối với năm học 2022-23, những thay đổi sau đã diễn ra: 
 
Trường Tiểu học Valle Vista nằm cùng địa điểm với Ida Jew Academy/STEAM (1966 Flint Ave.) 
 
Hai chương trình giảng dạy tạo nên Học viện Do Thái Ida đã được tách ra. Chương trình STEAM và Chương trình Thực hành Song ngữ 
ALAS lớp 6-8 vẫn giữ nguyên tại địa điểm hiện tại và chương trình thực hành song ngữ ALAS TK-5 đã chuyển đến Trường Tiểu học Mt. 
Pleasant (14275 Candler Ave.). 
 
Số lượng ghi danh cho năm học 2022-2023 hiện là 1.674, giảm 2% so với năm học trước. Học khu tiếp tục có số học sinh ghi danh giảm 
hàng năm. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#generalinformation


 
 

Kế hoạch Giải trình và Kiểm soát Địa phương của Học khu Tiểu học Mt. Pleasant năm học 2023-24 Trang 7/93 

  

 
 

Sự phản xạ: Sức lực 
 

Mô tả về những thành công và/hoặc tiến bộ dựa trên đánh giá của Bảng thông tin Các Trường ở California (Bảng thông tin) và dữ liệu địa 
phương. 
 

Thành tích học tập: 
Dựa trên Bảng thông tin California 2022, Học sinh châu Á có mức cao ở môn ELA và trạng thái trung bình ở môn toán. Học sinh Anh ngữ 
được phân loại lại có 3,9 điểm trên tiêu chuẩn ở môn ELA. Chỉ số Tiến bộ của Học sinh Anh ngữ MPESD cho thấy tiến bộ ở mức trung bình 
với hơn 53% học sinh EL của chúng tôi tiến bộ về trình độ thông thạo tiếng Anh. August Boeger Middle School có mức rất cao đối với những 
học sinh Anh ngữ đang tiến bộ về trình độ thông thạo ở mức 73%. 
Ngoài ra, theo trang web CDE ELPAC, học khu của chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu hơn về Trình độ thông thạo Anh ngữ trong 
ELPAC Tổng kết cho năm học 2021-22 với 18% thành tích tổng thể cấp bốn so với 16% của tiểu bang. Học sinh ở học khu càng nhiều năm 
thì càng đạt được nhiều thành tựu ở môn ELA mỗi năm. 
 
MPESD đã triển khai iReady như một bài đánh giá cục bộ cho môn Đọc và Toán và để giảng dạy cá nhân hóa cho học sinh bắt đầu từ năm 
nay. Chúng tôi đã có hai đánh giá chẩn đoán đầu tiên và tất cả các trường đều đang cho thấy sự cải thiện về môn đọc và toán với tất cả các 
phân nhóm bao gồm học sinh Giáo dục đặc biệt, học sinh nhập cư và học sinh gốc Tây Ban Nha. MPESD đã làm tăng 14% tổng thể trong 
bài đánh giá chẩn đoán thứ ba ở môn Đọc và 14% ở môn Toán với những học sinh có thành tích bằng hoặc cao hơn khối lớp. Phần trăm 
tiến bộ trung bình hướng tới Mức tăng trưởng điển hình của học khu là 91% ở môn đọc và 67% ở môn toán. Mức tăng trưởng điển hình là 
mức tăng trưởng trung bình hàng năm của một học sinh ở khối lớp và trình độ xếp lớp cơ bản của các em. 
 
Tỷ lệ tình trạng vắng mặt kéo dài của MPESD và tỷ lệ đình chỉ thấp hơn so với tiểu bang. 
Tỷ lệ vắng mặt kéo dài trong tiểu bang là 30% so với MPESD là 24,1%. 
Tỷ lệ đình chỉ trong Tiểu bang là 3,1% so với MPESD là 2,6%. Mức hiệu suất tổng thể đối với tỷ lệ đình chỉ của Học khu ở mức trung bình, tỷ 
lệ đình chỉ giảm 3,1% so với năm trước, giảm từ 5,7% xuống 2,6%. Học sinh vô gia cư và da trắng có tỷ lệ đình chỉ học tập “rất thấp”, tiếp 
theo là Học sinh châu Á có tỷ lệ đình chỉ học tập “thấp”. 
Mount Pleasant Elementary, Robert Sanders Elementary, Valle Vista Elementary và Ida Jew Academies có tỷ lệ đình chỉ rất thấp đối với tất 
cả học sinh. August Boeger Middle School đã giảm đáng kể (-6,9%) số vụ đình chỉ, giảm từ 13,9% xuống 7% mà không có phân nhóm nào 
thuộc phân nhóm “rất cao” hoặc “cao”. 
 
Bảng thông tin CA không hiển thị dữ liệu thay đổi so với năm trước cho năm học 2022-2023 do Đại dịch COVID 19 và cho phép tiểu bang sử 
dụng các đánh giá cục bộ vào Mùa xuân năm 2021 để theo dõi sự tiến bộ của học sinh và đưa ra quyết định giảng dạy nhằm hỗ trợ học sinh 
và giáo viên tốt hơn khi cả hai đối tượng này đã dạy và học chủ yếu trong môi trường ảo kể từ tháng 3 năm 2020. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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Học khu đạt chuẩn về tất cả các chỉ số địa phương: Triển khai các Tiêu chuẩn Học tập, Tiếp cận Khóa học mở rộng, Tài liệu/Cơ sở vật chất 
giảng dạy cơ bản cho Giáo viên, Sự tham gia của Phụ huynh và Gia đình, Khảo sát Môi trường Địa phương. 
 
Sự tham gia của Phụ huynh: 
MPESD tích cực hỗ trợ sự tham gia và cam kết của phụ huynh khi đáp ứng nhu cầu của cộng đồng học tập. Để hỗ trợ các gia đình tốt hơn 
trong năm nay, chúng tôi đã khảo sát phụ huynh để điều chỉnh Sự tham gia của Phụ huynh cho phù hợp với nhu cầu hỗ trợ và tương tác xã 
hội của phụ huynh. Trong mối quan hệ hợp tác với phụ huynh và cộng đồng, chúng tôi đã cung cấp những điều sau đây để hỗ trợ và hợp 
tác tốt nhất với các gia đình. MPESD đã cố gắng cung cấp đường dây liên lạc nhất quán bao gồm các nguồn lực của cộng đồng, các nhu 
cầu về an toàn & sức khỏe cũng như khả năng tiếp cận các chương trình và dịch vụ. Phần lớn công việc của chúng tôi trong năm nay liên 
quan đến tiếp cận và hỗ trợ phụ huynh, vì hầu hết sự tham gia của phụ huynh diễn ra trực tiếp tại các trường học và các sự kiện của học 
khu. 
 
Mỗi trường tiếp tục duy trì liên lạc nhất quán với cộng đồng phụ huynh trong suốt cả năm thông qua sử dụng trang web/mạng xã hội, gọi 
điện thoại trực tiếp, trao đổi thông tin liên lạc và tiếp cận trực tiếp với các cá nhân tại các điểm trường. Nhà trường và học khu cũng tạo cơ 
hội để tương tác với điểm trường và học khu bao gồm Cà phê với Hiệu trưởng, Hội đồng Điểm trường, Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên, Diễn 
đàn của Giám đốc học khu, DELAC/ELAC và Ngày hội Học thuật trực tiếp dành cho Phụ huynh. Các trường cũng chào đón các gia đình và 
thành viên cộng đồng trở lại bằng các sự kiện Open House trực tiếp. Hơn nữa, MPESD đã cung cấp các nguồn lực trực tiếp cho cộng đồng 
trường học như tiếp cận ngân hàng thực phẩm, xét nghiệm COVID-19 và các nguồn lực có sẵn trong Quận Santa Clara. 
 
Năm nay, để hỗ trợ mối quan hệ hợp tác của chúng tôi với phụ huynh, chúng tôi cũng đã xây dựng một loạt 4 Ngày hội Học thuật trực tiếp 
dành cho Phụ huynh, nơi chúng tôi hỗ trợ phụ huynh về các chiến lược và nguồn lực để hỗ trợ con cái họ tốt hơn trong môn đọc, viết, toán, 
chánh niệm, nghệ thuật và cảm xúc xã hội. Các lớp học hỗ trợ tốt hơn cho các gia đình mới đến đất nước này cũng được tổ chức tại Ngày 
hội Học thuật dành cho Phụ huynh bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Anh. Chúng tôi cũng hợp tác với EEI (Sáng kiến Giáo dục 
Eastside) để cung cấp các lớp PIQE cho phụ huynh nói tiếng Tây Ban Nha đã được xác định, lớp hiểu biết về tài chính, lớp hiểu biết về kỹ 
thuật số và Lớp chuẩn bị cho Đại học và Nghề nghiệp, lớp yêu cầu của trường trung học phổ thông A-G cũng như các sự kiện School 2 
Home miễn phí công nghệ wifi đã được phân phối. Những hoạt động tiếp cận toàn học khu này bao gồm các cơ hội kết nối và phát triển 
cộng đồng đã hỗ trợ toàn bộ đơn vị gia đình để giúp xây dựng thế mạnh của cộng đồng chúng ta. 
 
Hơn nữa, MPESD đã cung cấp các hội thảo liên quan đến hỗ trợ nuôi dạy con cái và sức khỏe tâm thần với sự hợp tác của Phòng ngừa và 
Can thiệp sớm (PEI) và tổ chức dựa vào cộng đồng như hội thảo Chống phân biệt chủng tộc của ông Tayo Enna. 
Các chủ đề được đề cập là: Xác định Lo lắng & Trầm cảm, Xây dựng Thói quen/Thói quen tốt, Gia đình Hòa nhập và Chấp nhận (Sê-ri ảo 4 
phần) để giúp nâng cao nhận thức về chống phân biệt chủng tộc trong cộng đồng của chúng ta. 
 
Môi trường học đường 
Dữ liệu về môi trường học đường được thu thập cho học sinh lớp 7 cho thấy đã có tăng trưởng ở một số lĩnh vực trong năm nay. Học sinh 
lớp 7 cho biết tỷ lệ phần trăm cao hơn trong các lĩnh vực sau: 71% đồng cảm, 74% lòng biết ơn, 74% năng lực bản thân và Cùng chung 
sống (Mục tổng kết; niềm tin vào bản thân, mục khác, đồng cảm, dấn thân vào cuộc sống) ở mức 67%. 
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Kết quả cho thấy tỷ lệ học sinh có mối quan hệ quan tâm với giáo viên hoặc người lớn khác ở trường tăng 3%. Động lực học tập và thúc đẩy 
sự tham gia của phụ huynh vẫn giữ nguyên tỷ lệ trong năm nay, 53%. 
Tình trạng xã hội và tình cảm của học sinh được cải thiện trong năm học này. Học sinh lớp 7 cho biết tỷ lệ học sinh có ý định tự tử giảm 
đáng kể. Trong 12 tháng qua, giảm 4% so với 15% và giảm đáng kể tỷ lệ học sinh đối mặt với nỗi buồn kéo dài 21% vào năm 2023 so với 
35% vào năm 2022. 
Nhìn chung, 60% học sinh lớp 7, giảm từ 81% vào năm 2022, trả lời rằng trường học là “nơi hấp dẫn và hỗ trợ để học tập”. Học sinh lớp 7 
cho biết căng thẳng hoặc xung đột chủng tộc giảm đáng kể, giảm từ 21% xuống còn 13% và chỉ 15% phụ huynh xác định xung đột chủng 
tộc hoặc sắc tộc là một vấn đề nhỏ hoặc lớn. Tỷ lệ học sinh tương đối giống nhau cho biết trường thúc đẩy môi trường chống bắt nạt là 38% 
so với 39%, trong khi 35% học sinh cho biết đã trải qua một số hình thức quấy rối hoặc bắt nạt trong năm học này. 
Câu trả lời của nhân viên trong cuộc khảo sát 2023 về môi trường học đường cho thấy các mức độ Hỗ trợ và Mời gọi nơi làm việc, Trường 
học thúc đẩy Lòng tin và Tình đồng nghiệp của Nhân viên và Sự tham gia của Nhân viên vào Quá trình ra quyết định giống với các điều kiện 
trước khi học từ xa khoảng 90% mỗi điều kiện. 
Học sinh lớp 5 có tỷ lệ cao trong các lĩnh vực sau trong cuộc khảo sát: 86% cho đồng cảm và lòng biết ơn, 78% cho hỗ trợ từ bạn bè và 
Cùng chung sống (Mục tổng kết; niềm tin vào bản thân, mục khác, đồng cảm, dấn thân vào cuộc sống) (KI) ở mức 77%. Những tỷ lệ này tốt 
hơn so với dữ liệu từ năm 2019 và 2021. Học sinh lớp 7 thể hiện 72% đồng cảm, 70% hỗ trợ từ bạn bè và 72% tư duy phát triển. 
 
Phụ huynh trả lời khảo sát cho biết 85% cảm thấy được chào đón tại trường và 86% cảm thấy nhà trường khuyến khích phụ huynh trở 
thành đối tác tích cực với nhà trường. Hơn 90% phụ huynh tin rằng nhà trường thúc đẩy sự thành công trong học tập cho tất cả học sinh. 
Phụ huynh trả lời cho biết nhà trường thông báo đầy đủ cho phụ huynh, 86% và nhà trường trả lời điện thoại kịp thời 86%. Sự tham gia của 
phụ huynh bao gồm 93% tham dự cuộc họp phụ huynh-giáo viên, 75% tham dự cuộc họp chung và 58% tham dự sự kiện của trường. 
 
MPESD tiếp tục giúp các trường học của chúng tôi có nhiều không gian hòa nhập hơn cho học sinh và trở thành động cơ cho sự công bằng. 
Chúng tôi muốn tiếp tục tạo ra không gian an toàn và hỗ trợ tích cực để học sinh trở thành người tốt nhất có thể bằng cách đánh giá cao và 
tôn vinh con người của các em, nuôi dưỡng sự tự tin và năng lực cảm xúc xã hội của học sinh bằng cách xác thực danh tính của các em và 
giúp các em thể hiện rõ sự đóng góp độc đáo của mình cho cộng đồng. Chúng tôi cũng muốn trao quyền cho học sinh và nhân viên nắm bắt 
con người của họ và trở thành người lãnh đạo việc học của chính họ bằng cách phát triển và xây dựng dựa trên năng lực bản thân, cảm 
giác gắn bó và thành công trong học tập để tất cả các thành viên được trao quyền đóng góp, ủng hộ và xây dựng một cộng đồng công bằng 
và bình đẳng hơn, nơi mọi người đều được coi trọng. Việc triển khai EL Crew trên toàn học khu bắt đầu vào năm học 2021-2022 khi chúng 
tôi bắt đầu làm việc với tư vấn viên Giáo dục EL. Chúng tôi bắt đầu Nhóm Giáo viên vào mùa thu năm 2022 và August Boeger Middle 
School bắt đầu thí điểm Chương trình giảng dạy của Nhóm Giáo dục EL cho năm học 2022-2023. Nhóm vừa là một cấu trúc vừa là văn hóa 
nơi chúng tôi tập trung vào xây dựng các mối quan hệ giúp học sinh kết nối với bạn bè và giáo viên của họ, Trưởng nhóm. Nhóm cũng tập 
trung theo dõi tiến độ học tập, phát triển nhân cách và thiết lập sự tôn trọng, trách nhiệm, can đảm, tử tế, đồng cảm, hợp tác, kiên trì và cộng 
đồng. Tất cả học sinh MPESD, TK-8, tham gia Khảo sát nhóm EL hai lần một năm vào mùa thu và mùa xuân để đánh giá việc thực hiện. 
Theo dữ liệu của Spring 2023 Crew Student, 62% học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 cho biết các em có thể thành thật về suy nghĩ và quan điểm 
của mình ở trường, 67% học sinh nói rằng các em cảm thấy được giáo viên quan tâm, 42% học sinh nghĩ rằng Crew đã giúp các em rèn 
luyện và/hoặc suy ngẫm về thói quen, tính cách của mình và 41% học sinh trả lời Crew đã giúp các em suy ngẫm về tiến độ học tập và tìm 
ra điểm có thể làm tốt hơn. Theo dữ liệu của Spring 2023 Crew Student, 57% học sinh lớp K-2 cảm thấy an toàn khi chia sẻ ý tưởng của 
mình và 67% tự hào về sự tiến bộ của mình trong năm nay. 
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MPESD đã cung cấp nhiều phát triển chuyên môn cho giáo viên và nhân viên của chúng tôi trong năm học vừa qua, chẳng hạn như iReady 
(Nhận dữ liệu tốt, Sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch giảng dạy và hỗ trợ phù hợp), 
Điểm chuẩn nâng cao ELD/Tiêu chuẩn ELD lập biểu đồ - K-2, Language Dives PD - lớp 3 đến lớp 8, SCCOE tổ chức Hội thảo ELD và 
ELPAC Phần 1 và (các cấp độ dORR/báo cáo CAASPP), Đọc viết sớm/Tốt nhất, Thực hành/Chứng khó đọc/Khoa học về Đọc, Quản lý Lớp 
học có ý thức (thủ tục, mối quan hệ, hậu quả và giảm leo thang), Nhóm (Làm mẫu, Tham gia, Lập kế hoạch) và Hợp tác khối lớp và điểm 
trường. 
 
MPESD đã nhận được tài trợ lập kế hoạch cho các Trường Cộng đồng và chúng tôi có một ủy ban gồm giáo viên, phụ huynh, tư vấn viên, 
chuyên gia tâm lý, điều phối viên và giám đốc đang làm việc với điều phối viên từ Văn phòng Giáo dục Quận Santa Clara cho quá trình lập 
kế hoạch. Chúng tôi sẽ nộp đơn xin tài trợ triển khai vào năm tới. Trường Cộng đồng là một quan hệ đối tác cộng đồng hỗ trợ cải thiện kết 
quả học tập, sự tham gia của trẻ em toàn diện và sự phát triển của gia đình. Chúng tôi đang tập trung tại điểm trường August Boeger để bắt 
đầu và cuối cùng thêm các điểm trường Mount Pleasant Elementary/IJA ALAS và Robert Sanders. Trường Cộng đồng là trường kết hợp hỗ 
trợ học sinh, 
mở rộng và bổ sung thời gian cũng như cơ hội học tập, tham gia tích cực của gia đình và cộng đồng, lãnh đạo và thực hành hợp tác. Chúng 
tôi đã bắt đầu thực hiện các cuộc phỏng vấn về sự đồng cảm để nhận phản hồi về những gì học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên của 
chúng tôi muốn xem như một phần của quy trình này. 
  

 

Sự phản xạ: Nó phải được xác định 
 

Mô tả về bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện đáng kể dựa trên đánh giá của Bảng thông tin và dữ liệu địa phương, bao gồm bất kỳ lĩnh vực nào 
có thành tích thấp và khoảng cách trong thành tích họp tập đáng kể giữa các nhóm học sinh trên các chỉ số của Bảng thông tin và bất kỳ 
bước nào được thực hiện để giải quyết các lĩnh vực đó. 
 

Thành tích học tập: 

Dựa trên Bảng thông tin trường học CA 2022, chỉ số về thành tích học tập chung của Học khu đối với môn Ngữ văn Anh và Toán ở mức 
thấp. Ở môn ELA, Học sinh vô gia cư và Học sinh khuyết tật ở mức “rất thấp”. Học sinh Anh ngữ, Học sinh gốc Tây Ban Nha và Học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn về kinh tế xã hội ở mức “thấp” đối với môn Ngữ văn Anh. Ở môn Toán, Học sinh Anh ngữ, Học sinh gốc Tây Ban Nha, 
Học sinh vô gia cư, Học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế xã hội và Học sinh khuyết tật ở mức “rất thấp”. MPESD có tổng số 254 học 
sinh khuyết tật TK-8, 75% học sinh SPED của chúng tôi có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế xã hội và 48% là Học sinh Anh ngữ.  

 

Giải quyết Nhu cầu học tập: MPESD đang lên kế hoạch thực hiện những điều sau đây để giải quyết hiệu suất thấp và tình trạng Mất cơ hội 
học tập do đại dịch: 

• Thuê hai giáo viên về Nhiệm vụ đặc biệt để hỗ trợ can thiệp theo nhóm nhỏ trong ngày học về môn đọc cho học sinh Mẫu giáo đến 
Lớp 3. 

• Sử dụng công nghệ được chấp nhận để giúp hỗ trợ giảng dạy khác biệt và cấp quyền truy cập cho học sinh 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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• Tăng cơ hội kéo dài năm học và học thêm ngày cho những học sinh cần được hỗ trợ nhiều nhất, đặc biệt là nhóm học sinh dễ bị 
tổn thương nhất như Học sinh vô gia cư, Thanh thiếu niên được nhận nuôi, Học sinh Anh ngữ, Học sinh khuyết tật và Học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn về kinh tế xã hội. 

• Quỹ mất cơ hội học tập 
• Trợ giảng 
• Học sinh vô gia cư 
• Mua và triển khai chương trình giảng dạy can thiệp chuyên sâu để giải quyết nhận thức ngữ âm, ngữ âm và các kỹ năng đọc viết 

sớm khác cho học sinh có lỗ hổng đáng kể về các kỹ năng đọc cơ bản này. 
• Mua các ứng dụng trên internet bổ sung được xác định là sẽ thu hút và nâng cao việc học của học sinh. 
• Cung cấp thiết bị và truy cập internet cho học sinh sử dụng ở nhà; không phải tất cả học sinh trong cộng đồng của chúng tôi đều có 

quyền truy cập vào thiết bị công nghệ hoặc kết nối internet. Tiếp tục làm việc với School 2 Home cho IJAVV và AB để cung cấp truy 
cập internet cho các gia đình có nhu cầu của chúng tôi. 

• Đã thuê Quản trị viên ELOP để điều phối hỗ trợ học tập mở rộng cho các chương trình trước giờ học, sau giờ học và mùa hè dành 
cho học sinh, đặc biệt là học sinh thuộc diện không trùng lặp (Học sinh vô gia cư, Học sinh được miễn phí và giảm giá bữa trưa, và 
Học sinh Anh ngữ), đối tượng cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với điều phối viên chương trình MPAS cho các chương trình sau giờ học. 

• Hợp tác với Reading Partners để được hỗ trợ đọc cá nhân 1:1 tại tất cả các trường tiểu học. 
• Sử dụng Tài trợ khối nghệ thuật và âm nhạc để mang lại cơ hội trau dồi cho học sinh 
• Tiếp tục triển khai iReady cho giảng dạy được cá nhân hóa và phân biệt. 
• Tiếp tục làm việc với Tư vấn viên EL để triển khai Nhóm Language Dives và Crew trên toàn học khu 
• Tiếp tục cung cấp Câu lạc bộ Sunrise và Dạy kèm sau giờ học môn Đọc và Toán 
• Tiếp tục hỗ trợ đọc thêm trong giờ học 
• Tiếp tục cung cấp các cơ hội đọc, viết, toán học và trau dồi kiến thức trong các Chương trình Mùa hè 

 

Vào mùa hè năm 2023, Chương trình Mùa hè, chúng tôi cung cấp 9 giờ mỗi ngày cho học sinh MPESD. Tất cả học sinh được mời tham gia 
chương trình Mùa hè đều có lựa chọn đến sớm nhất là 7:00 sáng và ở lại đến 4:00 chiều trong chương trình Chăm sóc Mở rộng miễn phí 
cho các gia đình MPESD. Chúng tôi sẽ cung cấp giảng dạy đọc viết cho các lớp K-6 dành cho học sinh song ngữ tiếng Anh và ALAS, các 
lớp toán và Khoa học Máy tính (CSI) cho học sinh lớp 3-8 và các lớp New Comer cho học sinh lớp K-8 có nhu cầu hỗ trợ thêm về học tập và 
trau dồi. MPESD cũng sẽ cung cấp SPED (Dịch vụ Năm học Kéo dài cho học sinh có kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) và Trại hè cho học 
sinh lớp K-8. Chúng tôi đã cung cấp Chương trình Mùa hè cho hơn 665 học sinh. 

 

Môi trường học đường 

Những điều sau đây được xác định là các lĩnh vực mà học sinh, nhân viên và phụ huynh “quan tâm phần nào” hoặc “quan tâm nhiều”, quấy 
rối hoặc bắt nạt, bao gồm bắt nạt trên mạng (tương ứng 35%, 33% và 33% cũng như hành vi của học sinh. Xếp hạng trong việc ra quyết 
định chung cho nhân viên và phụ huynh giảm, 85% và 79%, trong khi xếp hạng của học sinh về sự tham gia có ý nghĩa vẫn tương đối giống 
nhau ở mức 30% so với 29%.  
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Học sinh, nhân viên và phụ huynh đánh giá cơ sở vật chất của trường trong tình trạng tốt, lần lượt là 31%, 91%, 79%. Phụ huynh phản hồi 
tích cực, 87%, rằng học sinh đang cảm thấy hy vọng về tương lai. 

Học khu không thể thu thập dữ liệu Khảo sát Sức khỏe Trẻ em California về học sinh lớp 5, tuy nhiên, dữ liệu khảo sát nội bộ cho thấy sự 
cải thiện trong mối quan hệ của học sinh và gắn bó của học sinh tiểu học. Học khu sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu khảo sát trong năm học 2023-
24. 

 

Đình chỉ: Theo dữ liệu Bảng thông tin CA 2022, mức hiệu suất tổng thể của học khu đối với tỷ lệ đình chỉ cho thấy mức “cao” đối với Học 
sinh người Mỹ gốc Phi là 3,2%, Học sinh Anh ngữ là 3,1%, Học sinh hai chủng tộc trở lên là 5,7% (tổng số 53 học sinh) và Học sinh khuyết 
tật ở mức 3,8%. Không có nhóm nào ở mức “rất cao”. Tại August Boeger Middle School, Học sinh Anh ngữ có 8% và Học sinh gốc Tây Ban 
Nha có tỷ lệ đình chỉ là 7,2%. MPESD có tỷ lệ đình chỉ thấp hơn so với tỷ lệ của tiểu bang. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp can 
thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực (PBIS) và EL Crew để ngăn chặn và tìm ra các biện pháp can thiệp tích cực nhằm giảm thiểu đình chỉ tại tất 
cả các trường học.  

 

Đi học Chuyên cần: Vắng mặt thường xuyên được định nghĩa là vắng mặt từ 10% trở lên trong thời gian ghi danh của học sinh. Dữ liệu từ 
Bảng thông tin CA 2022 cho biết MPESD có mức “rất cao” với 21,1% nhưng thấp hơn so với trạng thái 30%. Các phân nhóm có mức vắng 
mặt thường xuyên “rất cao” là Học sinh Anh ngữ (22,5%), Học sinh gốc Tây Ban Nha (27%), Học sinh vô gia cư (33,3%), Học sinh hai chủng 
tộc trở lên (41,3%), Học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế xã hội (26,5%) và Học sinh khuyết tật (33,5%).  

Cải thiện sự chuyên cần của học sinh tiếp tục là một lĩnh vực cần phát huy.  

Để tăng tỷ lệ chuyên cần và tham gia của học sinh, MPESD sẽ: 
• Hợp tác với City Year để cung cấp hỗ trợ tư vấn và học tập cho học sinh có nguy cơ cao ở trường trung học cơ sở. 
• Quản lý hồ sơ gia đình sẽ theo dõi tỷ lệ chuyên cần và làm việc với các gia đình và học sinh để xác định các yếu tố giúp cải thiện 

chuyên cần. 
• Cố vấn Học sinh tại trường trung học cơ sở sẽ theo dõi sự tiến bộ của học sinh (học tập, chuyên cần và kỷ luật) và làm việc với học 

sinh để đặt ra các mục tiêu cải thiện, hỗ trợ học sinh xây dựng quyền tự quyết của mình. 
• Triển khai CREW ở tất cả các trường học và khối lớp; CREW là một khuôn khổ của EL Education nhằm giúp học sinh xây dựng ý 

thức gắn bó mạnh mẽ, tăng cường quyền tự quyết và trao quyền cho học sinh trở thành những người tự biện hộ và phục vụ cộng 
đồng. 

• Đào tạo lại ban giám hiệu và nhân viên nhà trường về Hỗ trợ và Can thiệp Hành vi Tích cực (PBIS) đồng thời đánh giá và tăng 
cường các biện pháp phòng ngừa và can thiệp sẵn có để đáp ứng nhu cầu của những học sinh đã xác định 

• Đánh giá thực hiện Hỗ trợ và Can thiệp Hành vi Tích cực (PBIS) tại mỗi trường vào đầu và cuối năm để xác định các lĩnh vực cần 
phát triển. 

• Sử dụng Cố vấn học đường và Chuyên gia tâm lý để làm việc với những học sinh thảnh thơi và/hoặc những học sinh có nhu cầu về 
sức khỏe hành vi, bao gồm trầm cảm hoặc cảm giác tuyệt vọng. 
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Năm nay, MPESD đã hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Giáo dục Quận Santa Clara với tư cách là một trong nhiều học khu trong quận để Hỗ 
trợ khác biệt cho SPED và học sinh vô gia cư cũng như cải thiện tình trạng vắng mặt thường xuyên. MPESD có một nhóm DA bao gồm 
Quản lý hồ sơ gia đình, Hiệu trưởng, Điều phối viên ELOP và giám đốc học khu làm việc chặt chẽ với điều phối viên và nhóm DA của 
SCCOE để cải thiện kết quả học tập và tình trạng vắng mặt của học sinh SPED bằng cách điều tra vấn đề, lập biểu đồ và cải thiện dự án 
cũng như học tập thông qua chu kỳ cải tiến (PDSA). Nhóm đã nghiên cứu dữ liệu học tập và vắng mặt của SPED, đồng thời thực hiện các 
cuộc phỏng vấn về sự đồng cảm để lên kế hoạch cho lý thuyết hành động trong năm nay và kế hoạch thực hiện PDSA trong năm học 2023-
2024.  

 

Theo Đạo luật Thành công của Mọi Học sinh (ESSA) của liên bang, tiểu bang đã xác định rằng MPESD đủ điều kiện nhận Hỗ trợ và Cải 
thiện Mục tiêu Bổ sung (ATSI) để cải thiện trường học cho học sinh khuyết tật học tập và vắng mặt thường xuyên tại Robert Sanders 
Elementary, Mount Pleasant Elementary, Robert Sanders Elementary và August Boeger Middle School. ATSI là một chỉ định ESSA được 
trao cho các trường cần hỗ trợ bổ sung và có mục tiêu dựa trên kết quả hoạt động của một hoặc nhiều nhóm học sinh. Theo Phụ lục 
COVID-19 đã được phê duyệt của California, việc xác định tính đủ điều kiện của ATSI trong năm học 2022–23 chỉ dựa trên một năm kết quả 
của Bảng thông tin thay vì hai năm. Không có tài trợ từ tiểu bang cho ATSI. Theo ESSA, Mục 1111(d)(2)(B): Mỗi trường hợp tác với các đối 
tác giáo dục sẽ xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ và cải tiến có mục tiêu ở cấp trường để cải thiện kết quả của học sinh cho các học 
sinh SPED trong SPSA của họ, kế hoạch này phải được LEA chấp thuận. Hơn 6.200 trường học đã được xác định cho ATSI dựa trên Tệp 
Dữ liệu Trạng thái Hỗ trợ ESSA năm học 2022–23. Đã có sự gia tăng lớn về số lượng các trường đủ điều kiện cho ATSI. Điều này một phần 
là do những thay đổi được thực hiện đối với Kế hoạch Tiểu bang ESSA của chúng tôi và những tác động lan rộng mà COVID gây ra đối với 
cộng đồng trường học. ATSI là một cơ hội để hợp tác làm việc nhằm cải tiến nhắm mục tiêu hỗ trợ cho học sinh và cải thiện kết quả. 

 

Vào tháng 1 và tháng 2 năm 2021, CircleUp Education, một cơ quan hợp đồng đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban DEIB (Đa dạng, 
Công bằng, Hòa nhập và Gắn bó) của Học khu, đã tiến hành các nhóm trọng tâm với nhân viên có chứng chỉ, nhân viên diện trả công theo 
giờ và học sinh. Những phát hiện từ các nhóm trọng tâm này đã xác định các lĩnh vực cần cải thiện sau đây cho học khu để hoàn thành sứ 
mệnh của ủy ban MPESD DEIB nhằm chuyển đổi “...các hệ thống và chính sách của học khu để tạo ra và mô hình hóa văn hóa trường học 
chống phân biệt chủng tộc, nhân ái và hòa nhập, nơi mọi cá nhân đều được trân trọng trong cộng đồng đa dạng của chúng ta.” Các lĩnh vực 
được xác định để cải thiện là: 

• Đối xử bình đẳng, bất kể chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ chính, trình độ học vấn hoặc tình trạng kinh tế 
• Tạo cảm giác gắn bó cho tất cả học sinh, đặc biệt là Học sinh Anh ngữ và Học sinh khuyết tật 
• Phân phối công bằng các nguồn lực giữa tất cả các trường học và học sinh 
• Cải thiện giao tiếp và tiếp cận cho tất cả học sinh và gia đình 
• Đối xử công bằng và bình đẳng cho tất cả học sinh khi giải quyết các vấn đề kỷ luật 
• Tạo cơ hội lắng nghe và thu thập phản hồi từ tất cả các bên liên quan, 
• lắng nghe và tôn trọng ý kiến của họ để học sinh và nhân viên có thể gắn kết với nhà trường một cách có ý nghĩa. 

 

Để giải quyết các vấn đề được xác định liên quan đến sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và gắn bó, ảnh hưởng đến sự tham gia của học 
sinh, môi trường học đường và thậm chí cả thành tích học tập, MPESD sẽ tiếp tục ký hợp đồng với các cơ quan để tạo điều kiện thuận lợi 
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cho công việc mà các thành viên ủy ban sẽ tham gia để thay đổi mang tính hệ thống. Năm nay, chúng tôi đã ký hợp đồng với Tayo Enna cho 
loạt phim 4 phần về Chống phân biệt chủng tộc nhằm cung cấp các buổi hội thảo cho ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên và phụ huynh để  

giải quyết thành kiến ngầm, công kích vi mô và chống phân biệt chủng tộc.  

 

Sự tham gia của phụ huynh 

Ý kiến của phụ huynh về các cách tăng cường sự tham gia của phụ huynh đã được thu thập từ phụ huynh/người giám hộ thông qua các 
cuộc khảo sát dành cho phụ huynh, các cuộc họp của DELAC/ELAC và phụ huynh tham gia vào các Diễn đàn của Ủy ban Cố vấn Ngân 
sách MPESD và Giám đốc học khu được tổ chức bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt cũng như tiếng Anh. Phụ huynh/Người giám hộ đã 
đưa ra một số khuyến nghị, bao gồm hội thảo về Đọc dành cho phụ huynh để hỗ trợ những học sinh không biết đọc ở khối lớp, các Phụ 
huynh DELAC/ELAC được khuyến nghị liên tục liên lạc và hỗ trợ phụ huynh về ELPAC và quy trình tái phân loại cũng như bắt đầu liên lạc 
này tại các trường tiểu học. Các phụ huynh DELAC/ELAC cũng được yêu cầu tiếp tục cung cấp các Phát triển chuyên môn về phương pháp 
hay nhất ELD cho giáo viên cũng như tiếp tục sử dụng các bài đánh giá iReady để hỗ trợ học sinh đọc viết và lập luận toán học. Ngoài ra, 
phụ huynh đã yêu cầu điểm trường tổ chức các cuộc họp hàng tháng và liên lạc qua tin nhắn, điện thoại, văn bản và Bản tin để thông báo 
cho phụ huynh tại tất cả các điểm trường và liên tục cung cấp bản dịch cho tất cả các gia đình bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.  

 

Dựa trên ý kiến nhận được, MPESD đang lên kế hoạch thực hiện những việc sau để cải thiện sự tham gia của phụ huynh: 
• Tiếp tục cung cấp các hội thảo học thuật hoặc đào tạo cho phụ huynh để truyền đạt tốt hơn những gì học sinh phải học theo khối 

lớp, chia sẻ các chiến lược và khuyến nghị về những gì phụ huynh có thể làm để hỗ trợ học sinh hoặc tìm kiếm các nguồn lực từ 
trường học của con. 

• Tổ chức đào tạo theo hình thức trực tiếp và qua mạng. 
• Học khu sẽ cung cấp khóa đào tạo cho phụ huynh của học sinh Anh ngữ để hiểu các tiêu chí phân loại lại, kết quả đánh giá ELPAC 

và các hỗ trợ dành cho học sinh trong học khu nhằm cung cấp thêm quyền truy cập vào nội dung khối lớp. 
• Các điểm trường sẽ họp hàng năm với phụ huynh của những học sinh có nguy cơ trở thành Học sinh Anh ngữ dài hạn. 
• Các cuộc họp riêng sẽ được tổ chức với những học sinh đã được xác định là Học sinh Anh ngữ dài hạn để xây dựng các kế hoạch 

hỗ trợ và cải thiện cá nhân. 
• Ida Jew Academy sẽ tổ chức các buổi hội thảo dành cho phụ huynh ALAS (chương trình thực hành song ngữ) để truyền đạt những 

kỳ vọng về chương trình Thực hành Song ngữ và đưa ra các chiến lược hỗ trợ học sinh trở thành học sinh đa ngôn ngữ và biết hai 
loại chữ viết. 

 

Học khu sẽ hỗ trợ yêu cầu của phụ huynh và học sinh để tăng tiếng nói và quyền tự quyết của học sinh theo những cách sau: 
• Tiếp tục triển khai AVID tại August Boeger và Robert Sanders 
• Tiếp tục triển khai STEAM tại Mount Pleasant and Ida Jew Academies 
• Tiếp tục triển khai CREW từ EL Education 
• Tiếp tục tổ chức các nhóm trọng tâm học sinh và tiến hành khảo sát để thu thập ý kiến về các lĩnh vực quan trọng đối với học sinh 

nhằm tạo cơ hội cho học sinh đóng góp ý kiến nhiều hơn 
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Chiết xuất LCAP 
 

Tổng quan ngắn gọn về LCAP, bao gồm bất kỳ đặc điểm chính nào cần được nhấn mạnh. 
 

Học khu Tiểu học Mount Pleasant đã hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan bao gồm Ủy ban LCAP bao gồm lãnh đạo học khu, lãnh đạo 
điểm trường, nhân viên có chứng chỉ và nhân viên diện trả công theo giờ, phụ huynh bao gồm phụ huynh Giáo dục Đặc biệt và phụ huynh 
DELAC/ELAC, PTA, Hội đồng Điểm trường, Nhân viên có chứng nhận, Nhân viên diện trả công theo giờ và học sinh trung học cơ sở từ 
Lãnh đạo học sinh của August Boeger và Ida Jew Academies. Phản hồi bổ sung đã được thu thập trong các diễn đàn/cuộc họp cộng đồng 
của Giám đốc học khu (cà phê với Giám đốc học khu, PTA/PTO và các Cuộc họp Hội đồng Chương trình giảng dạy); phụ huynh và các 
thành viên cộng đồng đã tham dự các cuộc họp. Bên cạnh có phụ huynh DELAC và ELAC trong Ủy ban LCAP, các mục tiêu liên quan đến 
Học sinh Anh ngữ đã được xem xét trong các cuộc họp của DELAC và ELAC. Ủy ban LCAP đã làm việc cẩn thận để đánh giá tiến độ đạt 
được đối với từng mục tiêu của LCAP. Ủy ban LCAP đã đánh giá tiến độ hoặc mức độ thực hiện bằng cách phân tích dữ liệu của học sinh 
và xem xét từng mục hành động liên quan đến từng mục tiêu. MPESD cũng đã khởi chạy nền tảng Thought Exchange cho các mục tiêu 
LCAP, đồng thời thu hút và nhận phản hồi từ tất cả các đối tác giáo dục nhiều hơn bao giờ hết. Thought Exchange là một cam kết toàn diện, 
cung cấp các cuộc trò chuyện hai chiều và ưu tiên dữ liệu định tính. Các ủy ban cũng như phản hồi nhận được từ nền tảng Thought 
Exchange đã cung cấp phản hồi và đề xuất cho các bước tiếp theo có thể thực hiện được. LCAP ba năm hiện tại bao gồm ba mục tiêu giải 
quyết tất cả tám lĩnh vực ưu tiên của tiểu bang và phù hợp với Kế hoạch Chiến lược của Học khu, Kế hoạch của Học khu dành cho Học sinh 
Anh ngữ và tất cả các Chương trình Thành tích Cá nhân của Học sinh. 
 
Ba mục tiêu của LCAP là: 
Mục tiêu 1: Kết quả học tập của học sinh: Nâng cao thành công của học sinh cho tất cả các phân nhóm học sinh ở môn Ngữ văn Anh/Đọc 
viết, Toán và Khoa học thông qua giảng dạy chất lượng cao nhằm thúc đẩy sự sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp với các can thiệp học 
tập và giảng dạy khác biệt để giảm khoảng cách thành tích. 
 
Mục tiêu 2: Tạo một môi trường học tập an toàn và hỗ trợ tại tất cả các điểm trường nơi học sinh theo học và được kết nối với trường học 
của các em. 
 
Mục tiêu 3: Thu hút phụ huynh và gia đình hỗ trợ học sinh thành công ở trường. 
 
  

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
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Hỗ trợ và Cải thiện Toàn diện 
 

LEA với một trường học hoặc các trường học đủ điều kiện để được hỗ trợ và cải tiến toàn diện phải đáp ứng những lời nhắc sau đây. 
 

Trường xác định 
 

Danh sách các trường trong LEA đủ điều kiện để được hỗ trợ và cải tiến toàn diện. 
 

LEA không có các trường đủ điều kiện để được hỗ trợ và cải thiện toàn diện.  

 

Hỗ trợ cho các trường đã thành lập 
 

Mô tả về cách LEA đã hoặc sẽ hỗ trợ các trường đủ điều kiện của mình trong việc phát triển các kế hoạch hỗ trợ và cải tiến toàn diện. 
 

LEA không có các trường đủ điều kiện để được hỗ trợ và cải thiện toàn diện.  

 

Theo dõi và đánh giá hiệu quả 
 

Mô tả về cách LEA sẽ giám sát và đánh giá kế hoạch hỗ trợ sự cải thiện của học sinh và trường học. 
 

LEA không có các trường đủ điều kiện để được hỗ trợ và cải thiện toàn diện.  

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#SchoolsIdentified
http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools
http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#MonitoringandEvaluatingEffectiveness
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Thu hút các Đối tác giáo dục 
 

Bản tóm tắt quy trình được dùng để thu hút các đối tác giáo dục và cách thức xem xét sự thu hút này trước khi hoàn thiện LCAP. 
 

Các Đối tác giáo dục đã tham gia theo những cách sau trong quá trình xây dựng LCAP: 

 
• Ủy ban Cố vấn Phụ huynh từ mỗi điểm trường (Hội đồng Điểm trường, PTA, ELAC, DELAC) có đại diện trong Ủy ban Cố vấn Ngân 

sách/LCAP của học khu. 
• Ủy ban Cố vấn Ngân sách/LCAP cũng có đại diện từ cả hai nhóm công đoàn (Có chứng chỉ và Diện trả công theo giờ). Ủy ban Cố 

vấn Ngân sách/LCAP đã họp vào ngày 23/02/23, 21/03/23, 16/04/23 và 30/4. 
• Hai cuộc họp bổ sung đã diễn ra với DELAC/ELAC vào ngày 21/12/22, 01/03/23 và 17/05/23 để thảo luận về nhu cầu của học sinh 

Anh ngữ. 
• Diễn đàn Giám đốc học khu dành cho tất cả phụ huynh và thành viên cộng đồng đã diễn ra trong suốt cả năm. Mặc dù các cuộc họp 

không cụ thể về xây dựng LCAP, nhưng những người tham gia đã chia sẻ thông tin về nhu cầu của học sinh và phụ huynh. 
Diễn đàn Giám đốc học khu cũng được tổ chức bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt 

• Hai cuộc họp nhóm trọng tâm đã được tổ chức, một với phụ huynh của từng trường và một dành riêng cho phụ huynh của học sinh 
khuyết tật. 

• Phản hồi bổ sung của phụ huynh đã được thu thập thông qua Khảo sát Phụ huynh về Môi trường học đường Wested được gửi đến 
tất cả phụ huynh trong học khu. 

• Nền tảng Thought Exchange đã được khởi chạy để nhận phản hồi về Mục tiêu LCAP, Tài trợ Nghệ thuật và Âm nhạc. 
 

Hiệu trưởng và quản trị viên học khu đã gặp nhau để tham gia đánh giá các hành động/dịch vụ được liệt kê trong Bản cập nhật hàng năm 
LCAP tại các cuộc họp quản lý và các buổi làm việc SPSA của Hiệu trưởng để thông qua các mục tiêu và chi tiêu của LCAP trong học khu. 
Các hiệu trưởng và quản trị viên cũng tham gia các cuộc họp LCAP, DELAC/ELAC và SSC với các Đối tác giáo dục và có thời gian để xem 
xét mức độ hiệu quả của từng mục tiêu/mục hành động cho Bản cập nhật hàng năm. Các quản trị viên cũng đưa ra ý kiến của họ về các 
mục tiêu và hành động/dịch vụ cho LCAP 2021 tập trung vào sức khỏe cảm xúc xã hội của học sinh và tình trạng mất khả năng học tập cho 
học sinh của họ. 

 

Phản hồi của học sinh được thu thập: 
• Thông qua Khảo sát Sức khỏe Trẻ em CA (CHKS) của WestEd CA. Phản hồi bổ sung của học sinh được thu thập thông qua các 

cuộc khảo sát để thu thập phản hồi của học sinh về cách thức thực hiện một số sáng kiến nhất định như tạo cảm giác gắn bó cho 
tất cả học sinh và nhu cầu cảm xúc xã hội của học sinh với các cuộc khảo sát CREW cho các lớp K-8. 

• Phản hồi về Thought Exchange đã được thu thập cho các mục tiêu LCAP và Tài trợ Nghệ thuật và Âm nhạc cho các học sinh trung 
học cơ sở từ August Boeger và Ida Jew Academies 

 

Ý kiến của nhân viên đã được thu thập: 
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• Bằng cách sử dụng Khảo sát Môi trường Nhân viên của WestEd CA, 85% nhân viên MPESD đã trả lời. 
* * Phản hồi về Thought Exchange đã được thu thập cho các Mục tiêu LCAP và Tài trợ Nghệ thuật và Âm nhạc từ các Nhóm trọng tâm có 
chứng chỉ và diện trả công theo giờ  

 

Ngoài ra, ý kiến từ Khu vực Kế hoạch Địa phương về Giáo dục Đặc biệt (SELPA) đã được thu thập thông qua cuộc họp với Giám đốc 
SELPA và Nhân viên SCCOE cũng như bản tóm tắt Kế hoạch Cải thiện Giáo dục Đặc biệt của MPESD để xem xét và đưa vào.  

 

Được tổ chức: 

Phiên điều trần của Hội đồng (14/6/2023) 

Hội đồng phê duyệt (28/6/2023) 

 
 

Bản tóm tắt phản hồi được cung cấp bởi các đối tác giáo dục cụ thể. 
 

Ý kiến của phụ huynh về các cách tăng cường sự tham gia của phụ huynh đã được thu thập từ phụ huynh/người giám hộ thông qua các 
cuộc khảo sát dành cho phụ huynh các cuộc họp của DELAC/ELAC và phụ huynh tham gia vào các Diễn đàn của Ủy ban Cố vấn Ngân sách 
MPESD và Giám đốc học khu được tổ chức bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt cũng như tiếng Anh. Phụ huynh/Người giám hộ đã đưa ra 
một số khuyến nghị, bao gồm hội thảo về Đọc dành cho phụ huynh để hỗ trợ những học sinh không biết đọc ở khối lớp, các Phụ huynh 
DELAC/ELAC được khuyến nghị liên tục liên lạc và hỗ trợ phụ huynh về ELPAC và quy trình tái phân loại cũng như bắt đầu liên lạc này tại 
các trường tiểu học. Các phụ huynh DELAC/ELAC cũng được yêu cầu tiếp tục cung cấp các Phát triển chuyên môn về phương pháp hay 
nhất ELD cho giáo viên cũng như tiếp tục sử dụng các bài đánh giá iReady để hỗ trợ học sinh đọc viết và lập luận toán học. Ngoài ra, phụ 
huynh đã yêu cầu điểm trường tổ chức các cuộc họp hàng tháng và liên lạc qua tin nhắn, điện thoại, văn bản và Bản tin để thông báo cho 
phụ huynh tại tất cả các điểm trường và liên tục cung cấp bản dịch cho tất cả các gia đình bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. 
Ý kiến của SELPA rất hữu ích khi xác định tỷ lệ phần trăm đáng kể học sinh trong các phân nhóm có nhu cầu cao đã xác định là Học sinh 
khuyết tật cần hỗ trợ nhiều hơn để tiếp cận chương trình giảng dạy cốt lõi. Ý kiến từ SELPA đã được dùng để xem xét việc đưa Học sinh 
khuyết tật vào các lớp học giáo dục phổ thông nhằm tiếp cận nội dung nghiêm ngặt ở khối lớp cũng như hỗ trợ nhu cầu can thiệp đọc dựa 
trên nghiên cứu để cải thiện kết quả của học sinh. 
  

 
Mô tả các khía cạnh của LCAP bị ảnh hưởng bởi ý kiến đóng góp cụ thể của các đối tác giáo dục. 
 

Dựa trên ý kiến nhận được, MPESD đã kết hợp ý kiến đó vào LCAP và đang lên kế hoạch thực hiện những việc sau để cải thiện sự tham 
gia của phụ huynh: 

 

Phản hồi do Ủy ban Cố vấn Phụ huynh của DELAC/ELAC cung cấp được phản ánh trong Mục tiêu 3, Hành động 4, 5 và 6: 
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• Cung cấp các hội thảo học thuật hoặc đào tạo cho phụ huynh để truyền đạt tốt hơn những gì học sinh phải học theo khối lớp, chia 
sẻ các chiến lược và khuyến nghị về những gì phụ huynh có thể làm để hỗ trợ học sinh hoặc tìm kiếm các nguồn lực từ trường học 
của con. 

• Tổ chức đào tạo theo hình thức trực tiếp và qua mạng. 
• Ít nhất ba cuộc họp cung cấp thông tin sẽ được tổ chức dành cho phụ huynh của Học sinh Anh ngữ để hiểu các tiêu chí phân loại 

lại, kết quả đánh giá ELPAC và hỗ trợ dành cho học sinh trong học khu nhằm cung cấp thêm quyền truy cập vào nội dung khối lớp. 
• Các điểm trường sẽ họp hàng năm với phụ huynh của những học sinh có nguy cơ trở thành Học sinh Anh ngữ dài hạn. 
• Các cuộc họp riêng sẽ được tổ chức với những học sinh đã được xác định là Học sinh Anh ngữ dài hạn để xây dựng các kế hoạch 

hỗ trợ và cải thiện cá nhân. 
• Ida Jew Academy sẽ tổ chức các buổi hội thảo dành cho phụ huynh ALAS (chương trình thực hành song ngữ) để truyền đạt những 

kỳ vọng về chương trình Thực hành Song ngữ và đưa ra các chiến lược hỗ trợ học sinh trở thành học sinh đa ngôn ngữ và biết hai 
loại chữ viết. 

• Cung cấp thêm các cuộc họp và phiên dịch tiếng Việt 
 

Phản hồi do Ủy ban Cố vấn Ngân sách/LCAP cung cấp được phản ánh trong (Mục tiêu 1, Hành động 1) và (Mục tiêu 3, Hành động 1, 2 và 
3): 

 
• Học khu sẽ hỗ trợ yêu cầu của phụ huynh và học sinh để tăng tiếng nói và quyền tự quyết của học sinh theo những cách sau: 
• Tiếp tục triển khai AVID tại August Boeger và Robert Sanders 
• Tiếp tục triển khai STEAM tại Mount Pleasant Elementary and Ida Jew Academies 
• Tiếp tục triển khai CREW từ EL Education trên toàn học khu 
• Tiếp tục tổ chức các nhóm trọng tâm học sinh và tiến hành khảo sát để thu thập ý kiến về các lĩnh vực quan trọng đối với học sinh 

nhằm tạo cơ hội cho học sinh đóng góp ý kiến nhiều hơn 
 

Thông tin được thu thập từ nhân viên, khảo sát học sinh và các nhóm trọng tâm đã ảnh hưởng đến việc đưa vào các hoạt động liên quan 
đến hỗ trợ sức khỏe tâm thần bổ sung, các hoạt động liên quan đến sự đa dạng và công bằng, và PBIS. 
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Mục tiêu và hành động 
 

Mục đích 
 

Mục tiêu # Mô tả 

1 Kết quả học tập của học sinh: Nâng cao thành công của học sinh cho tất cả các phân nhóm học sinh ở môn Ngữ văn 
Anh/Đọc viết, Toán và Khoa học thông qua giảng dạy chất lượng cao nhằm thúc đẩy sự sẵn sàng cho đại học và nghề 
nghiệp với các can thiệp học tập và giảng dạy khác biệt để giảm khoảng cách thành tích.(Ưu tiên của Tiểu bang: 4, 7 và 
8)  

 

Giải thích tại sao LEA phát triển mục tiêu này. 
 

Thành tích học tập thông qua lăng kính công bằng là một trong những mục tiêu chính để phát triển mục tiêu này. Khi chúng ta đang ở giai 
đoạn cuối của đại dịch, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc thúc đẩy quá trình học tập của học sinh trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là môn 
đọc và toán. Theo dữ liệu CAASPP mùa xuân 2022 của chúng tôi, kết quả bài kiểm tra SBAC về khả năng đọc đạt hoặc vượt chuẩn đối với 
ELA là 35,84% và 22,41% đối với môn Toán. Trong năm 2021-2022, kết quả CAASPP cho thấy môn Ngữ văn Anh của học khu thấp hơn 
42,4 điểm so với tiêu chuẩn. Ở môn Toán, học sinh của học khu đạt 83,2 điểm so với tiêu chuẩn. 
Việc nâng cao thành tích học tập thông qua lăng kính công bằng phù hợp với ý kiến nhận được từ phụ huynh, học sinh và nhân viên, đồng 
thời sẽ tác động đến tất cả các phân nhóm của chúng tôi, cụ thể là Học sinh Anh ngữ, Học sinh vô gia cư và Học sinh có tình trạng kinh tế 
xã hội thấp, bao gồm cả Học sinh khuyết tật của chúng tôi. 
  

 

Đo lường và trình bày kết quả 
 

Số liệu Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 
Kết quả Mong muốn 

năm 2023–24 

Kết quả CAASPP 
2019 cho môn Ngữ 
văn Anh và Toán.  

Môn Ngữ văn Anh có 
51,10% đạt hoặc vượt 
chuẩn và môn Toán 
có 39,73% đạt và 
vượt chuẩn. 
 
Tất cả các trường đều 
cải thiện về ELA, ba 
trường tăng thành tích 
( August Boeger (6 
điểm), Robert 

MPESD đã không 
thực hiện các đánh 
giá CAASPP cho năm 
học 2020-21. Các kết 
quả địa phương sử 
dụng Edsite là: 
24% trong số tất cả 
học sinh đạt điểm 
“Bằng hoặc Cao hơn 
khối lớp” ở môn ELA 
và 34% ở môn Toán. 

MPESD đã triển khai 
các đánh giá CAASPP 
cho năm học 2021-
2022. 
Kết quả bài kiểm tra 
SBAC về đọc đạt 
hoặc vượt chuẩn đối 
với môn ELA là 
35,84% và 22,41% đối 
với môn Toán. 
 

 Kết quả mong muốn 
của năm học 2023-24 
là có ít nhất 55% học 
sinh đạt hoặc vượt 
tiêu chuẩn ở môn Ngữ 
văn Anh và không có 
phân nhóm học sinh 
nào có mức thành tích 
“Đỏ” hoặc “Cam”. 
Ở môn Toán, kết quả 
mong muốn là có ít 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Số liệu Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 
Kết quả Mong muốn 

năm 2023–24 

Sanders (8,4) và Valle 
Vista (5,4)) và Mount 
Pleasant Elementary 
cải thiện đáng kể với 
mức tăng 15,8 điểm. 
Tất cả các trường 
đang tiến gần hơn 
đến việc đáp ứng “tiêu 
chuẩn” trong đánh giá 
ELA CAASPP. Phần 
lớn các phân nhóm 
Học sinh đã cải thiện 
ELA; Học sinh Anh 
ngữ tăng (+ 9,2), Học 
sinh có hoàn cảnh khó 
khăn về kinh tế xã hội 
(+9,2), Học sinh 
khuyết tật (+12) và 
Học sinh gốc Tây Ban 
Nha (+9,9), tất cả các 
phân nhóm nói trên 
đều có chỉ số tiến bộ 
chung là Màu vàng. 
 
Về môn Toán, mặc dù 
chỉ số về thành tích 
học tập chung của 
Học khu là Vàng, 
nhưng không phải tất 
cả các trường đều 
tăng trưởng. Chỉ số về 
thành tích học tập của 
August Boeger (-4 
điểm) và Valle Vasta 
(-3,1 điểm) vẫn giữ 

 
Các phân nhóm “Bằng 
hoặc Cao hơn khối 
lớp” ở môn ELA: 
Học sinh Anh ngữ -
13% 
Người có hoàn cảnh 
khó khăn về kinh tế xã 
hội - 22% 
Gốc Tây Ban Nha - 
20% 
Châu Á - 34% 
 
Các phân nhóm “Bằng 
hoặc Cao hơn khối 
lớp” ở môn Toán: 
34% 
Học sinh Anh ngữ -
14% 
Người có hoàn cảnh 
khó khăn về kinh tế xã 
hội - 34% 
Gốc Tây Ban Nha - 
33% 
Châu Á - 34% 

 

 

Các phân nhóm “Bằng 
hoặc Cao hơn khối 
lớp” ở môn ELA: 
Học sinh Anh ngữ - 
18% 
Người có hoàn cảnh 
khó khăn về kinh tế xã 
hội - 30% 
Học sinh khuyết tật - 
5% 
Học sinh người Mỹ 
gốc Phi - 29% 
Gốc Tây Ban Nha - 
27% 
Châu Á - 72% 
Thanh thiếu niên vô 
gia cư - 25% 

 

Các phân nhóm “Bằng 
hoặc Cao hơn khối 
lớp” ở môn Toán: 
Học sinh Anh ngữ - 
30% 
Người có hoàn cảnh 
khó khăn về kinh tế xã 
hội - 17% 
Học sinh khuyết tật - 
5% 
Học sinh người Mỹ 
gốc Phi - 17% 
Gốc Tây Ban Nha - 
16% 
Châu Á - 51% 

nhất 45% học sinh đạt 
hoặc vượt chuẩn và 
không có phân nhóm 
học sinh nào có mức 
thành tích “Đỏ” hoặc 
“Cam”. 
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Số liệu Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 
Kết quả Mong muốn 

năm 2023–24 

nguyên màu cam và 
khoảng cách trung 
bình so với tiêu chuẩn 
giảm xuống. Hai 
trường có mức tăng 
trưởng đáng kể, thành 
tích học tập của 
Robert Sanders tăng 
18,6 điểm và Mt. 
Pleasant tăng 23,4 
điểm. Phần lớn các 
phân nhóm Học sinh 
đã cải thiện ELA; Học 
sinh Anh ngữ tăng (+ 
4,3, Chỉ số màu 
vàng), Học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn 
về kinh tế xã hội(+4,2, 
Chỉ số màu vàng), 
Học sinh khuyết tật 
(+14,5, Chỉ số màu 
cam), Học sinh gốc 
Tây Ban Nha (+9,9, 
Chỉ số màu vàng) và 
Học sinh người Mỹ 
gốc Phi (8,7, không 
thể tính toán sự khác 
biệt thay đổi giữa 
trạng thái hiện tại và 
trước đó). 
 
 

Thanh thiếu niên vô 
gia cư - 22% 
 

Tỷ lệ phân loại lại  Theo CA Data Quest, 
trong năm học 2018-
19, 

Theo CA DataQuest, 
trong năm học 2020-
21, 

Theo CA DataQuest, 
trong năm học 2021-
2022, 46,2% tổng số 

 Tăng Tỷ lệ tái xếp loại 
từ 8,1% trong năm 
học 2019-20 lên 8,8% 
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Số liệu Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 
Kết quả Mong muốn 

năm 2023–24 

46,3% tổng số học 
sinh ghi danh của Học 
khu được xác định là 
Học sinh Anh ngữ và 
8,7% được xác định 
lại là Người nói tiếng 
Anh thông thạo. Trong 
năm 2019-20, 45,9 % 
tổng số học sinh ghi 
danh của Học khu 
được phân loại là Học 
sinh Anh ngữ và 8,1% 
được xác định lại là 
FEP. 
 
 

42,8 % tổng số học 
sinh ghi danh của Học 
khu được xác định là 
Học sinh Anh ngữ và 
3,8% được xác định 
lại là Người nói tiếng 
Anh thông thạo. 
 
 

học sinh ghi danh của 
Học khu được xác 
định là Học sinh Anh 
ngữ và 8,9% được 
phân loại lại là Người 
nói tiếng Anh thông 
thạo. 

trong năm học 2023-
24. 
 
 

Tiến bộ về EL trên 
ELPAC  

Dựa trên các báo cáo 
của Bảng thông tin 
2019, 48% Học sinh 
Anh ngữ đang có tiến 
bộ về trình độ thông 
thạo tiếng Anh. 42,9% 
tiến bộ ít nhất một cấp 
độ ELPI và 34,6% 
Học sinh Anh ngữ duy 
trì cấp độ ELPI là 1, 
2L, 2H, 3L hoặc 3H. 

Do đại dịch COVID-
19, luật tiểu bang đã 
đình chỉ việc báo cáo 
các chỉ số của tiểu 
bang trên Bảng thông 
tin 2021. Tuy nhiên, 
dựa trên Ca 
DataQuest cho năm 
học 2020-21: 
13,07% đạt mức 4, 
36,86% đạt mức 3, 
35,69% đạt mức 2 và 
14,38% đạt mức 1. 
 
 

MPESD đã triển khai 
kỳ thi ELPAC cho năm 
học 2021-2022. 
Theo dữ liệu của 
Bảng thông tin CA, 
53,2% Học sinh Anh 
ngữ đang tiến bộ về 
Trình độ thông thạo 
tiếng Anh. 49,5% đã 
tiến bộ ít nhất một cấp 
độ ELPI và 33,4% 
Học sinh Anh ngữ duy 
trì cấp độ ELPI là 1, 
2L, 2H, 3L hoặc 3H. 
 

 Vì các đánh giá 
ELPAC cho năm 2021 
được tiến hành trong 
thời kỳ đại dịch nên 
rất khó để dự đoán 
kết quả. Mục tiêu cho 
năm 2023 sẽ là có 
50% Học sinh Anh 
ngữ tiến bộ về trình 
độ thông thạo tiếng 
Anh. Giảm tỷ lệ học 
sinh Anh ngữ duy trì 
mức ELPI 1, 2L, 2H, 
3L hoặc 3H từ 34,6% 
xuống 32,6%. 

Tỷ lệ phần trăm học 
sinh tiếp cận với các 
môn tự chọn ở trường 

Các môn tự chọn ở 
trường trung học 
 

Số liệu tiếp cận môn 
học tự chọn của học 
sinh trung học cơ sở 

Số liệu tiếp cận môn 
học tự chọn của học 
sinh trung học cơ sở 

 Tăng tỷ lệ học sinh 
được học các môn tự 
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Số liệu Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 
Kết quả Mong muốn 

năm 2023–24 

trung học cơ sở (Tiếp 
cận Khóa học mở 
rộng)  

Ưu tiên 7 - Tiếp cận 
Khóa học mở rộng. 
Học khu sẽ tiếp tục 
đáp ứng tiêu chuẩn 
bằng cách sử dụng 
Công cụ Tự phản ánh 
Chỉ số Địa phương 
bằng cách cung cấp 
các môn tự chọn cho 
học sinh trung học cơ 
sở. 
 

năm học 2021-2022 là 
52%. 
12,5% cho học sinh 
SPED, 8% cho Học 
sinh Anh ngữ. 
Tiếp cận các môn tự 
chọn được cung cấp: 
AVID, Lãnh đạo, Nghệ 
thuật, Chuyển động, 
Dàn nhạc và Dự án 
dựa trên nghiên cứu. 
 
MPESD đạt chuẩn 
theo công cụ Tự suy 
ngẫm. Học khu sử 
dụng “lịch trình chính” 
để theo dõi và đảm 
bảo học sinh được 
tiếp cận với khóa học 
mở rộng. Học sinh 
tiểu học và trung học 
cơ sở có quyền truy 
cập và ghi danh vào 
tất cả các môn học 
chính, bao gồm Phát 
triển Ngôn ngữ Tiếng 
Anh được chỉ định 
cho Học sinh Anh 
ngữ. Dựa trên lịch 
trình chính của các 
trường, 100% học 
sinh được tiếp cận với 
các môn học chính 
bao gồm cả ELD. 
 

năm học 2022-2023 là 
71%. 
14% cho học sinh 
SPED, 7% cho Học 
sinh Anh ngữ. 
Tiếp cận các môn tự 
chọn được cung cấp: 
AVID, Lãnh đạo, Nghệ 
thuật, Khiêu vũ, Dàn 
nhạc và Dự án dựa 
trên nghiên cứu, Dân 
tộc học và Toán trung 
học nâng cao. 
 
MPESD đạt chuẩn 
theo công cụ Tự suy 
ngẫm. Học khu sử 
dụng “lịch trình chính” 
để theo dõi và đảm 
bảo học sinh được 
tiếp cận với khóa học 
mở rộng. Học sinh 
tiểu học và trung học 
cơ sở có quyền truy 
cập và ghi danh vào 
tất cả các môn học 
chính, bao gồm Phát 
triển Ngôn ngữ Tiếng 
Anh được chỉ định 
cho Học sinh Anh 
ngữ. Dựa trên lịch 
trình chính của các 
trường, 100% học 
sinh được tiếp cận với 

chọn ở trường trung 
học cơ sở lên 75%. 
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Số liệu Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 
Kết quả Mong muốn 

năm 2023–24 

các môn học chính 
bao gồm cả ELD. 
 

 

Hoạt động 
 

Hành 
động # 

Chức vụ Mô tả Tổng Quỹ Đóng góp 

1.1 Thực Hiện Chương 
Trình AVID  

Tiếp tục triển khai AVID trên toàn trường ở trường trung học cơ sở 
(August Boeger) và AVID tiểu học tại Robert Sanders, bao gồm 
Summer AVID Institute dành cho giáo viên và Quản trị viên. Tiến bộ 
thông qua Quyết tâm Cá nhân, AVID, là một Hệ thống Sẵn sàng cho 
Đại học và Nghề nghiệp nhằm mục đích chuẩn bị cho tất cả học sinh 
về cuộc sống mà các em sẽ hướng tới sau khi tốt nghiệp. AVID hỗ trợ 
Học sinh Anh ngữ, Thanh thiếu niên được nhận nuôi và học sinh có 
thu nhập thấp sử dụng các phương pháp giảng dạy tốt nhất được lồng 
ghép vào các kế hoạch bài học hàng ngày để tạo điều kiện cho các cơ 
hội học tập nghiêm túc và hấp dẫn nhằm xây dựng các kỹ năng, thói 
quen và hành vi trong một môi trường an toàn, đại học và hướng tới 
sự nghiệp. 
Tại Robert Sanders Elementary, tất cả học sinh đều có quyền tiếp cận 
AVID với tổng số 350 học sinh, tương đương 100%. 
Tại August Boeger Middle school, 98 học sinh đã chọn AVID làm môn 
tự chọn trong năm học 2022-2023, chiếm 37% tổng số học sinh. 

 

 

$60.000,00 Có  
X 
 

1.2 Hỗ trợ can thiệp 
trong ngày học  

Tài trợ cho chín trợ giảng, tổng cộng 5,5 FTE để hỗ trợ học sinh 
Chuyển tiếp và Mẫu giáo tham gia chương trình cả ngày, và tám vị trí 
sẽ hỗ trợ học sinh thuộc diên j không trùng lặp thành công trong các 
lớp học chính khóa. Các trợ giảng sẽ nhắm mục tiêu hỗ trợ Học sinh 
Anh ngữ, Thanh thiếu niên được nhận nuôi, Học sinh vô gia cư và 
Học sinh có thu nhập thấp; sự hỗ trợ này sẽ tạo điều kiện cho những 
học sinh này được hỗ trợ trong môi trường lớp học và cấp quyền truy 

$417.483,00 Có  
X 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#actions
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Hành 
động # 

Chức vụ Mô tả Tổng Quỹ Đóng góp 

cập vào chương trình giảng dạy cốt lõi. MPESD đã phục vụ tổng cộng 
81 học sinh TK trong năm học 2022-2023: 48% là học sinh EL, 1% 
thanh thiếu niên được nhận nuôi, 4% vô gia cư, 49% có thu nhập thấp 
và 15% học sinh SPED. 
 
 

1.3 Hỗ trợ học tập mở 
rộng ngoài ngày học 
bình thường  

Mở rộng cơ hội Học tập mở rộng (Trước giờ học, Sau giờ học và Năm 
học kéo dài) bằng cách thêm: 
 
Tiếp tục ưu tiên những học sinh có thu nhập thấp, Học sinh Anh ngữ, 
Thanh thiếu niên được nhận nuôi và Học sinh vô gia cư có nguy cơ 
được ưu tiên ghi danh vào Chương trình sau giờ học ASES (MPAS) 
và cung cấp hỗ trợ dạy kèm thêm trong các nhóm nhỏ để hoàn thành 
bài tập về nhà và cung cấp hỗ trợ can thiệp nhóm nhỏ. 
 
Trong năm học 2022-23, học khu đã cung cấp các dịch vụ học tập mở 
rộng cho khoảng 763 học sinh với khoản trợ cấp ASES. 
 
Sử dụng quỹ ELOP, Chương trình Sunrise đã được cung cấp và triển 
khai trong năm học này từ 7:00 sáng - 8:30 sáng tại tất cả các điểm 
trường. Các học sinh được hỗ trợ với việc học cảm xúc xã hội. 
Với quỹ ELOP, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ dạy kèm sau giờ học 
môn đọc và toán, tại đó chúng tôi đã phục vụ 190 học sinh MPAS với 
13 giáo viên. 
 
Đối với Chương trình Mùa hè, chúng tôi sẽ cung cấp Lớp Nâng cao 
Toán học, CSI, Đọc và Học sinh mới đến, sau đó là Lớp Rô-bốt với 
hơn 680 học sinh đã được mời tham dự. Học sinh tham gia Chương 
trình Mùa hè của chúng tôi sẽ có quyền tiếp cận miễn phí 9 giờ một 
ngày, bao gồm Lớp Rô-bốt sau bữa trưa cho đến 4 giờ chiều. 

 

 

$255.000,00 Có  
X 
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1.4 Xây dựng giáo viên 
và hiệu quả hành 
chính  

Tiếp tục tăng cường phát triển chuyên môn để cải thiện công tác dạy 
và học ở tất cả các môn học. Giáo viên và quản trị viên sẽ tham gia 
vào các đợt điều tra đang diễn ra bằng cách sử dụng các nguyên tắc 
Đánh giá Quá trình và Khung Mạng Khoa học Cải tiến. Tiếp tục triển 
khai Moonlight University (nhóm giáo viên và quản trị) - để xây dựng 
các kỹ thuật huấn luyện cũng như cung cấp khóa đào tạo và hỗ trợ 
cho các nhóm mới. Cung cấp hỗ trợ đào tạo, huấn luyện và lập kế 
hoạch để thực hiện Language Dives cho các nhóm giáo viên bổ sung 
để mở rộng năng lực. Language Dives là một chiến lược hỗ trợ Học 
sinh Anh ngữ giải cấu trúc văn bản phức tạp để tiếp cận chương trình 
giảng dạy khối lớp. Chương trình này mang lại lợi ích cho tất cả các 
phân nhóm học sinh trong việc tiếp cận chương trình giảng dạy 
nghiêm ngặt. Các quỹ sẽ được dùng để trả cho giáo viên mức lương 
theo giờ đã thương lượng khi làm việc ngoài số giờ hợp đồng. 
 
 

$36.500,00 Có  
X 
 

1.5 Chương trình giảng 
dạy bổ sung và đồ 
dùng  

Mua các chương trình phần mềm và công nghệ đã được thông qua để 
hỗ trợ giảng dạy khác biệt nhằm bổ sung cho chương trình giảng dạy 
theo tiêu chuẩn đã được thông qua. Ứng dụng được sử dụng sẽ hỗ 
trợ học sinh học tập trong lớp cũng như cung cấp các cơ hội học tập 
mở rộng. Các ứng dụng hoặc chương trình sẽ sử dụng đang được 
hoàn thiện; dưới đây là một số ví dụ về các ứng dụng phần mềm đang 
được xem xét: 

 
• “Nearpod,” lớp 6-8 
• “Canvas,” lớp 6-8 
• . “Newsela” 
• Các ứng dụng khác sẽ được thử nghiệm để đáp ứng nhu cầu 

của các khối lớp hoặc nhóm học sinh nhất định. 
* “Công nghệ hỗ trợ” 

* “Brainpop” 

 

Sử dụng công nghệ có chủ đích để cung cấp khả năng tiếp cận phổ 
cập và phân biệt giảng dạy cho những nhóm dân số dễ bị tổn thương 

$99.964,00 Có  
X 
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nhất của chúng tôi (Học sinh Anh ngữ, Thanh thiếu niên được nhận 
nuôi, Học sinh vô gia cư, Học sinh có thu nhập thấp và Học sinh 
khuyết tật) sẽ giúp học sinh thực hành các kỹ năng gần với trình độ 
giảng dạy của các em và hỗ trợ giáo viên cung cấp hỗ trợ được nhắm 
mục tiêu, nhóm nhỏ và cá nhân trong khi vẫn tiếp cận giảng dạy về 
nội dung khối lớp. 

 

Các tài liệu can thiệp về đọc và toán theo nghiên cứu bổ sung để hỗ 
trợ những học sinh không đạt được thành tích dưới khối lớp.  

 

Các giáo viên là thành viên của Ủy ban Lãnh đạo Công nghệ Giảng 
dạy (ITLC) sẽ cung cấp khóa đào tạo và tài nguyên cho giáo viên để 
họ có thể kết hợp các tài nguyên công nghệ nhằm cải thiện khả năng 
tiếp cận của học sinh và tăng cường sự tham gia của học sinh trong 
và ngoài lớp học. ITLC sẽ nhận được một khoản trợ cấp hàng năm và 
các giáo viên tham gia sẽ được trả thù lao theo mức thương lượng khi 
làm việc ngoài ngày học đã ký hợp đồng.  

 

 

1.6 Nhân viên bổ sung 
để theo dõi tiến bộ và 
dịch vụ cho các nhóm 
học sinh dễ bị tổn 
thương nhất của 
chúng tôi  

Duy trì tài trợ cho chuyên gia tâm lý bổ sung để quản lý các đánh giá, 
tiến hành đánh giá hàng năm, theo dõi tiến bộ của học sinh mục tiêu, 
tư vấn về nhu cầu của học sinh và đưa ra khuyến nghị để đảm bảo 
học sinh được xác định sẽ thành công. Hành động này sẽ hỗ trợ đánh 
giá những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất (Học sinh Anh ngữ, 
Thanh thiếu niên được nhận nuôi và Học sinh có thu nhập thấp), 
những người đang gặp khó khăn kịp thời. Ngoài ra, hành động sẽ giúp 
những học sinh này được xếp lớp phù hợp và cung cấp các nguồn lực 
cũng như dịch vụ phù hợp để giải quyết các nhu cầu về thể chất, tình 
cảm và học tập của các em. 

 

 

$214.746,00 Có  
X 
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1.7 Chuẩn bị cho học 
sinh sẵn sàng cho đại 
học và nghề nghiệp  

Tiếp tục tăng cường sử dụng công nghệ trong lớp học để thu hút sự 
tham gia của học sinh và phân biệt giảng dạy bằng cách tài trợ cho 
Nhân viên Hỗ trợ Công nghệ giám sát và phổ biến việc sử dụng các 
nền tảng và ứng dụng học tập, đảm bảo tất cả các nền tảng được sử 
dụng đều tuân thủ. Hỗ trợ duy trì các thiết bị công nghệ hoạt động tốt 
và giải quyết các sự cố cho những người sử dụng thiết bị. 
 
Duy trì các cơ hội trau dồi bằng cách: 
Trả lương cho đội ngũ giáo viên để giảng dạy Âm nhạc (Trung học cơ 
sở và một số lớp Tiểu học), Nghệ thuật ở Trung học cơ sở, khiêu vũ ở 
trường trung học cơ sở và trả lương cho giáo viên Trung học cơ sở để 
dạy lớp tự chọn trong giai đoạn chuẩn bị/lên kế hoạch của các em. 
 
Mua đồ dùng hướng dẫn bổ sung để hỗ trợ các cơ hội trau dồi; có thể 
bao gồm các tài liệu cũng như các dịch vụ theo hợp đồng cho các bài 
học Nghệ thuật, lớp khiêu vũ hoặc các cơ hội trau dồi khác. 

 

 

$970.744,00 Có  
X 
 

1.8 Mua và triển khai i-
Ready  

i-Ready là chương trình trực tuyến về đọc và toán sẽ giúp giáo viên 
xác định nhu cầu của học sinh, cá nhân hóa việc học của các em và 
theo dõi sự tiến bộ trong suốt năm học. i-Ready cho phép giáo viên 
gặp học sinh tại nơi các em đang ở và cung cấp dữ liệu để tăng hiệu 
quả học tập của học sinh. i-Ready bao gồm hai phần: Giảng dạy Chẩn 
đoán và Cá nhân hóa; i-Ready sẽ được giáo viên sử dụng trong ngày 
học và cho học tập mở rộng để thực hiện Kế hoạch Cơ hội Học tập 
Mở rộng. Chi phí ước tính là $160.000. 
 
 

$117.000,00 Có  
X 
 

 

Phân tích mục tiêu [2022-23] 
Phân tích xem mục tiêu này đã được thực hiện như thế nào trong năm trước. 
Mô tả về bất kỳ sự khác biệt quan trọng nào trong các hành động đã lên kế hoạch và việc triển khai thực tế các hành động này. 
 

Các hành động được thực hiện theo kế hoạch. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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(Mục tiêu 1, Hành động 1) Mục hành động đã được thực hiện đầy đủ, các nhân viên và hiệu trưởng của August Boeger Middle và Robert 
Sanders Elementary cùng với lãnh đạo văn phòng học khu đã tham dự AVID Summer Institute vào mùa hè năm 2022. Có 4 quản trị viên và 
chín giáo viên. Việc dạy kèm AVID đã không diễn ra do thiếu tình nguyện viên. Gia tăng $30.000 từ $30.000 lên $60.000. 
(Mục tiêu 1, Hành động 2) Đã thực hiện đầy đủ, các trợ giảng đã hỗ trợ các lớp mẫu giáo và mẫu giáo chuyển tiếp, đồng thời các trợ giảng 
bổ sung đã được thuê bằng quỹ ESSER để hỗ trợ học sinh trong các lớp kết hợp. Gia tăng $97.258 từ $266.189 lên $363.447. Chúng tôi có 
3,75 FTE nhưng sẽ lên kế hoạch cho 5,5 FTE. 
(Mục tiêu 1, Hành động 3) Trong năm học 2022-23, học khu đã cung cấp các dịch vụ học tập mở rộng cho khoảng 680 học sinh với khoản 
trợ cấp ASES. Chúng tôi sẽ sử dụng khoản trợ cấp ESSER cho Chương trình Mùa hè. Đối với Chương trình Mùa hè, chúng tôi sẽ cung cấp 
Lớp Nâng cao Toán học, CSI, Đọc và Học sinh mới đến, sau đó là Lớp Rô-bốt với hơn 680 học sinh đã được mời tham dự. Học sinh tham 
gia Chương trình Mùa hè của chúng tôi sẽ có quyền tiếp cận miễn phí 9 giờ một ngày, bao gồm Lớp Rô-bốt sau bữa trưa cho đến 4 giờ 
chiều. Sử dụng quỹ ELOP, Chương trình Sunrise đã được cung cấp và triển khai trong năm học này từ 7:00 sáng - 8:30 sáng tại tất cả các 
điểm trường. Các học sinh được hỗ trợ với việc học cảm xúc xã hội. Với quỹ ELOP, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ dạy kèm sau giờ học 
môn đọc và toán, tại đó chúng tôi đã phục vụ 190 học sinh MPAS với 13 giáo viên. Tổng số tiền đã tăng thêm $50.000 từ $230.000 lên 
$280.000. Các quỹ đến từ ASES, ESSER và ELOP. 
(Mục tiêu 1, Hành động 4) Đã thực hiện đầy đủ, quá trình phát triển chuyên môn cho Language Dives và Moonlight University đã diễn ra và 
chúng tôi có 5 giáo viên tham gia vào nhóm Language Dives và 4 giáo viên cho nhóm Crew đã được đào tạo và sẽ đào tạo những người 
khác để khắc phục tình trạng mất khả năng học tập và nhu cầu cảm xúc xã hội của học sinh bằng cách cung cấp sự phát triển chuyên 
nghiệp. Mục hành động này sẽ vẫn ở mức $36.500 và một phần của khoản trợ cấp Hiệu quả cho Nhà giáo dục đã được sử dụng. 
(Mục tiêu 1, Hành động 5) Đã thực hiện đầy đủ, học khu tiếp tục với các ứng dụng phần mềm trực tuyến như Nearpod, Canvas, Newsela, 
v.v. để tiếp tục hỗ trợ Tự học, học tập độc lập ngắn hạn, hỗ trợ học sinh học bổ sung để giải quyết tình trạng mất khả năng học tập do đại 
dịch và sử dụng công nghệ trong lớp học để tăng cường sự tham gia của học sinh và giảng dạy khác biệt. Nhóm giáo viên ITLC tiếp tục 
trong năm học 2022-2023. Sẽ có khoản tăng $37.000 từ $62.000 lên $99.964. 
(Mục tiêu 1, Hành động 6) Đã thực hiện đầy đủ theo kế hoạch. 1,2 FTE của các chuyên gia tâm lý sẽ tiếp tục được trả lương cho đến năm 
học 2023-2024 để cung cấp dịch vụ cho nhóm học sinh dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi. Sẽ có khoản tăng $16.024 để giải quyết việc 
tăng lương được đưa ra trong năm nay. 
(Mục tiêu 1, Hành động 7) Đã thực hiện đầy đủ: AVID tám tiết học tự chọn, đóng góp cho thể thao AB, trả lương cho giáo viên nghệ thuật và 
giáo viên âm nhạc, và phân bổ điểm trường. Mỗi điểm trường cũng nhận được một khoản tài trợ Khối Nghệ thuật và Âm nhạc để cung cấp 
chương trình giảng dạy nghệ thuật và âm nhạc và sự tham gia của học sinh, tổng cộng là $529.217 như một học khu. 
(Mục tiêu 1, Hành động 8) Đã thực hiện đầy đủ: Mua và Triển khai iReady. Năm nay, iReady đã được thanh toán bằng quỹ ELOP. Chúng tôi 
sẽ tiếp tục mua iReady để giúp giáo viên và học sinh xác định nhu cầu học tập, cá nhân hóa việc học và theo dõi tiến bộ trong suốt năm học. 
  

 
Giải thích về sự khác biệt trọng yếu giữa Khoản chi được lập ngân sách và Khoản chi thực tế ước tính và/hoặc Phần trăm dự kiếncủa Dịch vụ 
được cải thiện và Phần trăm thực tế ước tính của Dịch vụ được cải thiện. 
 

(Mục tiêu 1, Hành động 1) Sẵn sàng triển khai: Gia tăng $30.000 từ $30.000 lên $60.000. 
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(Mục tiêu 1, Hành động 2) Chúng tôi đã tăng 3,75 FTE cho các trợ giảng vì nhu cầu hỗ trợ nhiều hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh 
chuyển tiếp và mẫu giáo trong các lớp học cả ngày. Do đó, số trợ giảng đã tăng lên 5,5 FTE cho học khu để hỗ trợ 9 trợ giảng. Gia tăng 
$97.258 từ $266.189 lên $363.447. Chúng tôi có 3,75 FTE nhưng sẽ lên kế hoạch cho 5,5 FTE. 
(Mục tiêu 1, Hành động 4) Nhóm Language Dives được triển khai vào tháng 1 năm 2022 khi chúng tôi tập trung vào Nhóm Crew vào đầu 
năm và đã dành một nửa số tiền phân bổ. Do thiếu nhân viên và thiếu người lao động tại tất cả các điểm trường, nên không mua được các 
tài liệu can thiệp về đọc và toán theo nghiên cứu bổ sung để hỗ trợ học sinh. Một trong những giáo viên can thiệp đã phải dạy một lớp song 
ngữ do không có người thay thế cho đến tháng 2 năm 2022. Mục hành động này sẽ vẫn ở mức $36.500. 
(Mục tiêu 1, Hành động 6) Nhân viên bổ sung để theo dõi: Sẽ có khoản tăng $16.024 để giải quyết việc tăng lương được đưa ra trong năm 
nay. 
Mục tiêu 1, Hành động 7: Chuẩn bị cho học sinh vào đại học: Tăng $529.217 như một học khu với khoản tài trợ. 
Mục tiêu 1, Hành động 8: Mua và triển khai iReady: tăng mức sử dụng $75.000 khi chúng tôi sử dụng quỹ ELOP cho năm học 2022-2023. 
  

 
Giải thích về mức độ hiệu quả của các hành động cụ thể trong việc đạt được những tiến bộ để hướng tới đạt được mục tiêu. 
 

(Mục tiêu 1, Hành động 4) Chúng tôi đã thành công khi đào tạo giảng viên cho nhóm Language Dives và nhóm EL Crew để xây dựng tính 
hiệu quả của giáo viên và quản trị viên. 
(Mục tiêu 1, Hành động 1) Việc triển khai AVID được thực hiện đầy đủ đã hỗ trợ học sinh các phương pháp hay nhất nhằm tạo điều kiện cho 
quá trình học tập nghiêm túc và hấp dẫn cũng như học sinh TK/K được hưởng lợi từ các hỗ trợ bổ sung do các trợ giảng cung cấp. Chương 
trình Học tập Mở rộng cung cấp học tập cảm xúc xã hội với Câu lạc bộ Sunrise trước giờ học để học sinh tham gia học tập và hỗ trợ học tập 
sau giờ học được cung cấp tại tất cả các điểm trường và học sinh thuộc diện không trùng lặp được ưu tiên đăng ký chương trình trước. 
(Mục tiêu 1, Hành động 8) Việc sử dụng iReady trong giờ học và sau giờ học đã hỗ trợ hướng dẫn nhóm nhỏ cho tất cả học sinh và cung 
cấp lộ trình cá nhân hóa cho các bài học để đẩy nhanh quá trình học tập vì tất cả các trường đều cho thấy sự tiến bộ trong các đánh giá 
chẩn đoán iReady của họ. iReady là một nguồn tài nguyên tuyệt vời vì nó cung cấp quyền truy cập ngay vào tất cả các khối lớp của tài 
nguyên giảng dạy iReady của chúng tôi (lớp K–8 môn Đọc/Toán và lớp 2–5 môn Viết). iReady được tổ chức theo tiêu chuẩn để giáo viên có 
thể dễ dàng tập trung vào các kỹ năng mà học sinh có thể chưa thành thạo. Ngoài ra, iReady minh họa các lĩnh vực trọng tâm cụ thể, cũng 
như các chiến lược cho giảng dạy cả lớp học đầy đủ và nhóm nhỏ. Đó là một giải pháp tuyệt vời để phân biệt giảng dạy. 
  

 
Mô tả về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với mục tiêu, chỉ số, kết quả mong muốn hoặc hành động được lập kế hoạch cho năm tới do 
phản ánh về thực tiễn trước đó. 
 

MPESD nhận thấy nhu cầu hỗ trợ nhiều hơn đối với học sinh Chuyển tiếp và Mẫu giáo tham gia chương trình cả ngày, vì vậy chúng tôi đã 
bổ sung thêm 4 trợ giảng (tổng cộng 8 trợ giảng: 4,875 FTE) thay vì bốn vị trí theo kế hoạch để hỗ trợ tốt hơn cho các học sinh thuộc diện 
không trùng lặp của chúng tôi để thành công trong các lớp học chính khóa. Các trợ giảng sẽ nhắm mục tiêu hỗ trợ của họ với Học sinh Anh 
ngữ, Thanh thiếu niên được nhận nuôi, Học sinh vô gia cư và Học sinh có thu nhập thấp. Sự hỗ trợ này tạo điều kiện cho những học sinh 
này được hỗ trợ tốt hơn trong môi trường lớp học của các em và cấp quyền truy cập vào chương trình giảng dạy cốt lõi. Điều này cũng là do 
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triển khai TK, tỷ lệ 12:1. Chúng tôi sẽ sử dụng khoản tài trợ Khối Nghệ thuật và Âm nhạc để mang nghệ thuật đến cho tất cả học sinh của 
chúng tôi nhằm thúc đẩy sự tham gia, sáng tạo và học tập. 
(Mục tiêu 1, Hành động 2) cho năm học 2023-2024, tăng số lượng trợ giảng lên 3 người (tăng 1,75 FTE) để hỗ trợ tình trạng mất khả năng 
học tập và hỗ trợ thêm cho các lớp kết hợp; tăng $97.258. 
(Mục tiêu 1, Hành động 8) i-Ready sẽ được giáo viên sử dụng trong ngày học và cho học tập mở rộng để thực hiện Kế hoạch Cơ hội Học 
tập Mở rộng và Chương trình Mùa hè. iReady là chương trình trực tuyến về đọc và toán sẽ giúp giáo viên xác định nhu cầu của học sinh, cá 
nhân hóa việc học của các em và theo dõi sự tiến bộ trong suốt năm học. iReady cho phép giáo viên gặp học sinh tại nơi các em đang ở và 
cung cấp dữ liệu để tăng hiệu quả học tập của học sinh. iReady bao gồm hai phần: Giảng dạy chẩn đoán và cá nhân hóa. Chúng tôi sẽ tiếp 
tục sử dụng iReady cho năm học 2023-2024 và đã phân bổ $117.000,00 trong đó $42.000 sẽ đến từ quỹ ELOP. 
Mục tiêu 1/Tiếp cận Khóa học mở rộng: Đã có sự thay đổi đối với các chỉ số của Mục tiêu 1 trong đó Công cụ Tự phản ánh Chỉ số Địa 
phương được sử dụng vì nó hiện đã được treo thành Phần trăm học sinh tiếp cận các môn tự chọn ở trường trung học cơ sở (Tiếp cận 
Khóa học mở rộng). 
  

 
Quý vị có thể tìm thấy báo cáo về Tổng Chi tiêu Thực tế Ước tính cho các hoạt động của năm ngoái trong Bảng Cập nhật Hàng năm. 
Quý vị có thể tìm thấy báo cáo về Chi tiêu Thực tế Ước tính cho các hoạt động của năm ngoái trong Bảng Cập nhật Hoạt động Đóng 
góp Hàng năm. 
 



 
 

Kế hoạch Giải trình và Kiểm soát Địa phương của Học khu Tiểu học Mt. Pleasant năm học 2023-24 Trang 33/93 

Mục tiêu và hành động 
 

Mục đích 
 

Mục tiêu # Mô tả 

2 Cung cấp các nguồn lực để đảm bảo học sinh được các giáo viên có chứng chỉ, có trình độ giảng dạy, đảm bảo học sinh 
được tiếp cận với chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn và học sinh có môi trường học tập sạch sẽ và an toàn. (Các Ưu 
tiêu của Tiểu bang: 1, 2 và 3)  

 

Giải thích tại sao LEA phát triển mục tiêu này. 
 

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để đạt được các mục tiêu của Học khu là chất lượng giảng dạy. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, 
điều quan trọng là MPESD có thể tuyển dụng và giữ chân các giáo viên chất lượng cao nhằm phục vụ nhu cầu của học sinh. Giảng dạy chất 
lượng cao, cùng với các giáo viên tôn trọng học sinh của chúng tôi, đánh giá cao tài sản, văn hóa và cộng đồng học sinh, tin tưởng vào các 
em và có kỳ vọng cao đối với học sinh, là điều cần thiết cho sự thành công của học sinh. Mount Pleasant Elementary có trung bình 102 nhân 
viên có chứng chỉ. Trong năm năm qua, học khu đã thuê 106 giáo viên và 43 người trong số họ đã rời học khu. Dưới 40% nhân viên của 
Học khu đã làm việc trong học khu hơn năm năm. Dựa trên các cuộc phỏng vấn thôi việc, phần lớn giáo viên quyết định rời trường là do chi 
phí sinh hoạt cao ở Vùng Vịnh và nhu cầu thù lao cao hơn. Các giáo viên rời học khu để đi dạy ở các học khu khác có mức lương và/hoặc 
phúc lợi cao hơn. Giáo viên cũng đang chuyển đến những nơi khác, chi phí sinh hoạt phù hợp hơn ở California hoặc bên ngoài tiểu bang. 
Mặc dù không thể cạnh tranh với các học khu khác trong Quận Santa Clara, nhưng học khu vẫn tiếp tục sử dụng các quỹ bổ sung và tập 
trung liên tục tuyển dụng và giữ chân các giáo viên chất lượng cao. Rất khó duy trì các nỗ lực cải tiến về thành tích, sự tham gia hoặc môi 
trường học đường mà không giữ được đội ngũ nhân viên chất lượng. Cung cấp các nguồn lực bổ sung (công nghệ, chương trình giảng dạy 
& học liệu và đào tạo), thu hút học sinh và đáp ứng nhu cầu cảm xúc xã hội của học sinh trong một môi trường an toàn sẽ cải thiện thành 
tích và kết quả của học sinh cho những học sinh dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi.  

 

Đo lường và trình bày kết quả 
 

Số liệu Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 
Kết quả Mong muốn 

năm 2023–24 

Các giáo viên được 
chỉ định phù hợp và 
được chứng nhận đầy 
đủ LEA và 
Tiếp cận Tài liệu 
giảng dạy hợp chuẩn 
  

Trong năm học 2021, 
học khu đã nhận 
được hai khiếu nại 
của Williams về việc 
thiếu tài liệu giảng 
dạy. Cả hai khiếu nại 
đã được điều tra và 
giải quyết mà không 

Đạt chuẩn, không bổ 
nhiệm hoặc “bổ nhiệm 
sai” giáo viên trong 
năm học 2021-22. 

Không có vị trí “bổ 
nhiệm sai” và “bỏ 
trống giáo viên” trong 
năm học 2022-2023. 
 
Không có khiếu nại 
nào của William về 
việc thiếu tài liệu 

 Tiếp tục không có vị 
trí “bổ nhiệm sai” và 
“bỏ trống giáo viên” và 
tiếp tục không có 
khiếu nại nào về việc 
thiếu tài liệu giảng 
dạy. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Số liệu Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 
Kết quả Mong muốn 

năm 2023–24 

phát hiện ra việc 
không tuân thủ các 
yêu cầu của Williams. 

giảng dạy trong năm 
2022. 
 

 

Dữ liệu về việc giữ 
chân giáo viên  

Một trong những nhu 
cầu lớn nhất là tuyển 
dụng và duy trì các 
giáo viên chất lượng 
cao để phục vụ nhu 
cầu của học sinh. 
Giảng dạy chất lượng 
cùng với các giáo viên 
tôn trọng học sinh của 
chúng tôi, đánh giá 
cao tài sản và văn 
hóa,, tin tưởng vào 
các em và có kỳ vọng 
cao đối với học sinh, 
là điều cần thiết cho 
sự thành công của 
học sinh. Mount 
Pleasant Elementary 
có trung bình 102 
nhân viên có chứng 
chỉ. Trong năm năm 
qua, học khu đã thuê 
106 giáo viên và 43 
(49%) người trong số 
họ đã rời học khu. 
Dựa trên các cuộc 
phỏng vấn thôi việc, 
phần lớn giáo viên 
quyết định rời trường 
là do chi phí sinh hoạt 
cao ở Vùng Vịnh và 
nhu cầu thù lao cao 

Đạt chuẩn, 4,28% 
hoặc 3 giáo viên xin 
nghỉ việc để làm việc 
ở học khu khác trong 
Quận, so với 9,1% 
trong năm học 2019-
20. 

Đạt chuẩn, 2% hoặc 2 
giáo viên xin nghỉ việc 
để làm việc ở học khu 
khác trong năm học 
2022-2023. 
Mount Pleasant 
Elementary có trung 
bình 98 nhân viên có 
chứng chỉ. 
Trong 5 năm qua, học 
khu đã thuê 62 giáo 
viên và 60 giáo viên 
đã nghỉ việc, chưa kể 
những người không 
ứng tuyển lại. 
 

 Giảm tỷ lệ giáo viên 
thôi việc từ học khu 
để làm việc ở học khu 
khác xuống hai điểm 
phần trăm. 
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Số liệu Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 
Kết quả Mong muốn 

năm 2023–24 

hơn. Các giáo viên rời 
học khu để đi dạy ở 
các học khu khác có 
mức lương và/hoặc 
phúc lợi cao hơn. 
Giáo viên cũng đang 
chuyển đến những 
nơi khác, chi phí sinh 
hoạt phù hợp hơn ở 
California hoặc bên 
ngoài tiểu bang. Mặc 
dù không thể cạnh 
tranh với các học khu 
khác trong Quận 
Santa Clara, nhưng 
học khu vẫn tiếp tục 
sử dụng các quỹ bổ 
sung và tập trung liên 
tục tuyển dụng và giữ 
chân các giáo viên 
chất lượng cao. Trong 
năm học 2019-20, 10 
(9,1%) giáo viên xin 
nghỉ việc để chuyển 
sang học khu khác. 

Cơ sở vật chất trong 
tình trạng tốt  

Dữ liệu được thu thập 
từ Khảo sát Môi 
trường của WestEd, 
tỷ lệ cao người được 
hỏi cảm thấy các điểm 
trường có “cơ sở vật 
chất sạch sẽ và được 
bảo trì tốt” (86% phụ 
huynh, 91% nhân 
viên, 46% học sinh) 

Trong năm học 2021-
22, 
học sinh, nhân viên và 
phụ huynh đánh giá 
cơ sở vật chất của 
trường trong tình 
trạng tốt, sạch sẽ và 
được bảo trì tốt: 
Học sinh 34%, 
Nhân viên 91% 

Trong năm học 2022-
2023, học sinh, nhân 
viên và phụ huynh 
đánh giá cơ sở vật 
chất của trường trong 
tình trạng tốt, sạch sẽ 
và được bảo trì tốt: 
Học sinh 31%, 
Nhân viên 91% 
Phụ huynh 79% 

 Tăng hoặc duy trì tỷ lệ 
phần trăm nhân viên, 
học sinh và phụ huynh 
cho biết “các trường 
học sạch sẽ và trong 
tình trạng tốt” trong 
Khảo sát Trẻ em Khỏe 
mạnh California của 
WestEd. 
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Số liệu Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 
Kết quả Mong muốn 

năm 2023–24 

 
100% các trường và 
lớp học được học sinh 
sử dụng đã nhận 
được vật tư phòng 
chống COVID và rào 
chắn an toàn, cũng 
như được tái sử dụng 
cho mục đích giảng 
dạy. Phụ huynh và 
nhân viên đã được 
thông báo về các quy 
trình an toàn và biện 
pháp sàng lọc. 
 

Phụ huynh 95% 
 
Đạt yêu cầu, 100% 
lớp học, trường học 
được nhận thiết bị an 
toàn. 
 

 
100% lớp học, trường 
học được nhận thiết bị 
an toàn. 
 

Tiếp tục cung cấp 
100% lớp học và 
trường học với thiết bị 
an toàn, dụng cụ vệ 
sinh và rào chắn theo 
Hướng dẫn hiện 
hành. 
 

Các mức độ triển khai 
cho phát triển chuyên 
môn, Ngữ văn Anh, 
Toán, ELD, Lịch sử và 
Khoa học trong 
Công cụ Tự phản ánh 
Chỉ số Địa phương từ 
Bảng thông tin CA 
  

Trong năm học 2020-
21, Học khu đã đạt 
chuẩn khi sử dụng 
Công cụ Tự phản 
ánh. 

Đạt chuẩn: Trong năm 
học 2020-21 CA, Học 
khu đã đạt chuẩn khi 
sử dụng Công cụ Tự 
phản ánh từ Bảng 
thông tin CA. 
Trong phần Phát triển 
chuyên môn, những 
môn học sau có xếp 
hạng 5 Thực hiện đầy 
đủ và Bền vững: 
Ngữ văn Anh – Tiêu 
chuẩn Cốt lõi Chung 
của Tiểu bang đối với 
môn Ngữ văn Anh 
Toán học – Tiêu 
chuẩn Cốt lõi Chung 
của Tiểu bang đối với 
môn Toán 

Đạt chuẩn: Trong năm 
học 2021-22 CA, Học 
khu đã đạt chuẩn khi 
sử dụng Công cụ Tự 
phản ánh từ Bảng 
thông tin CA. 
Trong phần Phát triển 
chuyên môn, những 
môn học sau có xếp 
hạng 5 Thực hiện đầy 
đủ và Bền vững: 
Ngữ văn Anh – Tiêu 
chuẩn Cốt lõi Chung 
của Tiểu bang đối với 
môn Ngữ văn Anh 
Toán học – Tiêu 
chuẩn Cốt lõi Chung 
của Tiểu bang đối với 
môn Toán 

 Đáp ứng mức độ 
Thực hiện đầy đủ và 
Bền vững và/hoặc 
mức độ 5 của việc 
thực hiện để phát triển 
chuyên môn, Ngữ văn 
Anh, Toán, ELD, Lịch 
sử và Khoa học trong 
Công cụ Tự phản ánh 
Chỉ số Địa phương từ 
Bảng thông tin CA 
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Số liệu Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 
Kết quả Mong muốn 

năm 2023–24 

Phát triển Anh ngữ 
(Phù hợp với Tiêu 
chuẩn Ngữ văn Anh) 
có xếp hạng 4, thực 
hiện đầy đủ 
Tiêu chuẩn Lịch sử - 
Khoa học xã hội và 
Khoa học Thế hệ tiếp 
theo có xếp hạng 3, 
bước đầu thực hiện. 
 

Phát triển Anh ngữ 
(Phù hợp với Tiêu 
chuẩn Ngữ văn Anh) 
có xếp hạng 4, thực 
hiện đầy đủ 
Tiêu chuẩn Lịch sử - 
Khoa học xã hội và 
Khoa học Thế hệ tiếp 
theo có xếp hạng 3, 
bước đầu thực hiện. 
 

 

Hoạt động 
 

Hành 
động # 

Chức vụ Mô tả Tổng Quỹ Đóng góp 

2.1 Duy trì và tuyển dụng 
giáo viên có trình độ 
và kinh nghiệm  

Học khu tiếp tục cố gắng tuyển dụng các giáo viên có trình độ và kinh 
nghiệm, nâng cao hiệu quả của giáo viên. Việc tuyển dụng và duy trì 
giáo viên chất lượng là một thách thức khi chi phí sinh hoạt ở Vùng 
Vịnh rất cao và các quận lân cận đưa ra mức lương cao hơn. Những 
nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất của chúng ta (Học sinh Anh ngữ, 
Thanh thiếu niên được nhận nuôi, Học sinh vô gia cư, Học sinh có thu 
nhập thấp và Học sinh khuyết tật) sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi các 
giáo viên có kinh nghiệm hỗ trợ thu hẹp khoảng cách dạy và học cho 
các phân nhóm học sinh này. 
 
 

$1.745.184,00 Có  
X 
 

2.2 Hỗ trợ giáo viên mới 
vào nghề.  

Tiếp tục cung cấp người cố vấn/huấn luyện viên để hỗ trợ giáo viên 
mới hoàn thiện chứng chỉ giảng dạy của họ và hỗ trợ huấn luyện để 
thực hiện các tiêu chuẩn cốt lõi chung. Mặc dù việc có các giáo viên 
có chứng chỉ đào tạo sẽ giúp ích cho tất cả học sinh, nhưng những 
nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi (Học sinh Anh ngữ, 
Thanh thiếu niên được nhận nuôi, Học sinh vô gia cư và Học sinh có 
thu nhập thấp) sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ việc có các giáo viên 

$125.997,00 Có  
X 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#actions
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Hành 
động # 

Chức vụ Mô tả Tổng Quỹ Đóng góp 

đủ tiêu chuẩn, được đào tạo trong ngày học. Những giáo viên có thể 
giảng dạy hàng ngày đạt chất lượng, giúp tiếp cận các tiêu chuẩn khối 
lớp, cung cấp các đánh giá liên tục để đánh giá tác động của việc 
giảng dạy bằng cách yêu cầu phản hồi từ học sinh và phân biệt hoặc 
thay đổi phương pháp giảng dạy của họ để hỗ trợ sự phát triển học 
tập của học sinh. 
 
 

2.3 Truy cập Internet và 
thiết bị công nghệ  

Tiếp tục cung cấp các thiết bị công nghệ và internet cho học sinh (Học 
sinh Anh ngữ, Thanh thiếu niên được nhận nuôi, Học sinh vô gia cư 
và Học sinh có thu nhập thấp) cần truy cập. 
 
 

$20.000,00 Có  
X 
 

2.4 Cơ sở trường học an 
toàn  

Tiếp tục cung cấp các tài liệu nhưng không giới hạn ở thiết bị bảo hộ 
cá nhân, hệ thống thông gió sạch sẽ và vật tư chuẩn bị cho trường 
hợp khẩn cấp, để cung cấp môi trường học tập an toàn cho học sinh 
và nhân viên theo Hướng dẫn/yêu cầu của liên bang, tiểu bang và địa 
phương. 
 
Các tài liệu an toàn và chuẩn bị khẩn cấp bổ sung sẽ được mua để hỗ 
trợ sự an toàn của học sinh. 

 

 

$60.000,00 Có  
X 
 

2.5 Tiếp cận Chương 
trình giảng dạy theo 
chuẩn  

Học khu cũng sẽ mua các tài liệu bổ sung để tăng cường thực hiện 
chương trình giảng dạy nhằm hỗ trợ số lượng học sinh đa dạng của 
chúng tôi bằng cách sử dụng các quỹ bổ sung như Chương trình 
giảng dạy ngữ âm K-2 và Phát triển chuyên môn đi kèm với chương 
trình giảng dạy. 
 
Mặc dù học sinh có quyền truy cập vào các bản mềm của sách bài tập 
học sinh, Học khu sẽ mua các bản cứng của sách bài tập để đảm bảo 
học sinh có quyền truy cập tài liệu bất kể truy cập internet hay truy cập 
thiết bị công nghệ. 
 

$299.813,00 Có  
X 
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Hành 
động # 

Chức vụ Mô tả Tổng Quỹ Đóng góp 

Học sinh Anh ngữ, Thanh thiếu niên được nhận nuôi, Học sinh vô gia 
cư và Học sinh có thu nhập thấp sẽ được hưởng lợi từ hành động này 
vì họ sẽ có quyền truy cập vào các tài liệu bổ sung để nâng cao và 
đảm bảo quyền truy cập vào nội dung khối lớp. 

 

 
 

Phân tích mục tiêu [2022-23] 
Phân tích xem mục tiêu này đã được thực hiện như thế nào trong năm trước. 
Mô tả về bất kỳ sự khác biệt quan trọng nào trong các hành động đã lên kế hoạch và việc triển khai thực tế các hành động này. 
 

(Mục tiêu 2, Hành động 1) Đã thực hiện đầy đủ, có mức tăng $375.704. 
Trong nỗ lực thu hút và giữ chân các giáo viên có kinh nghiệm và trình độ cao, MPESD đã điều chỉnh mức lương của giáo viên trở nên cạnh 
tranh hơn bằng cách tăng lương cho giáo viên 9,6%, tổng cộng là $468.795 trong năm học này. Một số khoản tiền đến từ LCAP và một số 
từ quỹ chung. Việc tuyển dụng và duy trì giáo viên chất lượng là một thách thức khi chi phí sinh hoạt ở Vùng Vịnh rất cao và các quận lân 
cận đưa ra mức lương cao hơn. Những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất của chúng ta (Học sinh Anh ngữ, Thanh thiếu niên được nhận 
nuôi, Học sinh vô gia cư, Học sinh có thu nhập thấp và Học sinh khuyết tật) sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi các giáo viên có kinh nghiệm hỗ 
trợ thu hẹp khoảng cách dạy và học cho các phân nhóm học sinh này. 
(Mục tiêu 2, Hành động 2) Đã thực hiện đầy đủ, đã ký hợp đồng với SVNTC và sẽ tiếp tục ký hợp đồng với SVNTC cho năm học 2023-2024 
được tài trợ bằng quỹ Tiêu đề 2. Sẽ có sự khác biệt gia tăng $6.015. 
(Mục tiêu 2, Hành động 3) Đã thực hiện đầy đủ, một số khoản đóng góp miễn phí cho điểm phát sóng miễn phí đã được thực hiện từ School 
2 Home, nhưng cuối cùng chúng tôi đã sử dụng $22.421 để cung cấp khả năng truy cập internet và thiết bị công nghệ cho học sinh (Học 
sinh Anh ngữ, Thanh thiếu niên được nhận nuôi, Học sinh vô gia cư và Học sinh có thu nhập thấp). 
(Mục tiêu 2, Hành động 4) Đã thực hiện đầy đủ, thiết bị bảo hộ đã được mua và phân phát cho học sinh và nhân viên. 
(Mục tiêu 2, Hành động 5) Được trả tiền để áp dụng chương trình giảng dạy Khoa học cho tất cả các lớp và phát triển chuyên môn đã được 
cung cấp. Học khu đã mua các bản cứng của sách bài tập để đảm bảo học sinh có quyền truy cập vào các tài liệu bất kể truy cập internet 
hay truy cập vào thiết bị công nghệ có lợi cho Học sinh Anh ngữ, Thanh thiếu niên được nhận nuôi, Học sinh vô gia cư và Học sinh có thu 
nhập thấp để tiếp cận nội dung theo khối lớp. 
  

 
Giải thích về sự khác biệt trọng yếu giữa Khoản chi được lập ngân sách và Khoản chi thực tế ước tính và/hoặc Phần trăm dự kiếncủa Dịch vụ 
được cải thiện và Phần trăm thực tế ước tính của Dịch vụ được cải thiện. 
 

(Mục tiêu 2, Hành động 1) Không có khác biệt quan trọng; $1.069.188 đã được lập ngân sách để Duy trì và tuyển dụng giáo viên có trình độ 
và kinh nghiệm; thực tế ước tính là như nhau. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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(Mục tiêu 2, Hành động 2) (Mục tiêu 2, Hành động 2) Giáo viên TOSA phải quay lại lớp học trong một số thời điểm trong năm do thiếu nhân 
viên song ngữ để dạy chương trình ALAS trong đó $59.982 đã được chuyển ra ngoài. Quỹ LCFF không được dùng để hỗ trợ giáo viên mới 
vì đã sử dụng quỹ Tiêu đề 2. 
(Mục tiêu 2, Hành động 3) Có khoản chênh lệch $2.421 để cung cấp khả năng truy cập thiết bị công nghệ và internet cho học sinh (Học sinh 
Anh ngữ, Thanh thiếu niên được nhận nuôi, Học sinh vô gia cư và Học sinh thu nhập thấp) ngoài các khoản đóng góp do các điểm phát 
sóng School to Home thực hiện. 
(Mục tiêu 2, Hành động 4) Vật liệu bảo vệ và chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp giảm từ $60.000 xuống còn $40.000 trong đó một 
nửa là quỹ ESSR. 
(Mục tiêu 2, Hành động 5) $299.813,00 đã được lập ngân sách nhưng chi tiêu thực tế là $151.785 do chi tiêu cho quá trình áp dụng Khoa 
học giảm xuống 50%. 
  

 
Giải thích về mức độ hiệu quả của các hành động cụ thể trong việc đạt được những tiến bộ để hướng tới đạt được mục tiêu. 
 

(Mục tiêu 2, Hành động 1) Đạt chuẩn, mặc dù năm học này có 6 giáo viên nghỉ việc so với 3 giáo viên năm ngoái, nhưng 2 giáo viên đã 
chuyển sang học khu khác. Bốn đơn từ chức khác liên quan đến lý do cá nhân. Vì vậy, hành động này đã giúp cải thiện việc giữ chân giáo 
viên tại học khu của chúng tôi. 
(Mục tiêu 2, Hành động 2) Đạt chuẩn, SVNTC đã hỗ trợ cho những giáo viên mới, những người cần Xóa thông tin xác thực của họ. 
(Mục tiêu 2, Hành động 3) Đạt chuẩn, các điểm phát sóng đã được cung cấp cho tất cả học sinh yêu cầu họ sử dụng ở nhà, chủ yếu là 
những học sinh đã chọn tham gia 
Tự học. 
(Mục tiêu 2, Hành động 4) Đạt chuẩn, thiết bị bảo hộ đã được mua và phân phát cho tất cả nhân viên và học sinh. 
(Mục tiêu 2, Hành động 5) Đạt chuẩn, học khu đã cung cấp nội dung theo khối lớp cho học sinh của chúng tôi. 
  

 
Mô tả về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với mục tiêu, chỉ số, kết quả mong muốn hoặc hành động được lập kế hoạch cho năm tới do 
phản ánh về thực tiễn trước đó. 
 

(Mục tiêu 2, Hành động 1) MPESD nhận thấy nhu cầu lớn hơn trong việc giữ lại và tuyển dụng giáo viên cho học khu do thiếu nhân viên và 
đã tăng lương cho giáo viên. 
(Mục tiêu 2, Hành động 4) Quỹ LCFF ít được phân bổ hơn do số lượng đăng ký giảm và nhu cầu mua thiết bị an toàn ít hơn. 
Mục tiêu 2/Thực hiện các tiêu chuẩn nội dung học thuật đã được thay đổi từ Công cụ Tự phản ánh Chỉ số Địa phương thành các mức thực 
hiện để phát triển chuyên môn, Nghệ thuật, Ngữ văn Anh, Toán, ELD, Lịch sử và Khoa học trong 
Công cụ Tự phản ánh Chỉ số Địa phương từ Bảng thông tin CA. 
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Quý vị có thể tìm thấy báo cáo về Tổng Chi tiêu Thực tế Ước tính cho các hoạt động của năm ngoái trong Bảng Cập nhật Hàng năm. 
Quý vị có thể tìm thấy báo cáo về Chi tiêu Thực tế Ước tính cho các hoạt động của năm ngoái trong Bảng Cập nhật Hoạt động Đóng 
góp Hàng năm. 
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Mục tiêu và hành động 
 

Mục đích 
 

Mục tiêu # Mô tả 

3 Tạo một môi trường học tập an toàn và hỗ trợ tại tất cả các điểm trường nơi học sinh theo học và được kết nối với trường 
học của các em. (Các Ưu tiêu của Tiểu bang: 3, 5 và 6)  

 

Giải thích tại sao LEA phát triển mục tiêu này. 
 

Dựa trên Dữ liệu được liệt kê và thông tin đầu vào nhận được từ phụ huynh trong các cuộc họp tư vấn và thông qua các cuộc khảo sát phụ 
huynh, cần phải cải thiện sự tham gia của học sinh và phụ huynh cũng như tạo một môi trường học tập an toàn và hỗ trợ cho tất cả học 
sinh. 
Dữ liệu về môi trường học đường được thu thập cho học sinh lớp 7 cho thấy đã có tăng trưởng ở một số lĩnh vực trong năm nay. Học sinh 
lớp 7 cho biết tỷ lệ phần trăm cao hơn trong các lĩnh vực sau: 71% đồng cảm, 74% lòng biết ơn, 74% năng lực bản thân và Cùng chung 
sống (Mục tổng kết; niềm tin vào bản thân, mục khác, đồng cảm, dấn thân vào cuộc sống) ở mức 67%. 
Kết quả cho thấy tỷ lệ học sinh có mối quan hệ quan tâm với giáo viên hoặc người lớn khác ở trường tăng 3%. Động lực học tập và thúc đẩy 
sự tham gia của phụ huynh vẫn giữ nguyên tỷ lệ trong năm nay, 53%. 
Tình trạng xã hội và tình cảm của học sinh được cải thiện trong năm học này. Học sinh lớp 7 cho biết tỷ lệ học sinh có ý định tự tử giảm 
đáng kể. Trong 12 tháng qua, giảm 4% so với 15% và giảm đáng kể tỷ lệ học sinh đối mặt với nỗi buồn kéo dài 21% vào năm 2023 so với 
35% vào năm 2022. 
Nhìn chung, 60% học sinh lớp 7, giảm từ 81% vào năm 2022, trả lời rằng trường học là “nơi hấp dẫn và hỗ trợ để học tập”. Học sinh lớp 7 
cho biết căng thẳng hoặc xung đột chủng tộc giảm đáng kể, giảm từ 21% xuống còn 13% và chỉ 15% phụ huynh xác định xung đột chủng 
tộc hoặc sắc tộc là một vấn đề nhỏ hoặc lớn. Tỷ lệ học sinh tương đối giống nhau cho biết trường thúc đẩy môi trường chống bắt nạt là 38% 
so với 39%, trong khi 35% học sinh cho biết đã trải qua một số hình thức quấy rối hoặc bắt nạt trong năm học này. 
Phụ huynh trả lời khảo sát cho biết 85% cảm thấy được chào đón tại trường và 86% cảm thấy nhà trường khuyến khích phụ huynh trở 
thành đối tác tích cực với nhà trường. Hơn 90% phụ huynh tin rằng nhà trường thúc đẩy sự thành công trong học tập cho tất cả học sinh. 
Phụ huynh trả lời cho biết nhà trường thông báo đầy đủ cho phụ huynh, 86% và nhà trường trả lời điện thoại kịp thời 86%. Sự tham gia của 
phụ huynh bao gồm 93% tham dự cuộc họp phụ huynh-giáo viên, 75% tham dự cuộc họp chung và 58% tham dự sự kiện của trường. 
 
Những điều sau đây được xác định là các lĩnh vực mà học sinh, nhân viên và phụ huynh “quan tâm phần nào” hoặc “quan tâm nhiều”, quấy 
rối hoặc bắt nạt, bao gồm bắt nạt trên mạng (tương ứng 35%, 33% và 33% cũng như hành vi của học sinh. Xếp hạng trong việc ra quyết 
định chung cho nhân viên và phụ huynh giảm, 85% và 79%, trong khi xếp hạng của học sinh về sự tham gia có ý nghĩa vẫn tương đối giống 
nhau ở mức 30% so với 29%. 
Học sinh, nhân viên và phụ huynh đánh giá cơ sở vật chất của trường trong tình trạng tốt, lần lượt là 31%, 91%, 79%, so với 34% học sinh 
lớp 7, 91% nhân viên và 95% phụ huynh trong năm học 2021-22. Phụ huynh phản hồi tích cực, 87%, rằng học sinh đang cảm thấy hy vọng 
về tương lai. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#goalDescription
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Học khu không thể thu thập dữ liệu Khảo sát Sức khỏe Trẻ em California về học sinh lớp 5, tuy nhiên, dữ liệu khảo sát nội bộ cho thấy sự 
cải thiện trong mối quan hệ của học sinh và gắn bó của học sinh tiểu học. Học khu sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu khảo sát trong năm học 2023-
24. 
 
Đình chỉ: Theo dữ liệu Bảng thông tin CA 2022, mức hiệu suất tổng thể của học khu đối với tỷ lệ đình chỉ cho thấy mức “cao” đối với Học 
sinh người Mỹ gốc Phi là 3,2%, Học sinh Anh ngữ là 3,1%, Học sinh hai chủng tộc trở lên là 5,7% (tổng số 53 học sinh) và Học sinh khuyết 
tật ở mức 3,8%. Không có nhóm nào ở mức “rất cao”. Tại August Boeger Middle School, Học sinh Anh ngữ có 8% và Học sinh gốc Tây Ban 
Nha có tỷ lệ đình chỉ là 7,2%. MPESD có tỷ lệ đình chỉ thấp hơn so với tỷ lệ của tiểu bang. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp can 
thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực (PBIS) và EL Crew để ngăn chặn và tìm ra các biện pháp can thiệp tích cực nhằm giảm thiểu đình chỉ tại tất 
cả các trường học. 
 
Đi học Chuyên cần: Vắng mặt thường xuyên được định nghĩa là vắng mặt từ 10% trở lên trong thời gian ghi danh của học sinh. Dữ liệu từ 
Bảng thông tin CA 2022 cho biết MPESD có mức “rất cao” với 21,1% nhưng thấp hơn so với trạng thái 30%. Các phân nhóm có mức vắng 
mặt thường xuyên “rất cao” là Học sinh Anh ngữ (22,5%), Học sinh gốc Tây Ban Nha (27%), Học sinh vô gia cư (33,3%), Học sinh hai chủng 
tộc trở lên (41,3%), Học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế xã hội (26,5%) và Học sinh khuyết tật (33,5%). 
Cải thiện sự chuyên cần của học sinh tiếp tục là một lĩnh vực cần phát huy. 
 
Các hành động được thực hiện để giải quyết các nhu cầu đã xác định bao gồm: thuê thêm tư vấn viên sức khỏe tâm thần, làm việc với các 
cơ quan tư vấn bên ngoài, phát triển nhân viên về hỗ trợ sức khỏe tâm thần, học tập về cảm xúc xã hội, sự đa dạng, hòa nhập và gắn bó, 
học cách tạo điều kiện cho các cuộc họp lớp và các nhóm trọng tâm để mang đến nhiều cơ hội hơn cho sự tham gia có ý nghĩa của học 
sinh, đặc biệt là đối với những học sinh thuộc diện không trùng lặp. Các điểm trường sẽ tổ chức các cuộc biểu tình và tuần hành chống bắt 
nạt. Ngoài ra, giám sát viên trường và cố vấn sẽ hỗ trợ học sinh. Quản lý hồ sơ gia đình cũng sẽ làm việc với các gia đình của học sinh 
được xác định để hỗ trợ tiếp cận nhằm kết nối họ với các dịch vụ bổ sung. 
 
MPESD đã cung cấp các hội thảo liên quan đến hỗ trợ nuôi dạy con cái và sức khỏe tâm thần với sự hợp tác của Phòng ngừa và Can thiệp 
sớm (PEI) và tổ chức dựa vào cộng đồng như Trung tâm Tư vấn Alum Rock (ARCC) và hội thảo Chống phân biệt chủng tộc của ông Tayo 
Enna. 
Các chủ đề được đề cập là: 
Xác định Lo lắng & Trầm cảm 
Xây dựng Thói quen/Thói quen tốt 
Gia đình Hòa nhập và Chấp nhận (Sê-ri ảo 4 phần) để giúp nâng cao nhận thức về chống phân biệt chủng tộc trong cộng đồng của chúng 
ta. 
 
Những hội thảo này hỗ trợ nhu cầu cải thiện cho học khu để hoàn thành sứ mệnh của MPESD nhằm chuyển đổi “...các hệ thống và chính 
sách của học khu để tạo ra và mô hình hóa văn hóa trường học chống phân biệt chủng tộc, nhân ái và hòa nhập, nơi mọi cá nhân đều được 
trân trọng trong cộng đồng đa dạng của chúng ta.” 
Các lĩnh vực cần cải thiện là: 
Đối xử bình đẳng, bất kể chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ chính, trình độ học vấn hoặc tình trạng kinh tế 
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Tạo cảm giác gắn bó cho tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh Anh ngữ và học sinh Giáo dục đặc biệt 
Phân phối công bằng các nguồn lực giữa tất cả các trường học và học sinh 
Cải thiện giao tiếp và tiếp cận cho tất cả học sinh và gia đình 
Đối xử công bằng và bình đẳng cho tất cả học sinh khi giải quyết các vấn đề kỷ luật 
Lắng nghe và thu thập phản hồi từ tất cả các bên liên quan, lắng nghe và tôn trọng ý kiến đóng góp 
 
Một lĩnh vực khác cần cải thiện liên tục là tăng tỷ lệ phụ huynh tham gia các sự kiện của trường và học khu. Chúng tôi đã có bốn Ngày hội 
Học thuật dành cho Phụ huynh trực tiếp trong năm học 2022-2023, nơi chúng tôi cung cấp ELA, toán học, tư vấn, sức khỏe tâm thần, các 
lớp hỗ trợ và ngôn ngữ cho học sinh mới, kiến thức kỹ thuật số, kiến thức tài chính và các lớp nghệ thuật. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp 
nhiều sự tham gia trực tiếp hơn của phụ huynh tại tất cả các điểm trường và ở cấp học khu. 
  

 

Đo lường và trình bày kết quả 
 

Số liệu Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 
Kết quả Mong muốn 

năm 2023–24 

Bảng thông tin CA - 
Dữ liệu Đình chỉ học  

Đình chỉ: Theo thông 
tin từ Bảng thông tin 
CA năm 2019, mức 
thành tích chung đối 
với tỷ lệ đình chỉ của 
Học khu là màu Cam, 
tỷ lệ đình chỉ tăng 
1,8% so với năm 
trước, tăng từ 3,9% 
lên 5,7%. August 
Boeger Middle School 
có sự gia tăng đáng 
kể (+6,4%) số vụ đình 
chỉ, tăng từ 7,5% lên 
13,9%), dẫn đến tỷ lệ 
đình chỉ tăng đối với 
tất cả các phân nhóm 
có ý nghĩa về số 
lượng: Học sinh Anh 
ngữ (+1,2%, Màu 
cam), Học sinh có 

Bảng thông tin CA 
không có dữ liệu cho 
năm học 2020-21. 

Theo Bảng thông tin 
CA 2022, tỷ lệ đình 
chỉ của học khu đối 
với tất cả học sinh ở 
mức trung bình là 
2,6%. Học sinh người 
Mỹ gốc Phi 3,2%, Học 
sinh Anh ngữ 3,1%, 
Học sinh hai chủng 
tộc trở lên 5,7% và 
Học sinh khuyết tật 
3,8% ở mức cao. Học 
sinh gốc Tây Ban Nha 
và Học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn về kinh 
tế xã hội ở mức trung 
bình và Học sinh châu 
Á ở mức thấp. Học 
sinh vô gia cư và da 
trắng ở mức thấp. Do 
đại dịch, chúng tôi chỉ 

 Chuyển từ màu Cam 
sang Vàng, không có 
phân nhóm nào màu 
“Đỏ” 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Số liệu Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 
Kết quả Mong muốn 

năm 2023–24 

hoàn cảnh khó khăn 
về kinh tế xã hội 
(+2,1%, Màu đỏ), Học 
sinh khuyết tật 
(+4,0%, Màu đỏ) và 
Học sinh gốc Tây Ban 
Nha (+2,2%, Màu đỏ). 
Dựa trên dữ liệu địa 
phương từ năm học 
2019 tại August 
Boeger, đã có 33 vụ 
đình chỉ, 26 học sinh 
bị đình chỉ, 7 trong số 
đó bị đình chỉ hơn một 
lần, với tỷ lệ đình chỉ 
là 5,9%. Sự khác biệt 
về tỷ lệ của Tiểu bang 
và địa phương là do 
lỗi nhập dữ liệu trong 
đó các vụ đình chỉ 
không được nhập 
chính xác. Dữ liệu địa 
phương cho thấy tỷ lệ 
đình chỉ giảm đối với 
tất cả các điểm 
trường tiểu học. Tỷ lệ 
đình chỉ trong Tiểu 
bang là 3,4%. 

có các mức trạng thái 
và không có màu cho 
mức thành tích. 

Bảng thông tin CA - 
Dữ liệu Chuyên cần  

Đi học Chuyên cần: 
Vắng mặt thường 
xuyên được định 
nghĩa là vắng mặt từ 
10% trở lên trong thời 
gian ghi danh của học 
sinh. Không có dữ liệu 

Bảng thông tin CA 
không có dữ liệu cho 
năm học 2020-21. 

Theo Bảng thông tin 
CA 2022, tỷ lệ vắng 
mặt thường xuyên 
của tiểu bang là 30% 
và MPESD là 24,1% 
đối với một học khu, 
đây là mức rất cao. 

 Giảm hoặc duy trì 
Vắng mặt thường 
xuyên ở mức 4%, 
trạng thái là 30% đối 
với vắng mặt thường 
xuyên. 
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Số liệu Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 
Kết quả Mong muốn 

năm 2023–24 

từ Bảng thông tin CA 
2019 do lỗi báo cáo. 
Dữ liệu địa phương 
cho thấy 4% học sinh 
đã vắng mặt từ 18 
ngày trở lên, 10% 
trong năm học. Con 
số này thấp hơn so 
với dữ liệu do Tiểu 
bang thu thập vì 
không tính đến những 
học sinh đăng ký 
muộn hoặc bỏ học 
trước khi kết thúc năm 
học. Các phân nhóm 
có tỷ lệ vắng mặt 
thường xuyên cao 
hơn đáng kể, sử dụng 
dữ liệu Bảng thông tin 
2018 bao gồm Thanh 
thiếu niên được nhận 
nuôi (35,3%), Học 
sinh vô gia cư (27,8), 
Học sinh người Mỹ 
gốc Phi (21,6%) và 
Học sinh khuyết tật 
(10,6%). Tỷ lệ vắng 
mặt thường xuyên 
trong Tiểu bang là 
10,1% 

Học sinh Anh ngữ ở 
mức 22,5%, Học sinh 
gốc Tây Ban Nha ở 
mức 27%, Học sinh 
vô gia cư ở mức 
33,3%, Học sinh hai 
chủng tộc trở lên ở 
mức 41,3%, Học sinh 
có hoàn cảnh khó 
khăn về kinh tế xã hội 
ở mức 26,5% và Học 
sinh khuyết tật ở mức 
33,5% là mức rất cao. 
Không có mức dành 
cho học sinh người 
Mỹ gốc Phi và thanh 
niên thiếu niên được 
nhận nuôi. 
Học sinh châu Á và da 
trắng có mức cao. 
 

Một kết quả mong 
muốn khác là giảm 
tình trạng Vắng mặt 
thường xuyên cho các 
phân nhóm học sinh 
sau: 
Dữ liệu Bảng thông tin 
2018 bao gồm 
Thanh thiếu niên 
được nhận nuôi (giảm 
từ 35,3% năm 2018 
xuống 25,3%; 
Học sinh vô gia cư 
(giảm từ 27,8% năm 
2018 xuống 17,8%); 
Học sinh người Mỹ 
gốc Phi (giảm từ 
21,6% năm 2018 
xuống 11,6%) và Học 
sinh khuyết tật (giảm 
từ 10,6% xuống 
7,6%). 
 
 

Khảo sát Sức khỏe 
Trẻ em CA  

Các cuộc khảo sát 
Môi trường của 
Wested được thực 
hiện cho học sinh 
(CHKS), phụ huynh và 

Tỷ lệ học sinh lớp 
năm cho biết mức độ 
tham gia có ý nghĩa 
cao là 43% vào năm 
2022. Mặc dù tỷ lệ 

Tỷ lệ học sinh lớp 7 
tham gia có ý nghĩa là 
30% so với 29% vào 
năm 2022 đối với học 
sinh lớp 7. 

 Tăng tỷ lệ học sinh 
cho biết các em có cơ 
hội tham gia có ý 
nghĩa từ 45% lên 50% 
ở lớp năm và 30% ở 
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năm 2023–24 

nhân viên, bao gồm 
tạo cơ hội cho học 
sinh tham gia có ý 
nghĩa; phụ huynh 93% 
và học sinh lớp 5 
45%, lớp 7 20%. Sức 
khỏe tâm thần của 
học sinh được xác 
định là mối quan tâm 
đáng kể của phụ 
huynh (54%), nhân 
viên (15% Tiểu học và 
50% Trung học cơ 
sở). Có sự gia tăng 
đáng kể về tỷ lệ học 
sinh thường xuyên 
buồn bã/tuyệt vọng 
(38%) hoặc có ý định 
tự tử trong 12 tháng 
qua (18%). Trong khi 
phụ huynh cảm thấy 
nhà trường cung cấp 
hỗ trợ tư vấn chất 
lượng (70%), nhân 
viên (65%) cho thấy 
họ cần phát triển 
chuyên môn hơn để 
đáp ứng nhu cầu cảm 
xúc xã hội của học 
sinh. Trong khi bắt nạt 
hoặc quấy rối giữa 
các học sinh đã giảm 
đáng kể khi học từ xa, 
học sinh cho biết bắt 
nạt trên mạng gia tăng 

phần trăm không thay 
đổi đáng kể đối với 
lớp năm, nhưng kết 
quả ở trường trung 
học cơ sở đã tăng 
9%, từ 20% vào năm 
2021 lên 29% vào 
năm 2022, thấp hơn 
1% so với mục tiêu. 
 
Tỷ lệ học sinh lớp 7 
cho biết các em cảm 
thấy “thường xuyên 
buồn bã hoặc tuyệt 
vọng” giảm 3%, từ 
38% xuống 35%. Kết 
quả lớp 6 giờ cũng 
giảm, 31% xuống 
28%, lớp 8 giảm từ 
46% xuống 34% vào 
năm 2022. 
 
Tỷ lệ học sinh xác 
định môi trường 
chống bắt nạt giảm ở 
cấp trung học cơ sở 
từ 56% xuống 39% và 
giữ nguyên ở lớp 5 
73% vào năm 2019 
xuống 72% vào năm 
2022. 
 
 

Đối với lớp 5 vẫn giữ 
nguyên tỷ lệ 43%. 
 
Giảm đáng kể tỷ lệ 
học sinh thường 
xuyên buồn bã 21% 
vào năm 2023 so với 
35% vào năm 2022. 
 
Tỷ lệ học sinh tương 
đối giống nhau cho 
biết trường thúc đẩy 
môi trường chống bắt 
nạt là 38% so với 
39%, trong khi 35% 
học sinh cho biết đã 
trải qua một số hình 
thức quấy rối hoặc bắt 
nạt trong năm 2023. 
 
Dữ liệu được thu thập 
từ học sinh lớp 5 
trong năm học 2022-
2023. 
 
Phụ huynh trả lời 
khảo sát cho biết 85% 
cảm thấy được chào 
đón tại trường và 86% 
cảm thấy nhà trường 
khuyến khích phụ 
huynh trở thành đối 
tác tích cực với nhà 
trường. Hơn 90% phụ 
huynh tin rằng nhà 

trường trung học cơ 
sở. 
 
Giảm tỷ lệ học sinh 
cho biết cảm thấy 
“thường xuyên buồn 
bã/tuyệt vọng” từ 38% 
xuống dưới 33%. 
 
Tăng tỷ lệ học sinh 
cho biết về môi 
trường học đường 
chống bắt nạt, từ 52% 
lên trên 57%. 
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năm 2023–24 

(16%). Bắt nạt đã 
được xác định là một 
lĩnh vực cần cải thiện; 
đặc biệt là khi học 
sinh trở lại học trực 
tiếp. Năm ngoái, 
2019, chỉ một nửa 
(52%) học sinh lớp 7 
cho biết môi trường 
học đường chống bắt 
nạt. Phụ huynh (29%) 
và nhân viên trường 
trung học cơ sở (70%) 
cho biết bắt nạt là một 
vấn nạn “từ trung bình 
đến nghiêm trọng” đối 
với học sinh. 

trường thúc đẩy sự 
thành công trong học 
tập cho tất cả học 
sinh. Phụ huynh trả lời 
cho biết nhà trường 
thông báo đầy đủ cho 
phụ huynh, 86% và 
nhà trường trả lời điện 
thoại kịp thời 86%. Sự 
tham gia của phụ 
huynh bao gồm 93% 
tham dự cuộc họp 
phụ huynh-giáo viên, 
75% tham dự cuộc 
họp chung và 58% 
tham dự sự kiện của 
trường. 
 

Tỷ lệ Học sinh Bị đuổi 
học  

Học khu đã đuổi học 0 
học sinh, 0%, trong 
hai năm học vừa qua. 

Học khu duy trì tỷ lệ 
đuổi học 0% trong 
năm 2020-2022. 

Học khu đã đuổi học 3 
học sinh trong năm 
nay, tỷ lệ 0,17% cho 
năm học 2021-2023. 

 Duy trì tỷ lệ đuổi học 
0%. 

Sự hiện diện  Tỷ lệ chuyên cần 
trung bình hàng ngày 
của Học khu là 96,5%. 

Tỷ lệ chuyên cần 
hàng ngày trong năm 
học 2020-21 là 
93,18%. 

Tỷ lệ chuyên cần 
trung bình hàng ngày 
của Học khu là 92%. 

 Tăng hoặc duy trì tỷ lệ 
chuyên cần trung bình 
hàng ngày, mục tiêu 
là có 97% trở lên. 

Khả năng tương tác 
của học sinh: Tan học 
sớm  

Tỷ lệ học sinh trung 
học cơ sở bỏ học của 
MPESD là 0% 

Tỷ lệ học sinh trung 
học cơ sở bỏ học của 
MPESD trong năm 
học 2020-21 là 0%. 

Tỷ lệ học sinh trung 
học cơ sở bỏ học của 
MPESD là 0% 

 Tiếp tục duy trì tỷ lệ 
học sinh trung học cơ 
sở bỏ học ở mức 0% 

 

Hoạt động 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#actions
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3.1 Hỗ trợ cho gia đình 
của các phân nhóm 
học sinh dễ bị tổn 
thương nhất  

Quản lý hồ sơ gia đình, hai vị trí giúp cải thiện môi trường học đường, 
cải thiện tỷ lệ chuyên cần cho các học sinh mục tiêu và thu hút phụ 
huynh và học sinh vào các phân nhóm để cung cấp hỗ trợ cá nhân 
dựa trên các đánh giá “nhu cầu”. 
 
Cung cấp hỗ trợ và nguồn lực cho những học sinh dễ bị tổn thương 
nhất của chúng tôi để đảm bảo các em có đủ nhu yếu phẩm như đồ 
dùng học tập, thực phẩm, phương tiện đến trường và các nhu yếu 
phẩm khác trong cuộc sống để giúp học sinh đến trường và cải thiện 
thành tích học tập cũng như chuyên cần. 
 
Giám đốc Dịch vụ học sinh sẽ tiếp tục điều phối các dịch vụ toàn diện 
với cơ quan đối tác (Trung tâm Tư vấn Alum Rock, Trung tâm Bill 
Wilson, Reilly Behavioral) và các nguồn lực cộng đồng khác dành cho 
học sinh được giới thiệu đến SARB. Giám đốc Dịch vụ học sinh cũng 
sẽ giám sát và hỗ trợ việc thực hiện chương trình PBIS và điều phối 
công việc của Quản lý hồ sơ gia đình. Các cuộc họp hàng quý sẽ diễn 
ra để theo dõi sự tiến bộ của học sinh có nguy cơ cao được nhắm 
mục tiêu của chúng tôi và xây dựng các kế hoạch cải thiện hoặc thành 
công của trường dành cho học sinh mục tiêu. 
 
Tư vấn viên, 1,5 vị trí để cung cấp tư vấn cho cá nhân và nhóm nhỏ 
nhằm đáp ứng nhu cầu cảm xúc xã hội của những nhóm dân số dễ bị 
tổn thương nhất của chúng tôi (Học sinh Anh ngữ, Học sinh vô gia cư, 
Thanh thiếu niên được nhận nuôi và Học sinh có thu nhập thấp). 
 
Hỗ trợ phương tiện đi lại (ví dụ: thẻ xe buýt, dịch vụ ô tô, quãng 
đường đi được hoặc xe buýt đưa đón học sinh) để hỗ trợ thanh thiếu 
niên được nhận nuôi và học sinh vô gia cư ở lại trường. 

 

 

$386.775,00 Có  
X 
 

3.2 Cải thiện sự tham gia 
và chuyên cần của 
học sinh  

Tiếp tục tài trợ cho vị trí Cố vấn Học sinh (1 FTE) để điều phối các 
biện pháp Hỗ trợ và Can thiệp Hành vi Tích cực (PBIS) với trọng tâm 
là kỷ luật phục hồi, phản ánh của học sinh và đặt mục tiêu tại trường 

$125.628,00 Có  
X 
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trung học cơ sở nhằm giảm bớt tình trạng đình chỉ và kỷ luật ngoài 
lớp. 
 
Hợp đồng với EL Education để cung cấp “chương trình CREW”, phát 
triển chuyên môn nhân viên, huấn luyện và hỗ trợ cho từng trường để 
tăng cường sự tham gia có ý nghĩa của học sinh, sự kết nối của 
trường và sự hòa nhập của tất cả học sinh. CREW phù hợp với các 
nỗ lực khác của trường và nhằm tác động đến toàn bộ cộng đồng và 
môi trường của trường. 
 
Tiếp tục với phần mềm Go Guardian (50%) giúp giáo viên của chúng 
tôi hiểu rõ hơn và giữ an toàn cho học sinh khi trực tuyến. Phần mềm 
cung cấp cho giáo viên công cụ để quản lý lớp học, giám sát các thiết 
bị của học sinh, có thể lập báo cáo và hạn chế sự phân tâm. 

 

 

3.3 Cải thiện môi trường 
học đường  

Tiếp tục tài trợ cho hai Giám sát viên bán thời gian tại trường để hỗ 
trợ môi trường học đường tích cực và các biện pháp can thiệp cho 
học sinh. Đào tạo bổ sung cho các nhóm PBIS của trường để triển 
khai Hỗ trợ và Can thiệp Hành vi Tích cực (PBIS). 
 
Tiếp tục thu thập dữ liệu về môi trường học đường bằng cách thực 
hiện Khảo sát Môi trường Học đường/Khảo sát Trẻ em Khỏe mạnh 
California (CHKS) của WestEd hàng năm cho học sinh, nhân viên và 
phụ huynh để đánh giá môi trường học đường, theo dõi sự phát triển 
về mục tiêu và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. 
 
Điều phối can thiệp cho các Trường cộng đồng theo quá trình lập kế 
hoạch. 
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện môi trường học đường bằng cách cải 
thiện tỷ lệ chuyên cần, tham gia và thành tích học tập của học sinh, 
đặc biệt là đối với Học sinh Anh ngữ, Thanh thiếu niên được nhận 
nuôi, Học sinh vô gia cư và Học sinh có thu nhập thấp, những đối 

$170.017,00 Có  
X 
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tượng có thể bị ảnh hưởng nặng nề do môi trường học tập không an 
toàn. 

 

 

3.4 Sự tham gia của Phụ 
huynh  

Cung cấp các hội thảo học thuật cho phụ huynh để truyền đạt những 
gì học sinh phải học theo khối lớp phù hợp với tiêu chuẩn, chia sẻ các 
chiến lược và khuyến nghị về những gì phụ huynh có thể làm để hỗ 
trợ học sinh. Ngoài ra, kết nối phụ huynh/người giám hộ với các 
nguồn lực của trường và cộng đồng để giúp đáp ứng nhu cầu của học 
sinh. Tổ chức đào tạo theo hình thức trực tiếp và qua mạng. 
 
Tiếp tục các hội thảo về Đọc viết sớm cho phụ huynh - Các giáo viên 
can thiệp sẽ gặp gỡ hàng quý với các gia đình mục tiêu để xem xét, 
giải thích và mô hình hóa các hỗ trợ can thiệp mà họ đang cung cấp 
cho học sinh của mình. 
 
Tư vấn viên và Quản lý hồ sơ gia đình sẽ tiếp tục cung cấp các hội 
thảo cho phụ huynh - Học tập về cảm xúc xã hội và củng cố các kỳ 
vọng về hành vi tích cực. 
 
Đào tạo và hỗ trợ phụ huynh để thu hẹp khoảng cách số. Hỗ trợ trực 
tiếp để giúp phụ huynh/người giám hộ theo dõi sự tiến bộ của học 
sinh, giám sát sự an toàn của học sinh trên mạng xã hội, cách sử 
dụng công nghệ để giao tiếp với giáo viên và nhân viên khác của 
trường, đồng thời tìm kiếm các nguồn lực ở trường và trong cộng 
đồng để hỗ trợ các nhu cầu của học sinh. 
 
Cung cấp khóa đào tạo/hội thảo cho phụ huynh/người giám hộ để hỗ 
trợ và khuyến khích họ tham gia vào các nhóm tư vấn khác nhau của 
trường và học khu. Khuyến khích và hỗ trợ phụ huynh/người giám hộ 
trở thành đối tác giáo dục với nhà trường và ủng hộ các nhu cầu của 
học sinh. Phụ huynh từ tất cả các điểm trường đều có đại diện trong 
Ủy ban LCAP của học khu bao gồm cả phụ huynh của học sinh 
khuyết tật, DELAC/ELAC, SSC, Cà phê với Hiệu trưởng và Cà phê 
với Giám đốc học khu. 

$7.000,00 Có  
X 
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Ít nhất ba cuộc họp cung cấp thông tin sẽ được tổ chức dành cho phụ 
huynh của Học sinh Anh ngữ để hiểu các tiêu chí phân loại lại, kết quả 
đánh giá ELPAC và thông báo cho phụ huynh cách học khu hỗ trợ học 
sinh tiếp cận nội dung khối lớp. Các điểm trường sẽ họp hàng năm 
với phụ huynh của những học sinh có nguy cơ trở thành Học sinh Anh 
ngữ dài hạn và những học sinh đã được xác định là Học sinh Anh ngữ 
dài hạn. 

 

 

3.5 Sự tham gia của Phụ 
huynh  

Cải thiện quyền truy cập của phụ huynh bằng cách cải thiện giao tiếp 
trên các nền tảng của học khu, mạng xã hội và dịch vụ dịch thuật. 

• MPESD thu thập phản hồi phụ huynh từ nền tảng Thought 
Exchange. 

• Sổ điểm PowerTeacher - truy cập điểm, bài tập và giao tiếp 
với 

. 
• Bảng đen - Thông báo hàng loạt dành cho phụ huynh, ứng 

dụng dành cho phụ huynh để nhận tin tức mới nhất, 
hoàn thành các cuộc khảo sát và truy cập vào lịch của trường và học 
khu. 

• Enrollment Express - Thêm quyền truy cập cho phụ huynh để 
hoàn thành các nhiệm vụ ghi danh trực tuyến ngoài ngày làm 
việc 

• Các dịch vụ theo hợp đồng, cung cấp thông tin liên lạc nhất 
quán và liên tục (trang web của Học khu, 

mạng xã hội, bản tin hàng tháng của Học khu, diễn đàn công cộng/Cà 
phê với Giám đốc Học khu),  

 bao gồm các cuộc họp dành riêng cho phụ huynh nói tiếng Tây Ban 
Nha và tiếng Việt. 

• Cung cấp bản dịch bằng nhiều ngôn ngữ ngay cả khi pháp 
luật không yêu cầu 

•  

$262.848,00 Có  
X 
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Hành 
động # 

Chức vụ Mô tả Tổng Quỹ Đóng góp 

 

3.6 Sự tham gia của Phụ 
huynh  

Tăng số năm làm việc cho Nhân viên hỗ trợ công nghệ để tăng khả 
năng tiếp cận công nghệ cho các gia đình thuộc nhóm dân số dễ bị 
tổn thương nhất (Học sinh Anh ngữ, Thanh thiếu niên được nhận nuôi 
và Học sinh có thu nhập thấp) bằng cách hỗ trợ CNTT trực tiếp hoặc 
theo nhóm nhỏ. 
 
Cung cấp hỗ trợ của Kỹ thuật viên Dữ liệu Song ngữ để hỗ trợ các gia 
đình bằng cách hướng dẫn họ thực hiện quy trình tải xuống ứng dụng, 
đăng nhập, truy cập internet và hỗ trợ sử dụng các thiết bị công nghệ. 

 

 

$112.212,00 Có  
X 
 

 

Phân tích mục tiêu [2022-23] 
Phân tích xem mục tiêu này đã được thực hiện như thế nào trong năm trước. 
Mô tả về bất kỳ sự khác biệt quan trọng nào trong các hành động đã lên kế hoạch và việc triển khai thực tế các hành động này. 
 

(Mục tiêu 3, Hành động 1) đã thực hiện đầy đủ. Tư vấn viên được ESSR trả lương, quỹ ARP thanh toán chi phí vận chuyển và SPED thanh 
toán cho Reilly Behavioral. 
Hai quản lý hồ sơ đã được LCAP và SLS trả lương. 
(Mục tiêu 3, Hành động 2) đã thực hiện một phần. Do thiếu nhân viên, Cố vấn Học sinh đã phải đóng vai trò là hiệu trưởng tạm thời và quỹ 
đã được chuyển ra khỏi LCAP. Nhóm EL Crew đã thực hiện đầy đủ. 
(Mục tiêu 3, Hành động 3) đã thực hiện một phần. Chúng tôi không thu thập phiếu khảo sát CHKS của học sinh lớp 5. 
(Mục tiêu 3, Hành động 4) đã thực hiện đầy đủ. Bốn Ngày hội Học thuật dành cho Phụ huynh đã diễn ra trong năm nay và các hội thảo dành 
cho phụ huynh khác được tổ chức trực tiếp và qua mạng. Quản lý hồ sơ cũng hợp tác với các cơ quan và nhà thầu. Tuy nhiên, do các giáo 
viên can thiệp phải trở lại lớp học trong thời gian của năm do thiếu nhân viên, nên các hội thảo dành cho phụ huynh đọc viết sớm đã không 
diễn ra. 
(Mục tiêu 3, Hành động 5) đã thực hiện đầy đủ; kỹ thuật viên dữ liệu song ngữ đã cung cấp hỗ trợ công nghệ trực tiếp liên tục cho các gia 
đình và các bản dịch trong tất cả các cuộc họp và hội thảo dành cho phụ huynh và thông tin liên lạc của học khu. 
  

 
Giải thích về sự khác biệt trọng yếu giữa Khoản chi được lập ngân sách và Khoản chi thực tế ước tính và/hoặc Phần trăm dự kiếncủa Dịch vụ 
được cải thiện và Phần trăm thực tế ước tính của Dịch vụ được cải thiện. 
 

(Mục tiêu 3, Hành động 1) Đã giảm $80.324 do tư vấn viên được quỹ ESSR/SPED trả lương. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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(Mục tiêu 3, Hành động 2) Sự khác biệt quan trọng là đã giảm $77.228 khi vị trí Cố vấn Học sinh chuyển sang quỹ Chung được hỗ trợ tại 
trường trung học cơ sở trong khi hiệu trưởng ở FMLA do thiếu nhân viên bắt đầu từ tháng 12 năm 2022 và trở thành hiệu trưởng tạm thời 
của trường tiểu học bắt đầu từ tháng 4 năm 2023. EL Education được tài trợ thông qua quỹ Tiêu đề. 
(Mục tiêu 3, Hành động 3) Dự toán $174.723 và thực tế ước tính là $94.447 khi sử dụng ASES và quỹ tiêu đề. Chúng tôi tiếp tục tài trợ cho 
hai Giám sát viên bán thời gian tại trường để hỗ trợ môi trường học đường tích cực và các biện pháp can thiệp cho học sinh. Đào tạo bổ 
sung cho các nhóm PBIS của trường để triển khai Hỗ trợ và Can thiệp Hành vi Tích cực (PBIS). 
(Mục tiêu 3, Hành động 4) Dự toán $7.000 và thực tế ước tính là $5.460 vì một số đã được điểm trường sử dụng. Quỹ SLS đã được dùng 
để chi trả cho các hạng mục phi nhân sự cho Ngày hội Học thuật dành cho Phụ huynh. Bốn cuộc hội thảo trực tuyến dành cho nhân 
viên/phụ huynh về Chống phân biệt chủng tộc đã diễn ra. 
(Mục tiêu 3, Hành động 5) Dự toán $252.886 và thực tế ước tính là $255.644, tăng $2.758. Điều này có thể là do có nhiều sự kiện tham gia 
của phụ huynh hơn diễn ra trong năm nay so với năm ngoái. 
(Mục tiêu 3, Hành động 6) Dự toán $82.152,00 và thực tế ước tính là $93.164 do có sự gia tăng để cải thiện khả năng tiếp cận công nghệ và 
hỗ trợ công nghệ cho Sự tham gia của Phụ huynh. 
  

 
Giải thích về mức độ hiệu quả của các hành động cụ thể trong việc đạt được những tiến bộ để hướng tới đạt được mục tiêu. 
 

Theo Dữ liệu Khảo sát Trẻ em Khỏe mạnh California (CHKS) nhận được từ học sinh và phụ huynh cho thấy những cải tiến sau: 
Tỷ lệ học sinh lớp 7 tham gia có ý nghĩa là 30% so với 29% vào năm 2022 đối với học sinh lớp 7. 
Giảm đáng kể tỷ lệ học sinh thường xuyên buồn bã 21% vào năm 2023 so với 35% vào năm 2022. 
Tỷ lệ học sinh tương đối giống nhau cho biết trường thúc đẩy môi trường chống bắt nạt là 38% so với 39%, trong khi 35% học sinh cho biết 
đã trải qua một số hình thức quấy rối hoặc bắt nạt trong năm 2023. 
Phụ huynh trả lời khảo sát cho biết 85% cảm thấy được chào đón tại trường và 86% cảm thấy nhà trường khuyến khích phụ huynh trở 
thành đối tác tích cực với nhà trường. Hơn 90% phụ huynh tin rằng nhà trường thúc đẩy sự thành công trong học tập cho tất cả học sinh. 
Phụ huynh trả lời cho biết nhà trường thông báo đầy đủ cho phụ huynh, 86% và nhà trường trả lời điện thoại kịp thời 86%. Sự tham gia của 
phụ huynh bao gồm 93% tham dự cuộc họp phụ huynh-giáo viên, 75% tham dự cuộc họp chung và 58% tham dự sự kiện của trường. 
  

 
Mô tả về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với mục tiêu, chỉ số, kết quả mong muốn hoặc hành động được lập kế hoạch cho năm tới do 
phản ánh về thực tiễn trước đó. 
 

(Mục tiêu 3, Hành động 2) Chúng tôi đã thêm nền tảng Go Guardian khi nhận thấy nhu cầu hỗ trợ giáo viên và học sinh của chúng tôi về an 
toàn trực tuyến. Năm mươi phần trăm tổng số tiền cho Go Guardian đã được triển khai để cải thiện sự tham gia của học sinh. Học khu muốn 
tiếp tục tổ chức các Hội thảo và đào tạo dành cho Phụ huynh, chẳng hạn như Ngày hội Học thuật dành cho Phụ huynh của học khu để tiếp 
tục thu hút phụ huynh và các đối tác giáo dục của chúng tôi nhằm phục vụ học sinh tốt hơn. 
(Mục tiêu 3, Hành động 3) đã thực hiện một phần. Chúng tôi không thu thập phiếu khảo sát CHKS của học sinh lớp 5. 
Mục tiêu 3/Khảo sát Trẻ em Khỏe mạnh CA: Các biện pháp về Sự tham gia của Phụ huynh đã được thêm vào chỉ số này. 
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Quý vị có thể tìm thấy báo cáo về Tổng Chi tiêu Thực tế Ước tính cho các hoạt động của năm ngoái trong Bảng Cập nhật Hàng năm. 
Quý vị có thể tìm thấy báo cáo về Chi tiêu Thực tế Ước tính cho các hoạt động của năm ngoái trong Bảng Cập nhật Hoạt động Đóng 
góp Hàng năm. 
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Các Dịch vụ Tăng cường hoặc Cải thiện dành cho Thanh thiếu niên Được nhận 
nuôi, Học sinh Học Anh Ngữ và Học sinh có Thu nhập Thấp [2023-24] 
 

Trợ cấp bổ sung và/hoặc tập trung LCFF dự kiến Trợ cấp tập trung LCFF bổ sung dự kiến (15 phần trăm) 

$4.220.589 $483.748 

 
Phần trăm bắt buộc để tăng hoặc cải thiện dịch vụ cho năm LCAP 

Phần trăm dự kiến để tăng hoặc 
cải thiện dịch vụ cho năm học tới 

Kết chuyển LCFF - Phần trăm Kết chuyển LCFF - Đô la 
Tổng phần trăm để tăng hoặc cải 
thiện dịch vụ cho năm học tới 

31.38% 0.00% $0,00 31.38% 

 
Có thể tìm thấy Khoản chi được lập ngân sách cho các Hành động được xác định là Đóng góp trong Bảng Hành động Đóng góp. 
 

Điều này phải được giải thích 
 

Đối với mỗi hành động được cung cấp cho toàn bộ trường học, hoặc trên toàn bộ học khu hoặc phòng giáo dục quận (COE), giải thích về (1) 
nhu cầu của thanh thiếu niên được nhận nuôi, học sinh học Anh ngữ và học sinh có thu nhập thấp được xem xét đầu tiên như thế nào, và (2) 
những hành động này có hiệu quả như thế nào trong việc đáp ứng các mục tiêu cho những học sinh này. 
 

MPESD sử dụng phương pháp tiếp cận công bằng để phân tích dữ liệu nhằm xác định các cơ hội hỗ trợ có mục tiêu giúp tăng cường và cải 
thiện các dịch vụ cho Học sinh Anh ngữ, học sinh gặp khó khăn về kinh tế, học sinh sống trong nhà ở tạm thời hoặc học sinh sống trong 
Foster Care. Tỷ lệ phần trăm không trùng lặp của MPESD đối với học sinh có thu nhập thấp, thanh thiếu niên được nhận nuôi và Học sinh 
Anh ngữ là 75,3%. 
 

MPESD cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ hỗ trợ khác nhau để hỗ trợ nhu cầu của Học sinh Anh ngữ, học sinh có thu nhập thấp và 
học sinh sống trong Nhà nuôi dưỡng để giúp cải thiện nhu cầu học tập, tình cảm và thể chất của học sinh. Học khu luôn xem xét dữ liệu của 
học khu để xác định những học sinh đang gặp khó khăn bất kể học sinh có thuộc nhóm học sinh không trùng lặp cụ thể hay không. Mục tiêu 
cuối cùng là xác định những học sinh đang gặp khó khăn và hỗ trợ kịp thời cho các em. 

 

Cách tiếp cận có hệ thống của chúng tôi để phát hiện và phục vụ các nhu cầu của từng học sinh sẽ cung cấp khả năng phục vụ học sinh 
ngoài các nhóm học sinh không trùng lặp. Học khu sử dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống để xác định và giải quyết các nhu cầu học 
tập, tình cảm và thể chất toàn diện của trẻ. 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm
http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm
http://www.doc-tracking.com/screenshots/23LCAP/Instructions/23LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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Các hành động theo Mục tiêu 1 nhằm cải thiện việc dạy và học cho tất cả học sinh, nhưng đặc biệt là những học sinh thuộc diện không trùng 
lặp của chúng tôi, có xu hướng tạo khoảng cách học tập lớn nhất, như được phản ánh trong kết quả CAASPP 2022 của học khu. Trong 
ELA, các phân nhóm này đã đạt được điểm số CAASPP năm 2022 để đạt được tiêu chuẩn so với điểm số CAASPP năm 2019; Học sinh 
châu Á (+11), Học sinh là cư dân các đảo thuộc Thái Bình Dương (+13) và Học sinh hai chủng tộc trở lên (+22). Mặc dù Học sinh Anh ngữ 
đã đạt được (+2) điểm ở môn ELA và có 30% Đạt hoặc Vượt chuẩn ở môn toán, nhưng những học sinh thuộc diện không trùng lặp vẫn tiếp 
tục đạt điểm thấp hơn các phân nhóm này. Nhìn chung, 36% học sinh trong học khu “Đạt hoặc vượt chuẩn” về môn ELA và 22,4% đạt hoặc 
vượt chuẩn về môn Toán. Để so sánh, chỉ có 30% học sinh có thu nhập thấp đạt hoặc vượt chuẩn về môn ELA và 17% về môn Toán, 18% 
Học sinh Anh ngữ Đạt hoặc vượt chuẩn về môn ELA. 

 

Như đã đề cập trước đây, các hành động trong Mục tiêu 1 nhằm cải thiện việc dạy và học và được thiết kế để hỗ trợ học sinh thuộc diện 
không trùng lặp theo những cách sau: 

Hành động 1 và 4 cung cấp sự phát triển chuyên môn cho giáo viên và quản trị viên để thực hiện hướng dẫn nghiêm ngặt thông qua các 
chiến lược giảng dạy sẽ cung cấp khả năng tiếp cận cho học sinh Anh ngữ, giúp các em tiếp cận nội dung khối lớp và cải thiện khả năng 
tiếp thu tiếng Anh. 

 

Hành động 5, 6 và 7 nhằm hỗ trợ học tập bổ sung cho những học sinh có nguy cơ cao nhất của chúng tôi. Chương trình giảng dạy bổ sung 
trong Hành động 5 và 7 sẽ được dùng để kết hợp công nghệ nhằm đánh giá, phân biệt và giảng dạy mục tiêu. Hành động 6 dành cho 
chuyên gia tâm lý giúp quản lý các đánh giá, tiến hành đánh giá hàng năm và theo dõi sự tiến bộ của học sinh mục tiêu (Học sinh Anh ngữ, 
Thanh thiếu niên được nhận nuôi và Học sinh có thu nhập thấp). Chuyên gia tâm lý sẽ đảm bảo học sinh nhận được sự sắp xếp phù hợp, 
nguồn lực phù hợp và dịch vụ để giải quyết các nhu cầu về thể chất, tình cảm và học tập của các em. 

 

Các Hành động trong Mục tiêu 2 nhằm phục vụ các học sinh thuộc diện không trùng lặp của chúng tôi theo các cách sau: 

Hành động 1 và 2 nhằm tuyển dụng và duy trì đội ngũ nhân viên chất lượng để cung cấp cho học sinh đội ngũ nhân viên phù hợp và được 
đào tạo; những học sinh có nguy cơ cao nhất xứng đáng có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm để giúp đẩy nhanh quá trình học tập và 
cung cấp khả năng tiếp cận với giảng dạy nghiêm ngặt, khác biệt. Hành động 3 sẽ hỗ trợ học sinh có thu nhập thấp của chúng tôi bằng cách 
giải quyết các tác động có thể có của COVID 19 như truy cập internet cho những học sinh không có internet hoặc truy cập internet không 
đáng tin cậy và cung cấp PPE cần thiết hoặc cần giải quyết các mối lo ngại về an toàn cho học sinh ở lại trường. 

 

Mục tiêu 3 cung cấp sự hỗ trợ về mặt xã hội và tình cảm mà các học sinh thuộc diện không trùng lặp có thể cần để hỗ trợ thành tích học tập 
của các em. Quản lý hồ sơ gia đình trong Hành động 1 nhằm mục đích phục vụ những học sinh dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi với khả 
năng tiếp cận trường học và các nguồn lực bên ngoài để giải quyết các nhu cầu về thể chất và tình cảm của học sinh. Hành động 2 và 3 
cung cấp thêm nhân viên sẽ xây dựng mối quan hệ với học sinh bằng cách cung cấp hỗ trợ có hệ thống và cơ hội tìm kiếm sự giúp đỡ của 
người lớn để giúp học sinh ở lại trường bằng cách cải thiện tỷ lệ chuyên cần và giảm đình chỉ/đuổi học đối với học sinh thuộc diện không 
trùng lặp của chúng tôi. Hành động 4 và 5 nhằm mục đích cải thiện sự tham gia và giao tiếp của phụ huynh. Những hành động này là để đáp 
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lại phản hồi của phụ huynh trong các cuộc họp tham gia của chúng tôi. Phụ huynh của học sinh Anh ngữ đã yêu cầu đào tạo/các lớp học để 
học và thực hành cách sử dụng các chương trình cụ thể để theo dõi sự tiến bộ của học sinh và giao tiếp với nhân viên nhà trường. Phụ 
huynh cũng đã yêu cầu đào tạo về các chủ đề như đọc viết sớm và an toàn trên mạng. Hành động 6 cũng có Nhân viên hỗ trợ công nghệ để 
tăng khả năng tiếp cận công nghệ cho các gia đình thuộc nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất (Học sinh Anh ngữ, Thanh thiếu niên được 
nhận nuôi và Học sinh có thu nhập thấp) bằng cách hỗ trợ CNTT trực tiếp hoặc theo nhóm nhỏ. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ 
của Kỹ thuật viên Dữ liệu Song ngữ để hỗ trợ các gia đình bằng cách hướng dẫn họ thực hiện quy trình tải xuống ứng dụng, đăng nhập, truy 
cập internet và hỗ trợ sử dụng các thiết bị công nghệ. 

  

 

 
Mô tả về cách các dịch vụ dành cho thanh thiếu niên được nhận nuôi, học sinh học Anh ngữ và học sinh có thu nhập thấp đang được tăng 
cường hoặc cải thiện theo tỷ lệ phần trăm yêu cầu. 
 

MPESD được yêu cầu tăng hoặc cải thiện các dịch vụ dành cho Học sinh Anh ngữ, Thanh thiếu niên được nhận nuôi và Học sinh có thu 
nhập thấp thêm 28,25%. Tỷ lệ phần trăm gia tăng này được đáp ứng bằng các hành động và dịch vụ có trong Kế hoạch Giải trình Kiểm soát 
Địa phương. Các hành động mô tả bên dưới được tăng cường hoặc cải thiện và đáp ứng và/hoặc vượt quá tổng mức tăng tỷ lệ phần trăm 
bắt buộc so với các dịch vụ dành cho tất cả học sinh. Ngoài ra, các nguồn tài trợ khác góp phần tăng cường và cải thiện dịch vụ: 
 
Mục tiêu 1: Hành động 8 - Mua và triển khai chương trình đọc và toán trực tuyến i-Ready để giúp giáo viên xác định nhu cầu của học sinh, 
cá nhân hóa việc học của các em và theo dõi tiến bộ trong suốt năm học. ($63.000, hành động này đã được thêm vào năm học 2022-23 
nhưng được quỹ ELOP thanh toán) Trong năm học 2023-2024, $75.000 đã được phân bổ cho mục hành động này. 
Mục tiêu 2: Hành động 1 - Học khu tiếp tục cố gắng tuyển dụng các giáo viên có trình độ và kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả của giáo viên. 
Việc tuyển dụng và duy trì giáo viên chất lượng là một thách thức khi chi phí sinh hoạt ở Vùng Vịnh rất cao và các quận lân cận đưa ra mức 
lương cao hơn. Những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất của chúng ta (Học sinh Anh ngữ, Thanh thiếu niên được nhận nuôi, Học sinh vô 
gia cư, Học sinh có thu nhập thấp và Học sinh khuyết tật) sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi các giáo viên có kinh nghiệm hỗ trợ thu hẹp 
khoảng cách dạy và học cho các phân nhóm học sinh này. ($379.704 là mức tăng ngân sách cho năm học 2023-2024 so với năm học 2022-
23). 
  

 
Mô tả kế hoạch về cách thức sử dụng quỹ bổ sung trợ cấp tập trung được xác định ở trên để tăng số lượng nhân viên cung cấp dịch vụ trực 
tiếp cho học sinh tại các trường có mức tập trung cao (trên 55 phần trăm) cho thanh thiếu niên được nhận nuôi, học sinh Anh ngữ và học sinh 
có thu nhập thấp, nếu có. 
 

Trong khi MPESD đang trải qua sự sụt giảm đáng kể về số lượng ghi danh trên 14%, học khu đang có kế hoạch: 
 
Duy trì hai Quản lý hồ sơ gia đình toàn thời gian (Mục tiêu 3, Hành động 1) để tiếp tục kết nối các gia đình với các nguồn lực trong và ngoài 
trường học. 
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Học khu cũng đang tài trợ .2FTE cho chuyên gia tâm lý/nhân viên xã hội để hỗ trợ các học sinh McKinney Vento và các nhóm có nguy cơ 
khác để duy trì các em ở lại trường (Mục tiêu 1, Hành động 6). 
Học khu đang duy trì vị trí Cố vấn Học sinh sẽ hỗ trợ xác định những học sinh có nguy cơ trong học khu chứ không chỉ ở trường trung học 
cơ sở. Cố vấn học sinh sẽ phối hợp với các quản trị viên điểm trường và điều phối viên học tập mở rộng để đảm bảo học sinh được ghi 
danh và tham dự các cơ hội học tập mở rộng (Mục tiêu 3, Hành động 2) 
Học khu cũng đang cử hai giáo viên làm nhiệm vụ đặc biệt để hỗ trợ can thiệp tại các trường tiểu học nhằm cung cấp dạy một kèm một hoặc 
theo nhóm nhỏ cho những học sinh đọc kém đáng kể (Mục tiêu 2, Hành động 2). 
 
  

 

Tỷ lệ nhân viên trên học 
sinh theo loại trường và 
mức độ tập trung của 
học sinh thuộc diện 
không trùng lặp 

Trường có mức tập trung học sinh từ 55 phần trăm trở 
xuống 

Trường có mức tập trung học sinh trên 55 phần trăm 

Tỷ lệ nhân viên trên học 
sinh của nhân viên diện trả 
công theo giờ cung cấp 
dịch vụ trực tiếp cho học 
sinh 

Không có thông tin  1 nhân viên diện trả công theo giờ: 31,76 học sinh  

Tỷ lệ nhân viên trên học 
sinh của nhân viên có 
chứng chỉ cung cấp dịch vụ 
trực tiếp cho học sinh 

Không có thông tin  1 giáo viên: 17,63 học sinh  
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Bảng Tổng Chi tiêu 2023-24 

 

Tổng cộng Quỹ LCFF 
Các Quỹ Khác 
của Tiểu bang 

Quỹ Địa 
phương 

Ngân sách Liên 
bang 

Tổng Quỹ 
Tổng số tiền 

dành cho Nhân 
viên 

Tổng số tiền 
dành cho Nhân 
sự không phải 
là Nhân viên 

Tổng cộng   $4.220.589,00  $992.322,00 $4.000,00 $270.000,00 $5.486.911,00 $3.729.383,00 $1.757.528,00 

 

Mục 
tiêu 

Hành động 
# 

Tiêu đề Hành động (Các) Nhóm Học 
sinh 

Quỹ LCFF Các Quỹ Khác của 
Tiểu bang 

Quỹ Địa 
phương 

Ngân sách Liên 
bang 

Tổng Quỹ 

1 1.1 Thực Hiện Chương 
Trình AVID  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp  
 

$60.000,00 
   

$60.000,00 

1 1.2 Hỗ trợ can thiệp trong 
ngày học  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp  
 

$417.483,00 
   

$417.483,00 

1 1.3 Hỗ trợ học tập mở 
rộng ngoài ngày học 
bình thường  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp  
 

$25.000,00 $230.000,00 
  

$255.000,00 

1 1.4 Xây dựng giáo viên 
và hiệu quả hành 
chính  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp  
 

$21.500,00 $15.000,00 
  

$36.500,00 

1 1.5 Chương trình giảng 
dạy bổ sung và đồ 
dùng  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp  
 

$99.964,00 
   

$99.964,00 
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Mục 
tiêu 

Hành động 
# 

Tiêu đề Hành động (Các) Nhóm Học 
sinh 

Quỹ LCFF Các Quỹ Khác của 
Tiểu bang 

Quỹ Địa 
phương 

Ngân sách Liên 
bang 

Tổng Quỹ 

1 1.6 Nhân viên bổ sung để 
theo dõi tiến bộ và 
dịch vụ cho các nhóm 
học sinh dễ bị tổn 
thương nhất của 
chúng tôi  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp  
 

$214.746,00 
   

$214.746,00 

1 1.7 Chuẩn bị cho học 
sinh sẵn sàng cho đại 
học và nghề nghiệp  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp  
 

$441.527,00 $529.217,00 
  

$970.744,00 

1 1.8 Mua và triển khai i-
Ready  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp  
 

$75.000,00 $42.000,00 
  

$117.000,00 

2 2.1 Duy trì và tuyển dụng 
giáo viên có trình độ 
và kinh nghiệm  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

$1.745.184,00 
   

$1.745.184,00 

2 2.2 Hỗ trợ giáo viên mới 
vào nghề.  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

$65.997,00 
  

$60.000,00 $125.997,00 

2 2.3 Truy cập Internet và 
thiết bị công nghệ  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

$20.000,00 
   

$20.000,00 

2 2.4 Cơ sở trường học an 
toàn  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

$20.000,00 
  

$40.000,00 $60.000,00 

2 2.5 Tiếp cận Chương 
trình giảng dạy theo 
chuẩn  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  

$199.813,00 $100.000,00 
  

$299.813,00 
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Mục 
tiêu 

Hành động 
# 

Tiêu đề Hành động (Các) Nhóm Học 
sinh 

Quỹ LCFF Các Quỹ Khác của 
Tiểu bang 

Quỹ Địa 
phương 

Ngân sách Liên 
bang 

Tổng Quỹ 

XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

3 3.1 Hỗ trợ cho gia đình 
của các phân nhóm 
học sinh dễ bị tổn 
thương nhất  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

$256.775,00 
  

$130.000,00 $386.775,00 

3 3.2 Cải thiện sự tham gia 
và chuyên cần của 
học sinh  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

$85.628,00 
  

$40.000,00 $125.628,00 

3 3.3 Cải thiện môi trường 
học đường  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

$93.912,00 $76.105,00 
  

$170.017,00 

3 3.4 Sự tham gia của Phụ 
huynh  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

$3.000,00 
 

$4.000,00 $0,00 $7.000,00 

3 3.5 Sự tham gia của Phụ 
huynh  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

$262.848,00 
   

$262.848,00 

3 3.6 Sự tham gia của Phụ 
huynh  

XHọc sinh Anh ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

$112.212,00 
   

$112.212,00 
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Bảng Hoạt động Đóng góp 2023-24 
 

1. Tài trợ Cơ 
bản LCFF Dự 

kiến 

2. Trợ cấp bổ 
sung và/hoặc 

tập trung 
LCFF dự kiến 

3. Phần trăm 
dự kiến để 

tăng hoặc cải 
thiện dịch vụ 
cho năm học 

tới 
(2 chia cho 1) 

Kết chuyển 
LCFF - Phần 

trăm 
(Phần trăm từ 

năm trước) 

Tổng phần 
trăm để tăng 

hoặc cải thiện 
dịch vụ cho 
năm học tới 
(3 + % Kết 
chuyển) 

4. Tổng Chi 
tiêu Đóng góp 
theo Kế hoạch  

(Quỹ LCFF) 

5. Tổng Phần 
trăm theo Kế 

hoạch của 
Dịch vụ Cải 

thiện  
(%) 

Phần trăm 
theo Kế hoạch 

để Tăng 
cường hoặc 

Cải thiện Dịch 
vụ cho năm 

học tới 
(4 chia 1, 
cộng 5) 

Tổng cộng 
theo Loại 

Tổng Quỹ 
LCFF 

$13.448.647 $4.220.589 31.38% 0.00% 31.38% $4.220.589,00 0.00% 31.38% Tổng số:  $4.220.589,00 

        Tổng cộng 
trên toàn LEA:  

$3.698.106,00 

        Tổng Giới 
hạn:  

$0,00 

        Tổng cộng 
Toàn trường:  

$522.483,00 

 

Mục 
tiêu 

Hành 
động # 

Tiêu đề Hành động 

Đóng góp cho 
các Dịch vụ Tăng 
cường hoặc Cải 

thiện? 

Phạm vi 
(Các) Nhóm Học 
sinh Không trùng 

lặp 
Địa điểm 

Chi tiêu theo Kế 
hoạch cho Hoạt 
động Đóng góp 

(Quỹ LCFF) 

Phần trăm theo 
Kế hoạch của 

Dịch vụ Cải thiện 
(%) 

1 1.1 Thực Hiện Chương Trình 
AVID 

XCó  
 

XToàn trường   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

Trường cụ thể: 
August Boeger 
Middle School và 
Robert Sanders 
Elementary   

$60.000,00 
 

1 1.2 Hỗ trợ can thiệp trong ngày 
học 

XCó  
 

XToàn trường   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$417.483,00 
 

1 1.3 Hỗ trợ học tập mở rộng 
ngoài ngày học bình thường 

XCó  
 

XToàn trường   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$25.000,00 
 



 
 

Kế hoạch Giải trình và Kiểm soát Địa phương của Học khu Tiểu học Mt. Pleasant năm học 2023-24 Trang 64/93 

Mục 
tiêu 

Hành 
động # 

Tiêu đề Hành động 

Đóng góp cho 
các Dịch vụ Tăng 
cường hoặc Cải 

thiện? 

Phạm vi 
(Các) Nhóm Học 
sinh Không trùng 

lặp 
Địa điểm 

Chi tiêu theo Kế 
hoạch cho Hoạt 
động Đóng góp 

(Quỹ LCFF) 

Phần trăm theo 
Kế hoạch của 

Dịch vụ Cải thiện 
(%) 

1 1.4 Xây dựng giáo viên và hiệu 
quả hành chính 

XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$21.500,00 
 

1 1.5 Chương trình giảng dạy bổ 
sung và đồ dùng 

XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$99.964,00 
 

1 1.6 Nhân viên bổ sung để theo 
dõi tiến bộ và dịch vụ cho 
các nhóm học sinh dễ bị tổn 
thương nhất của chúng tôi 

XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$214.746,00 
 

1 1.7 Chuẩn bị cho học sinh sẵn 
sàng cho đại học và nghề 
nghiệp 

XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$441.527,00 
 

1 1.8 Mua và triển khai i-Ready XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$75.000,00 
 

2 2.1 Duy trì và tuyển dụng giáo 
viên có trình độ và kinh 
nghiệm 

XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$1.745.184,00 
 

2 2.2 Hỗ trợ giáo viên mới vào 
nghề. 

XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  

XTất cả các 
Trường   

$65.997,00 
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Mục 
tiêu 

Hành 
động # 

Tiêu đề Hành động 

Đóng góp cho 
các Dịch vụ Tăng 
cường hoặc Cải 

thiện? 

Phạm vi 
(Các) Nhóm Học 
sinh Không trùng 

lặp 
Địa điểm 

Chi tiêu theo Kế 
hoạch cho Hoạt 
động Đóng góp 

(Quỹ LCFF) 

Phần trăm theo 
Kế hoạch của 

Dịch vụ Cải thiện 
(%) 

XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

2 2.3 Truy cập Internet và thiết bị 
công nghệ 

XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$20.000,00 
 

2 2.4 Cơ sở trường học an toàn XCó  
 

XToàn trường   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$20.000,00 
 

2 2.5 Tiếp cận Chương trình 
giảng dạy theo chuẩn 

XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$199.813,00 
 

3 3.1 Hỗ trợ cho gia đình của các 
phân nhóm học sinh dễ bị 
tổn thương nhất 

XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$256.775,00 
 

3 3.2 Cải thiện sự tham gia và 
chuyên cần của học sinh 

XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$85.628,00 
 

3 3.3 Cải thiện môi trường học 
đường 

XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$93.912,00 
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Mục 
tiêu 

Hành 
động # 

Tiêu đề Hành động 

Đóng góp cho 
các Dịch vụ Tăng 
cường hoặc Cải 

thiện? 

Phạm vi 
(Các) Nhóm Học 
sinh Không trùng 

lặp 
Địa điểm 

Chi tiêu theo Kế 
hoạch cho Hoạt 
động Đóng góp 

(Quỹ LCFF) 

Phần trăm theo 
Kế hoạch của 

Dịch vụ Cải thiện 
(%) 

3 3.4 Sự tham gia của Phụ huynh XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$3.000,00 
 

3 3.5 Sự tham gia của Phụ huynh XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$262.848,00 
 

3 3.6 Sự tham gia của Phụ huynh XCó  
 

XToàn LEA   XHọc sinh Anh 
ngữ  
XThanh thiếu niên 
được nhận nuôi  
XHọc sinh có thu 
nhập thấp   

XTất cả các 
Trường   

$112.212,00 
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Bảng Cập nhật Hàng năm 2022-23 

 

Tổng cộng 

Tổng Chi tiêu 
theo Kế hoạch 
của năm ngoái 

(Tổng quỹ) 

Tổng Chi tiêu 
Ước tính 

(Tổng Quỹ) 

Tổng cộng   $4.081.544,00 $5.082.704,00 

 

Mục tiêu của 
Năm ngoái # 

Hành động của 
Năm ngoái # 

Hành động Trước/Tiêu đề Dịch 
vụ 

Đã đóng góp cho các Dịch 
vụ Tăng cường hoặc Cải 

thiện? 

Chi tiêu theo Kế hoạch của 
năm ngoái 
(Tổng Quỹ) 

Chi tiêu Thực tế Ước tính 
(Nhập Tổng Quỹ) 

1 1.1 Thực Hiện Chương Trình AVID  Có  
X 
 

$30.000,00 41642 

1 1.2 Hỗ trợ can thiệp trong ngày học  Không  
X 
 

$266.189,00 321399 

1 1.3 Hỗ trợ học tập mở rộng ngoài ngày 
học bình thường  

Không  
X 
 

$230.000,00 225463 

1 1.4 Xây dựng giáo viên và hiệu quả 
hành chính  

Có  
X 
 

$35.000,00 57119 

1 1.5 Chương trình giảng dạy bổ sung và 
đồ dùng  

Có  
X 
 

$62.000,00 64145 

1 1.6 Nhân viên bổ sung để theo dõi tiến 
bộ và dịch vụ cho các nhóm học 
sinh dễ bị tổn thương nhất của 
chúng tôi  

Có  
X 
 

$198.722,00 172998 

1 1.7 Chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng 
cho đại học và nghề nghiệp  

Có  
X 
 

$396.451,00 474910 

1 1.8 Mua và triển khai i-Ready  Không  
X 
 

$160.000,00 75815 

2 2.1 Duy trì và tuyển dụng giáo viên có 
trình độ và kinh nghiệm  

Có  
X 
 

1365480 2525008 
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Mục tiêu của 
Năm ngoái # 

Hành động của 
Năm ngoái # 

Hành động Trước/Tiêu đề Dịch 
vụ 

Đã đóng góp cho các Dịch 
vụ Tăng cường hoặc Cải 

thiện? 

Chi tiêu theo Kế hoạch của 
năm ngoái 
(Tổng Quỹ) 

Chi tiêu Thực tế Ước tính 
(Nhập Tổng Quỹ) 

2 2.2 Hỗ trợ giáo viên mới vào nghề.  Có  
X 
 

$119.982,00 35034 

2 2.3 Truy cập Internet và thiết bị công 
nghệ  

Có  
X 
 

$20.000,00 22421 

2 2.4 Cơ sở trường học an toàn  Không  
X 
 

$60.000,00 26227 

2 2.5 Tiếp cận Chương trình giảng dạy 
theo chuẩn  

Không  
X 
 

$100.000,00 151785 

3 3.1 Hỗ trợ cho gia đình của các phân 
nhóm học sinh dễ bị tổn thương 
nhất  

Có  
X 
 

$284.715,00 379990 

3 3.2 Cải thiện sự tham gia và chuyên 
cần của học sinh  

Có  
X 
 

$163.625,00 90033 

3 3.3 Cải thiện môi trường học đường  Có  
X 
 

$247.342,00 94447 

3 3.4 Sự tham gia của Phụ huynh  Có  
X 
 

$7.000,00 5460 

3 3.5 Sự tham gia của Phụ huynh  Có  
X 
 

$252.886,00 225644 

3 3.6 Sự tham gia của Phụ huynh  Có  
X 
 

$82.152,00 93164 
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Bảng Cập nhật Hoạt động Đóng góp Hàng năm 2022-23 
 

6. Tài trợ Tập 
trung và/hoặc Bổ 
sung LCFF Ước 

tính 
(Nhập số tiền 
bằng đô la) 

4. Tổng Chi tiêu 
Đóng góp theo Kế 

hoạch  
(Quỹ LCFF) 

7. Tổng Chi tiêu 
Ước tính cho 

Hoạt động Đóng 
góp  

(Quỹ LCFF) 

Chênh lệch giữa 
Chi tiêu theo Kế 
hoạch và Ước 

tính của Dịch vụ 
Cải thiện 

(Trừ 7 cho 4) 

5. Tổng Phần trăm 
theo Kế hoạch 
của Dịch vụ Cải 

thiện (%) 

8. Tổng Phần trăm 
Ước tính của các 
Dịch vụ Cải thiện  

(%) 

Chênh lệch giữa 
Phần trăm theo 

Kế hoạch và Ước 
tính của Dịch vụ 

Cải thiện 
(Trừ 5 cho 8) 

$3.968.738  $3.108.019,00  $3.968.738,00  (860,719.00$)  0.00%  0.00%  0.00%  
 

Mục 
tiêu của 

Năm 
ngoái # 

Hành 
động của 

Năm 
ngoái # 

Hành động Trước/Tiêu đề 
Dịch vụ 

Đóng góp cho các 
Dịch vụ Tăng 

cường hoặc Cải 
thiện? 

Chi tiêu theo Kế 
hoạch cho Hoạt 

động Đóng góp của 
năm ngoái (Quỹ 

LCFF) 

Chi tiêu Thực tế 
Ước tính cho Hoạt 

động Đóng góp  
(Nhập Quỹ LCFF) 

Phần trăm theo Kế 
hoạch của Dịch vụ 

Cải thiện 

Phần trăm Thực tế 
Ước tính của Dịch 

vụ Cải thiện 
(Nhập Phần trăm) 

1 1.1 Thực Hiện Chương Trình 
AVID 

XCó  
 

$30.000,00 41642  
 

1 1.4 Xây dựng giáo viên và hiệu 
quả hành chính 

XCó  
 

$20.000,00 10270  
 

1 1.5 Chương trình giảng dạy bổ 
sung và đồ dùng 

XCó  
 

$62.000,00 64145  
 

1 1.6 Nhân viên bổ sung để theo dõi 
tiến bộ và dịch vụ cho các 
nhóm học sinh dễ bị tổn 
thương nhất của chúng tôi 

XCó  
 

$198.722,00 172998  
 

1 1.7 Chuẩn bị cho học sinh sẵn 
sàng cho đại học và nghề 
nghiệp 

XCó  
 

$396.451,00 474910  
 

2 2.1 Duy trì và tuyển dụng giáo viên 
có trình độ và kinh nghiệm 

XCó  
 

$1.365.480,00 2525008  
 

2 2.2 Hỗ trợ giáo viên mới vào nghề. XCó  
 

$59.982,00 3850  
 

2 2.3 Truy cập Internet và thiết bị 
công nghệ 

XCó  
 

$20.000,00 3121  
 

3 3.1 Hỗ trợ cho gia đình của các 
phân nhóm học sinh dễ bị tổn 
thương nhất 

XCó  
 

$274.715,00 187554  
 

3 3.2 Cải thiện sự tham gia và 
chuyên cần của học sinh 

XCó  
 

$113.625,00 90033  
 

3 3.3 Cải thiện môi trường học 
đường 

XCó  
 

$225.006,00 72939  
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Mục 
tiêu của 

Năm 
ngoái # 

Hành 
động của 

Năm 
ngoái # 

Hành động Trước/Tiêu đề 
Dịch vụ 

Đóng góp cho các 
Dịch vụ Tăng 

cường hoặc Cải 
thiện? 

Chi tiêu theo Kế 
hoạch cho Hoạt 

động Đóng góp của 
năm ngoái (Quỹ 

LCFF) 

Chi tiêu Thực tế 
Ước tính cho Hoạt 

động Đóng góp  
(Nhập Quỹ LCFF) 

Phần trăm theo Kế 
hoạch của Dịch vụ 

Cải thiện 

Phần trăm Thực tế 
Ước tính của Dịch 

vụ Cải thiện 
(Nhập Phần trăm) 

3 3.4 Sự tham gia của Phụ huynh XCó  
 

$7.000,00 3460  
 

3 3.5 Sự tham gia của Phụ huynh XCó  
 

$252.886,00 225644  
 

3 3.6 Sự tham gia của Phụ huynh XCó  
 

$82.152,00 93164  
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Bảng Kết chuyển LCFF 2022-23 
 

9. Tài trợ Cơ 
bản LCFF 

Thực tế Ước 
tính 

(Nhập số tiền 
bằng đô la) 

6. Tài trợ Tập 
trung và/hoặc 
Bổ sung LCFF 
Thực tế Ước 

tính 

Kết chuyển 
LCFF - Phần 

trăm 
(Phần trăm từ 

năm trước) 

10. Tổng Phần 
trăm để Tăng 
cường hoặc 

Cải thiện Dịch 
vụ cho năm 
học hiện tại 
(6 chia 9 + % 
Kết chuyển) 

7. Tổng Chi 
tiêu Thực tế 
Ước tính cho 

Hoạt động 
Đóng góp  

(Quỹ LCFF) 

8. Tổng Phần 
trăm Thực tế 
Ước tính của 
Dịch vụ Cải 

thiện  
(%) 

11. Phần trăm 
Thực tế Ước 
tính của Dịch 

vụ Tăng 
cường hoặc 

Cải thiện 
(7 chia 9, cộng 

8) 

12. Kết 
chuyển LCFF 

— Số tiền 
bằng đô la 

(Trừ 11 cho 10 
và nhân với 9) 

13. Kết chuyển 
LCFF - Phần 

trăm 
(12 chia cho 9) 

$13.533.174 $3.968.738 0 29.33% $3.968.738,00 0.00% 29.33% $0,00 0.00% 
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Hướng dẫn 
Tóm tắt kế hoạch 

Thu hút các Đối tác giáo dục 

Mục tiêu và hành động 

Tăng hoặc cải thiện các dịch vụ đào tạo cho thanh niên, giáo viên tiếng Anh và sinh viên có thu nhập thấp   

Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác hoặc hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến việc hoàn thành mẫu Kế hoạch Kiểm soát và Trách nhiệm Giải trình của 
Địa phương (LCAP), vui lòng liên hệ với phòng giáo dục quận (COE) tại địa phương hoặc Văn phòng Hỗ trợ Hệ thống Cơ quan Địa phương 
của Sở Giáo dục Tiểu bang California (CDE) qua điện thoại theo số 916-319-0809 hoặc qua email tại lcff@cde.ca.gov. 

Giới thiệu và Hướng dẫn 
Phương thức Tài trợ thuộc Kiểm soát Địa phương (LCFF) yêu cầu các cơ quan giáo dục địa phương (LEA) khuyến khích các đối tác giáo dục 
tại địa phương tham gia vào quá trình lập kế hoạch hàng năm để đánh giá sự tiến bộ của họ trong tám lĩnh vực ưu tiên của tiểu bang bao 
gồm tất cả các tiêu chí theo luật định (COE có 10 ưu tiên của tiểu bang). LEA ghi lại kết quả của quá trình lập kế hoạch này trong LCAP bằng 
cách sử dụng mẫu được Hội đồng Giáo dục Tiểu bang thông qua.  

Quá trình phát triển LCAP phục vụ ba chức năng riêng biệt nhưng có liên quan đến nhau:  

• Lập Kế hoạch Chiến lược Toàn diện: Quá trình phát triển và cập nhật LCAP hàng năm hỗ trợ việc lập kế hoạch chiến lược toàn diện (Bộ luật 
Giáo dục California [Mục 52064(e)(1) EC]). Lập kế hoạch chiến lược toàn diện kết nối các quyết định ngân sách với dữ liệu thành tích giảng dạy và 
học tập. LEA nên liên tục đánh giá những lựa chọn khó khăn mà họ đưa ra về việc sử dụng các nguồn lực hạn chế để đáp ứng nhu cầu của học 
sinh và cộng đồng nhằm đảm bảo các cơ hội và kết quả được cải thiện cho tất cả học sinh. 

• Sự tham gia có ý nghĩa của các Đối tác giáo dục: Quá trình phát triển LCAP phải khiến LCAP phản ánh được các quyết định được thực hiện 
thông qua sự tham gia có ý nghĩa (Mục 52064(e)(1) EC). Các đối tác giáo dục tại địa phương có quan điểm và hiểu biết có giá trị về các chương 
trình và dịch vụ của LEA. Việc lập kế hoạch chiến lược hiệu quả sẽ kết hợp các quan điểm và hiểu biết sâu sắc này để xác định các mục tiêu và 
hành động tiềm năng được đưa vào LCAP. 

• Trách nhiệm Giải trình và Tuân thủ: LCAP phục vụ một chức năng trách nhiệm giải trình quan trọng vì các khía cạnh của mẫu LCAP yêu cầu các 
LEA phải cho thấy rằng họ đã tuân thủ các yêu cầu khác nhau được quy định trong các quy chế và quy định của LCFF, đáng chú ý nhất là: 

o Chứng minh LEA đang tăng cường hoặc cải thiện các dịch vụ cho thanh thiếu niên được nhận nuôi, học sinh Anh ngữ và học sinh có thu 
nhập thấp tương ứng với số tiền tài trợ bổ sung mà những học sinh đó huy động được theo LCFF (Mục 52064[b][4-6] EC). 

o Thiết lập các mục tiêu, được hỗ trợ bởi các hành động và chi tiêu liên quan, giải quyết các lĩnh vực ưu tiên theo luật định và các tiêu chí 
theo luật định (các mục 52064[b][1] và [2]EC).  

mailto:lcff@cde.ca.gov
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o Đánh giá và cập nhật LCAP hàng năm để phản ánh sự tiến bộ đối với các mục tiêu (Mục 52064[b][7] EC). 

Mẫu LCAP, giống như LCAP được thông qua cuối cùng của LEA, là một tài liệu, không phải là một quy trình. Các LEA phải sử dụng mẫu để 
ghi nhớ kết quả của quá trình phát triển LCAP của họ, mà cần: (a) phản ánh việc lập kế hoạch chiến lược toàn diện (b) thông qua sự tham gia 
có ý nghĩa với các đối tác giáo dục mà (c) đáp ứng các yêu cầu pháp lý, như được phản ánh trong LCAP được thông qua cuối cùng. Các 
phần bao gồm trong mẫu LCAP không và không thể phản ánh toàn bộ quá trình phát triển, cũng như bản thân mẫu LCAP không được sử 
dụng như một công cụ tham gia của các đối tác giáo dục.  

Nếu giám đốc học khu của các trường học có thẩm quyền đối với một học khu, hội đồng giáo dục quận và hội đồng quản trị của học khu có 
thể thông qua và đệ đơn để xem xét và phê duyệt một LCAP duy nhất phù hợp với các yêu cầu trong các mục 52060, 52062, 52066 của EC , 
52068 và 52070. LCAP phải trình bày rõ ràng ngân sách của thực thể (học khu hoặc giám đốc học khu của các trường học) tất cả các khoản 
chi tiêu được lập ngân sách và chi tiêu thực tế đều phù hợp. 

Mẫu LCAP sửa đổi cho các năm học 2021–22, 2022–23 và 2023–24 phản ánh những thay đổi theo luật định được thực hiện thông qua Dự 
luật Hội đồng 1840 (Ủy ban Ngân sách), Chương 243, Quy chế năm 2018. Những thay đổi theo luật định này nâng cao tính minh bạch liên 
quan đến chi tiêu cho các hành động được đưa vào LCAP, bao gồm các hành động góp phần đáp ứng yêu cầu tăng cường hoặc cải thiện 
các dịch vụ cho thanh thiếu niên được nhận nuôi, học sinh Anh ngữ và học sinh có thu nhập thấp, và hợp lý hóa thông tin được trình bày 
trong LCAP để giúp cho các LCAP được thông qua dễ tiếp cận các đối tác giáo dục và công chúng hơn. 

Về cơ bản nhất, LCAP được thông qua phải cố gắng chắt lọc không chỉ những gì LEA đang làm cho học sinh ở các khối lớp chuyển tiếp mẫu 
giáo – 12 (TK-12) mà còn cho phép các đối tác giáo dục hiểu tại sao và liệu những chiến lược đó có dẫn đến các cơ hội và kết quả được cải 
thiện cho học sinh hay không. Các LEA được đặc biệt khuyến nghị sử dụng ngôn ngữ và mức độ chi tiết trong các LCAP đã được thông qua 
của họ nhằm mục đích có ý nghĩa và dễ tiếp cận đối với các đối tác giáo dục đa dạng của LEA và cộng đồng công chúng rộng lớn hơn. 

Trong quá trình phát triển và hoàn thiện LCAP để được thông qua, các LEA được khuyến khích đặt việc duy trì khuôn khổ tổng thể sau đây 
lên hàng đầu trong việc lập kế hoạch chiến lược và các chức năng tham gia của các đối tác giáo dục:  

Với thành tích hiện tại trên các ưu tiên của tiểu bang và các tiêu chí trong Bảng thông tin Trường học ở California (Bảng thông tin), 
LEA sử dụng các nguồn ngân sách của mình như thế nào để đáp ứng nhu cầu của học sinh TK-12 và cộng đồng, và giải quyết mọi 
khoảng cách về thành tích, bao gồm việc đáp ứng nghĩa vụ tăng cường hoặc cải thiện các dịch vụ cho thanh thiếu niên được nhận 
nuôi, học sinh Anh ngữ và học sinh có thu nhập thấp? 

LEA được khuyến khích tập trung vào một tập hợp các chỉ số hoặc hành động mà LEA tin rằng, dựa trên ý kiến đóng góp thu thập từ các đối 
tác giáo dục, nghiên cứu và kinh nghiệm, sẽ có tác động lớn nhất thay mặt cho học sinh chuyển tiếp mẫu giáo - 12.  

Các hướng dẫn này đề cập đến các yêu cầu đối với từng phần của LCAP, nhưng có thể bao gồm thông tin về các thực hành hiệu quả khi 
phát triển và hoàn thành LCAP. Ngoài ra, thông tin được bao gồm ở đầu mỗi phần nhấn mạnh mục đích mà mỗi phần cung cấp. 

Tóm tắt Kế hoạch 
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Mục đích 
Phần Tóm tắt Kế hoạch được viết đủ ý cung cấp một bối cảnh có ý nghĩa cho LCAP. Phần này cung cấp thông tin về cộng đồng của LEA 
cũng như thông tin liên quan về nhu cầu và thành tích học tập của học sinh. Để cung cấp bối cảnh có ý nghĩa cho phần còn lại của LCAP, nội 
dung của phần này phải liên quan rõ ràng và có ý nghĩa với nội dung được bao gồm trong các phần tiếp theo của LCAP. 

Yêu cầu và Hướng dẫn 
Thông tin chung – Mô tả ngắn gọn về LEA, các trường học và học sinh ở các khối lớp chuyển tiếp mẫu giáo – 12, nếu áp dụng cho LEA. Ví 
dụ: thông tin về LEA về mặt địa lý, tình trạng ghi danh hoặc việc làm, số lượng và quy mô của các trường cụ thể, những thách thức cộng 
đồng gần đây và các thông tin khác như LEA muốn đưa vào có thể giúp người đọc hiểu đầy đủ hơn về LCAP của LEA. 

Suy ngẫm: Thành công – Dựa trên việc đánh giá thành tích trên các tiêu chí của tiểu bang và các chỉ số về thành tích học tập có trong Bảng 
thông tin, sự tiến bộ hướng tới các mục tiêu LCAP, công cụ tự đánh giá tại địa phương, ý kiến đóng góp của các đối tác giáo dục và bất kỳ 
thông tin nào khác, LEA tự hào nhất về sự tiến bộ nào và LEA có kế hoạch duy trì hoặc phát huy dựa trên thành công đó ra sao? Điều này có 
thể bao gồm việc xác định các ví dụ cụ thể về cách tăng cường hoặc cải thiện các dịch vụ trong quá khứ dành cho thanh thiếu niên được 
nhận nuôi, học sinh học Anh ngữ và học sinh có thu nhập thấp đã dẫn đến kết quả cải thiện thành tích học tập của những học sinh này. 

Suy ngẫm: Nhu cầu Đã xác định – Tham khảo Trang thông tin tổng quan, xác định: (a) bất kỳ tiêu chí nào của tiểu bang đối với thành tích 
học tập tổng thể thuộc loại thành tích “Đỏ” hoặc “Cam” hoặc bất kỳ tiêu chí nào của địa phương mà LEA nhận được xếp hạng “Không Đạt” 
hoặc “Không Đạt Trong Hai Năm Trở Lên” VÀ (b) bất kỳ tiêu chí nào của tiểu bang mà thành tích học tập của bất kỳ nhóm học sinh nào thấp 
hơn hai mức độ thành tích học tập của “tất cả học sinh”trở lên. LEA dự định thực hiện những bước nào để giải quyết những lĩnh vực có thành 
tích học tập thấp và khoảng cách về thành tích này? LEA phải có mục tiêu để giải quyết một hoặc nhiều nhóm học sinh có thành tích kém 
nhất quán hoặc các trường học có thành tích thấp phải xác định là cần có mục tiêu này và cũng phải xác định (các) nhóm học sinh và/hoặc 
trường học phù hợp. Các nhu cầu khác có thể được xác định bằng cách sử dụng dữ liệu được thu thập tại địa phương bao gồm dữ liệu được 
thu thập để cung cấp thông tin cho các công cụ tự phản ánh và báo cáo các tiêu chí của địa phương trên Trang thông tin. 

Các Nội dung Nổi bật của LCAP – Xác định và tóm tắt ngắn gọn các đặc điểm chính của LCAP năm nay. 

Hỗ trợ và Cải thiện Toàn diện – LEA với một hoặc nhiều trường học được xác định để hỗ trợ và cải tiến toàn diện (CSI) theo Đạo luật Mọi 
Học sinh đều Thành công phải đáp ứng những lời nhắc sau: 

● Trường học Đã được Xác định: Xác định các trường trong LEA đã được xác định cho CSI.  

● Hỗ trợ cho các Trường học Đã được Xác định: Mô tả cách LEA đã hoặc sẽ hỗ trợ các trường được xác định trong việc phát triển 
các kế hoạch CSI bao gồm đánh giá nhu cầu cấp trường, các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng và xác định bất kỳ sự bất bình 
đẳng nào về nguồn lực cần được giải quyết thông qua việc thực hiện kế hoạch CSI. 

● Theo dõi và Đánh giá Hiệu quả: Mô tả cách LEA sẽ giám sát và đánh giá việc thực hiện và hiệu quả của kế hoạch CSI để hỗ trợ sự 
cải thiện của học sinh và trường học. 
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Thu hút các Đối tác giáo dục 

Mục đích 
Sự tham gia có mục đích và đáng kể của phụ huynh, học sinh, giáo viên và các đối tác giáo dục khác, bao gồm cả những người đại diện cho 
các nhóm học sinh được LCFF xác định, là rất quan trọng đối với sự phát triển của LCAP và quy trình lập ngân sách. Việc phù hợp với quy 
chế, sự tham gia sẽ hỗ trợ việc lập kế hoạch chiến lược toàn diện, trách nhiệm giải trình và cải thiện các ưu tiên của tiểu bang và các ưu tiên 
được xác định tại địa phương (Mục 52064[e][1] EC). Sự tham gia của các đối tác giáo dục là quá trình liên tục, hàng năm.  

Phần này được thiết kế để phản ánh mức độ ảnh hưởng của sự tham gia của các đối tác giáo dục đến các quyết định được phản ánh trong 
LCAP được thông qua. Mục tiêu là cho phép các đối tác giáo dục đã tham gia vào quá trình phát triển LCAP và rộng hơn là công chúng hiểu 
cách LEA khuyến khích các đối tác giáo dục và tác động của việc tham gia đó. Các LEA được khuyến khích đặt mục tiêu này lên hàng đầu 
khi hoàn thành phần này.  

Quy chế và quy định nêu rõ các đối tác giáo dục mà các học khu và COE phải tham vấn khi xây dựng LCAP: giáo viên, hiệu trưởng, quản trị 
viên, các nhân viên khác của trường, các đơn vị thương lượng địa phương của LEA, phụ huynh và học sinh. Trước khi áp dụng LCAP, các 
học khu học và COE phải chia sẻ nó với Ủy ban Cố vấn Phụ huynh và, nếu có, với Ủy ban Cố vấn Phụ huynh Học sinh học Anh ngữ của 
mình. Theo quy chế, giám đốc học khu được yêu cầu trả lời bằng văn bản đối với các nhận xét nhận được từ các ủy ban này. Các học khu 
học và COE cũng phải tham khảo ý kiến với (các) quản trị viên khu vực kế hoạch địa phương về giáo dục đặc biệt khi phát triển LCAP.  

Quy chế yêu cầu các trường đặc quyền phải tham vấn ý kiến của giáo viên, hiệu trưởng, quản trị viên, các nhân viên khác của trường, phụ 
huynh và học sinh trong việc phát triển LCAP. LCAP cần phải được chia sẻ với, và LEA nên yêu cầu ý kiến đóng góp từ các nhóm cố vấn ở 
cấp trường, nếu có (ví dụ như các hội đồng trường, các Hội đồng Cố vấn Học sinh học Anh ngữ, các nhóm cố vấn học sinh, v.v.) để tiện cho 
việc đồng bộ hóa giữa các mục tiêu và hành động cấp trường và cấp học khu.  

Thông tin và các nguồn trợ giúp hỗ trợ sự tham gia hiệu quả, xác định sự tham vấn của học sinh và cung cấp các yêu cầu cho thành phần 
của nhóm cố vấn, có thể được tìm thấy trong Các nguồn trợ giúp trên trang web sau của trang web của CDE: https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

Yêu cầu và Hướng dẫn 
Dưới đây là phần trích dẫn từ Hướng dẫn Kiểm toán Hàng năm các trường hệ Mẫu giáo-Lớp12 của Cơ quan Giáo dục Địa phương năm 
2018–19 và Báo cáo Tuân thủ của Tiểu bang, được cung cấp để nêu bật các yêu cầu pháp lý đối với sự tham gia của các đối tác giáo dục 
trong quá trình phát triển LCAP: 

Kế hoạch Giải trình và Kiểm soát Địa phương: 
Chỉ dành cho các văn phòng giáo dục và học khu của quận, xác minh LEA: 

a) Trình bày kế hoạch kiểm soát và trách nhiệm giải trình của địa phương cho ủy ban cố vấn phụ huynh phù hợp với Bộ luật Giáo 
dục, phần 52062(a)(1) hoặc 52068(a)(1), nếu thích hợp. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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b) Nếu có thể, hãy trình bày kế hoạch kiểm soát và trách nhiệm giải trình của địa phương cho ủy ban cố vấn phụ huynh phù hợp 
với Bộ luật Giáo dục, phần 52062(a)(2) hoặc 52068(a)(2), nếu thích hợp. 

c) Các thành viên của cộng đồng được thông báo về cơ hội gửi ý kiến về các hành động và chi tiêu cụ thể được đề xuất đưa vào 
kế hoạch kiểm soát và trách nhiệm giải trình của địa phương theo Bộ luật Giáo dục mục 52062 (a) (3) hoặc 52068 (a) (3), nếu 
thích hợp. 

d) Tổ chức ít nhất một buổi đóng góp ý kiến công khai theo Bộ luật Giáo dục mục 52062(b)(1) hoặc 52068(b)(1), nếu thích hợp. 

e) Đã thông qua kế hoạch kiểm soát và trách nhiệm giải trình của địa phương trong một cuộc họp công khai theo Bộ luật Giáo dục, 
mục 52062(b)(2) hoặc 52068(b)(2), nếu thích hợp. 

Lời nhắc 1: “Bản tóm tắt quy trình được dùng để thu hút các đối tác giáo dục và cách thức xem xét sự thu hút này trước khi hoàn thiện 
LCAP.” 

Mô tả quy trình tham gia của các đối tác giáo dục được LEA sử dụng để khuyến khích các đối tác giáo dục tham gia vào quá trình phát triển 
LCAP, bao gồm, ở mức tối thiểu, mô tả cách LEA đáp ứng nghĩa vụ tham vấn ý kiến của tất cả các đối tác được yêu cầu theo luật định khi áp 
dụng cho loại LEA. Phản hồi đầy đủ đối với lời nhắc này phải bao gồm thông tin chung về khung thời gian của quá trình và các cuộc họp hoặc 
các chiến lược tham gia khác với các đối tác giáo dục. Một phản hồi cũng có thể bao gồm thông tin về cách tiếp cận về mặt triết lý của LEA 
đối với sự tham gia của các đối tác giáo dục.  

Lời nhắc 2: “Bản tóm tắt phản hồi được cung cấp bởi các đối tác giáo dục cụ thể.” 

Mô tả và tóm tắt phản hồi được cung cấp bởi các đối tác giáo dục cụ thể. Phản hồi đầy đủ đối với lời nhắc này sẽ cho thấy các ý tưởng, xu 
hướng hoặc ý kiến đóng góp xuất hiện từ việc phân tích phản hồi nhận được từ các đối tác giáo dục. 

Lời nhắc 3: “Mô tả các khía cạnh của LCAP bị ảnh hưởng bởi ý kiến đóng góp cụ thể của các đối tác giáo dục.” 

Phản hồi đầy đủ đối với lời nhắc này sẽ cung cấp cho các đối tác giáo dục và công chúng thông tin rõ ràng, cụ thể về quá trình tham gia ảnh 
hưởng như thế nào đến sự phát triển của LCAP. Phản hồi phải mô tả các khía cạnh của LCAP chịu ảnh hưởng hoặc được phát triển để đáp 
lại phản hồi của đối tác giáo dục được mô tả trong Lời nhắc 2. Điều này có thể bao gồm mô tả về cách LEA yêu cầu các đối tác giáo dục 
được ưu tiên trong bối cảnh nguồn ngân sách sẵn có hoặc các lĩnh vực trọng tâm được ưu tiên khác trong LCAP. Với mục đích của lời nhắc 
này, “các khía cạnh” của LCAP có thể bị ảnh hưởng bởi ý kiến đóng góp của các đối tác giáo dục có thể bao gồm, nhưng không nhất thiết chỉ 
gồm: 

• Bao gồm một mục tiêu hoặc quyết định theo đuổi Mục tiêu Trọng tâm (như mô tả bên dưới) 

• Bao gồm các tiêu chí khác với các tiêu chí bắt buộc theo luật định 

• Xác định kết quả mong muốn trên một hoặc nhiều tiêu chí 

• Đưa thành tích của một hoặc nhiều nhóm học sinh vào hợp phần Đo lường và Báo cáo Kết quả 
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• Bao gồm (các) hành động hoặc một nhóm hành động 

• Loại bỏ (các) hành động hoặc nhóm hành động  

• Những thay đổi đối với mức chi tiêu được đề xuất cho một hoặc nhiều hành động 

• Bao gồm (các) hành động đóng góp vào các dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện cho các dịch vụ không trùng lặp 

• Xác định hiệu quả của các hành động cụ thể để đạt được mục tiêu 

• Xác định sự chênh lệch đáng kể trong chi tiêu 

• Xác định các thay đổi được thực hiện đối với mục tiêu cho năm LCAP tiếp theo dựa trên quy trình cập nhật hàng năm 

• Xác định những thách thức hoặc thành công trong việc thực hiện các hành động 

Các Mục tiêu và Hành động 

Mục đích 
Các mục tiêu được viết đủ ý sẽ thông báo rõ ràng cho các đối tác giáo dục biết LEA có kế hoạch hoàn thành gì, LEA dự định làm gì để hoàn 
thành mục tiêu và cách LEA biết khi nào LEA hoàn thành mục tiêu. Một tuyên bố về mục tiêu, các tiêu chí liên quan và kết quả dự kiến, và các 
hành động được đưa vào trong mục tiêu phải phù hợp với nhau. Việc giải thích tại sao LEA đưa vào một mục tiêu là cơ hội để LEA truyền đạt 
rõ ràng cho các đối tác giáo dục và cộng đồng lý do tại sao, trong số các thế mạnh và lĩnh vực cải thiện khác nhau được nêu bật từ dữ liệu về 
thành tích học tập và các chiến lược cùng hành động có thể được theo đuổi, LEA quyết định theo đuổi mục tiêu này và các tiêu chí liên quan, 
kết quả dự kiến, hành động và chi tiêu. 

Một mục tiêu được viết đủ ý có thể được tập trung vào thành tích học tập so với một tiêu chí hoặc các tiêu chí cho tất cả học sinh, (các) nhóm 
học sinh cụ thể, thu hẹp khoảng cách về thành tích hoặc thực hiện các chương trình hoặc chiến lược dự kiến sẽ tác động đến kết quả. LEA 
nên đánh giá thành tích của các nhóm học sinh của mình khi phát triển các mục tiêu và các hành động liên quan để đạt được các mục tiêu 
đó. 

Yêu cầu và Hướng dẫn 
Các LEA nên ưu tiên các mục tiêu, các hành động cụ thể và các chi tiêu liên quan được đưa vào trong LCAP trong một hoặc nhiều ưu tiên 
của tiểu bang. Các LEA nên xem xét thành tích họp tập trên các tiêu chí của tiểu bang và địa phương, bao gồm dữ liệu được thu thập và báo 
cáo tại địa phương của họ đối với các tiêu chí địa phương được đưa vào Bảng thông tin để xác định liệu có ưu tiên và cách ưu tiên các mục 
tiêu của mình trong LCAP. 

Để hỗ trợ việc ưu tiên các mục tiêu, mẫu LCAP cung cấp cho các LEA tùy chọn phát triển ba loại mục tiêu khác nhau: 

• Mục tiêu Trọng tâm: Mục tiêu Trọng tâm tương đối tập trung hơn vào phạm vi và có thể tập trung vào một số lượng tiêu chí ít hơn để đo lường sự 
cải thiện. Tuyên bố về Mục tiêu Trọng tâm sẽ có giới hạn về thời gian và nêu rõ mục tiêu được đo lường như thế nào. 

• Mục tiêu Mở rộng: Mục tiêu Mở rộng tương đối ít tập trung hơn vào phạm vi và có thể tập trung vào việc cải thiện thành tích trên nhiều loại tiêu chí. 

• Duy trì Mục tiêu về Tiến bộ: Duy trì Mục tiêu về Tiến bộ bao gồm các hành động có thể đang diễn ra mà không có thay đổi đáng kể và cho phép 
LEA theo dõi thành tích trên bất kỳ tiêu chí nào không được đề cập trong các mục tiêu khác của LCAP. 
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LCAP trong mọi trường hợp phải giải quyết tất cả các ưu tiên của LCFF và các chỉ số liên quan. 

(Các) Mục tiêu Trọng tâm 
Mô tả Mục tiêu: Mô tả được cung cấp cho Mục tiêu Trọng tâm phải cụ thể, có thể đo lường được và có giới hạn thời gian. LEA phát triển 
Mục tiêu Trọng tâm để giải quyết các lĩnh vực cần thiết có thể đòi hỏi hoặc được hưởng lợi từ cách tiếp cận chuyên sâu và cụ thể hơn. Mục 
tiêu Trọng tâm có thể tham chiếu một cách rõ ràng (các) tiêu chí mà theo đó việc đạt được mục tiêu sẽ được đo lường và khung thời gian mà 
LEA dự kiến để đạt được mục tiêu. 

Giải thích lý do tại sao LEA đã phát triển mục tiêu này: Giải thích tại sao LEA đã chọn ưu tiên mục tiêu này. Giải thích phải dựa trên dữ 
liệu Trang thông tin hoặc dữ liệu được thu thập tại địa phương khác. LEA phải mô tả cách LEA xác định mục tiêu này để tập trung chú ý, bao 
gồm cả việc tham vấn các đối tác giáo dục. Các LEA được khuyến khích thúc đẩy sự minh bạch và hiểu biết xung quanh quyết định theo đuổi 
mục tiêu trọng tâm. 

Mục tiêu Mở rộng 
Mô tả Mục tiêu: Mô tả những gì LEA có kế hoạch đạt được thông qua các hành động bao gồm trong mục tiêu. Mô tả về một mục tiêu mở 
rộng sẽ được đồng nhất với với các kết quả dự kiến có thể đo lường được đưa vào mục tiêu. Mô tả mục tiêu tổ chức các hành động và kết 
quả dự kiến một cách chặt chẽ và nhất quán. Mô tả mục tiêu đủ cụ thể để có thể đo lường được bằng cả định lượng hoặc định tính. Mục tiêu 
mở rộng không cụ thể bằng mục tiêu trọng tâm. Mặc dù nó đủ cụ thể để có thể đo lường, nhưng có nhiều tiêu chí khác nhau để đo lường sự 
tiến bộ để đạt được mục tiêu. 

Giải thích lý do tại sao LEA đã phát triển mục tiêu này: Giải thích tại sao LEA phát triển mục tiêu này và cách các hành động và tiêu chí 
được nhóm lại với nhau sẽ giúp đạt được mục tiêu. 

Duy trì Mục tiêu Tiến bộ 
Mô tả Mục tiêu: Mô tả cách LEA dự định duy trì sự tiến bộ để đạt được trong các Ưu tiên của Tiểu bang LCFF mà các mục tiêu khác trong 
LCAP không đề cập đến. Sử dụng loại mục tiêu này để giải quyết các ưu tiên của tiểu bang và các tiêu chí áp dụng không được đề cập trong 
các mục tiêu khác trong LCAP. Các ưu tiên và tiêu chí của tiểu bang sẽ được đề cập trong phần này là những ưu tiên mà LEA, với sự tham 
vấn của các đối tác giáo dục, đã xác định để duy trì các hành động và giám sát sự tiến bộ trong khi tập trung nỗ lực thực hiện các hành động 
được đề cập bởi các mục tiêu khác trong LCAP. 

Giải thích lý do tại sao LEA đã phát triển mục tiêu này: Giải thích cách các hành động sẽ duy trì sự tiến bộ được minh họa bằng các tiêu 
chí liên quan. 

Mục tiêu bắt buộc 
Nhìn chung, các LEA có sự linh hoạt trong việc xác định những mục tiêu nào cần đưa vào LCAP và những mục tiêu đó sẽ giải quyết; tuy 
nhiên, bắt đầu với sự phát triển của LCAP 2022–23, các LEA đáp ứng các tiêu chí nhất định được yêu cầu đưa mục tiêu cụ thể vào LCAP 
của họ. 
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Các tiêu chí về (các) nhóm học sinh có thành tích thấp nhất quán: LEA đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Khác biệt trong ba năm liên tiếp trở lên 
dựa trên thành tích của cùng nhóm hoặc các nhóm học sinh trong Bảng thông tin. Danh sách các LEA được yêu cầu để đưa mục tiêu vào 
LCAP dựa trên thành tích của nhóm học sinh và (các) nhóm học sinh dẫn đến nhận dạng, có thể tìm thấy trên trang web Phương thức Tài trợ 
thuộc Kiểm soát Địa phương CDE tại https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.  

• Yêu cầu mục tiêu về (các) nhóm học sinh có thành tích thấp nhất quán: Một LEA đáp ứng các tiêu chí nhất quán của (các) nhóm học sinh có 
thành tích thấp phải đưa mục tiêu trong LCAP tập trung vào việc cải thiện thành tích của nhóm hoặc các nhóm học sinh dẫn đến việc LEA đủ điều 
kiện nhận Hỗ trợ Khác biệt. Mục tiêu này phải bao gồm các chỉ số, kết quả, hoạt động và chi tiêu cụ thể để giải quyết các nhu cầu và cải thiện kết 
quả cho nhóm hoặc các nhóm học sinh này. Một LEA cần thiết cho nhiều nhóm học sinh không bắt buộc phải có mục tiêu để đề cập từng nhóm 
học sinh; tuy nhiên, mỗi nhóm học sinh phải được đề cập cụ thể trong mục tiêu. Yêu cầu này có thể không được đáp ứng bằng cách kết hợp mục 
tiêu bắt buộc này với mục tiêu khác. 

• Mô tả Mục tiêu: Mô tả các kết quả mà LEA có kế hoạch đạt được để giải quyết các nhu cầu và cải thiện kết quả cho nhóm hoặc các nhóm học 
sinh đã dẫn đến việc LEA đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Khác biệt. 

• Giải thích lý do tại sao LEA đã phát triển mục tiêu này: Giải thích tại sao LEA được yêu cầu để phát triển mục tiêu này, bao gồm xác định (các) 
nhóm học sinh dẫn đến LEA được yêu cầu để phát triển mục tiêu này, các hành động và chỉ số liên quan bao gồm trong mục tiêu này khác với 
những nỗ lực trước đây để cải thiện kết quả cho (các) nhóm học sinh và tại sao LEA tin rằng các hành động, chỉ số và chi tiêu nằm trong mục tiêu 
này sẽ giúp đạt được các kết quả được xác định trong mô tả mục tiêu. 

Tiêu chí của (các) trường có thành tích thấp: Các tiêu chí sau đây chỉ áp dụng cho một học khu hoặc COE có hai trường trở lên mà không 
áp dụng cho một học khu. Một học khu hoặc COE có một hoặc nhiều trường, trong hai năm liên tiếp, nhận được hai mức thành tích thấp nhất 
trên tất cả trừ một trong các chỉ số tiểu bang mà (các) trường nhận được mức thành tích trong Bảng thông tin và hiệu suất của nhóm học sinh 
“Tất cả học sinh” cho LEA cao hơn ít nhất một cấp thành tích trong tất cả các chỉ số đó. Danh sách các LEA được yêu cầu để đưa mục tiêu 
vào LCAP dựa trên thành tích của trường và (các) trường dẫn đến nhận dạng, có thể tìm thấy trên trang web Phương thức Tài trợ thuộc 
Kiểm soát Địa phương CDE tại https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

• Yêu cầu mục tiêu của (các) trường có thành tích thấp: Một học khu hoặc COE đáp ứng tiêu chí (các) trường có thành tích thấp phải có mục tiêu 
trong LCAP của mình là tập trung vào giải quyết sự chênh lệch về thành tích giữa (các) trường và LEA nói chung. Mục tiêu này phải bao gồm các 
chỉ số, kết quả, hoạt động và chi tiêu cụ thể để giải quyết các nhu cầu và cải thiện kết quả cho học sinh ghi danh ở trường hoặc các trường có 
thành tích thấp. Một LEA cần thiết cho nhiều trường không bắt buộc phải có mục tiêu để đề cập từng trường; tuy nhiên, mỗi trường phải được đề 
cập cụ thể trong mục tiêu. Yêu cầu này có thể không được đáp ứng bằng cách kết hợp mục tiêu này với mục tiêu khác. 

• Mô tả Mục tiêu: Mô tả những kết quả mà LEA dự định đạt được để giải quyết sự chênh lệch về thành tích giữa học sinh ghi danh tại (các) trường 
có thành tích thấp và học sinh ghi danh tại LEA nói chung.  

• Giải thích lý do tại sao LEA đã phát triển mục tiêu này: Giải thích tại sao LEA được yêu cầu để phát triển mục tiêu này, bao gồm xác định (các) 
trường dẫn đến LEA được yêu cầu để phát triển mục tiêu này, các hành động và chỉ số liên quan bao gồm trong mục tiêu này khác với những nỗ 
lực trước đây để cải thiện kết quả cho (các) trường và tại sao LEA tin rằng các hành động, chỉ số và chi tiêu nằm trong mục tiêu này sẽ giúp đạt 
được các kết quả cho học sinh ghi danh tại trường hoặc các trường có thành tích thấp được xác định trong mô tả mục tiêu. 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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Đo lường và Báo cáo Kết quả: 
Đối với mỗi năm LCAP, hãy xác định (các) tiêu chí mà LEA sẽ sử dụng để theo dõi sự tiến bộ nhằm đạt được kết quả dự kiến. Các LEA được 
khuyến nghị xác định các tiêu chí cho các nhóm học sinh cụ thể, nếu thích hợp, bao gồm cả các kết quả dự kiến sẽ phản ánh việc thu hẹp bất 
kỳ khoảng cách về thành tích hiện có nào.  

Đưa vào cột mức cơ sở gần đây nhất được liên kết với tiêu chí này có sẵn tại thời điểm áp dụng LCAP cho năm đầu tiên của kế hoạch ba 
năm. LEA có thể sử dụng dữ liệu như được báo cáo trên Trang thông tin năm 2019 cho mức cơ sở của tiêu chí nếu dữ liệu đó đại diện cho 
số liệu có sẵn gần đây nhất (ví dụ: tỷ lệ tốt nghiệp trung học). 

Việc sử dụng dữ liệu mới nhất hiện có có thể liên quan đến việc xem xét dữ liệu mà LEA đang chuẩn bị để gửi cho Hệ thống Dữ liệu về 
Thành tích Học tập của Học sinh Theo chiều dọc của California (CALPADS) hoặc dữ liệu mà LEA gần đây đã nộp cho CALPADS. Vì kết quả 
cuối cùng của năm 2020–2021 đối với một số tiêu chí có thể không tính toán được tại thời điểm LCAP 2021–2024 được thông qua (ví dụ: tỷ 
lệ tốt nghiệp, tỷ lệ đình chỉ học), dữ liệu gần đây nhất có thể bao gồm một phép tính theo thời điểm được thực hiện mỗi năm trong cùng một 
ngày nhằm mục đích so sánh. 

Dữ liệu cơ sở sẽ không thay đổi trong suốt LCAP ba năm. 

Hoàn thành bảng sau: 

● Chỉ số: Cho biết sự tiến bộ đang được đo lường như thế nào bằng cách sử dụng một chỉ số. 

● Mức cơ sở: Nhập mức cơ sở khi hoàn thành LCAP cho năm 2021–22. Như đã mô tả ở trên, mức cơ sở là dữ liệu gần đây nhất được 
liên kết với một chỉ số. Cho biết dữ liệu mà năm học áp dụng, phù hợp với hướng dẫn ở trên. 

● Kết quả Năm 1: Khi hoàn thành LCAP cho năm 2022–23, hãy nhập dữ liệu có sẵn gần đây nhất. Cho biết dữ liệu mà năm học áp 
dụng, phù hợp với hướng dẫn ở trên. 

● Kết quả Năm 2: Khi hoàn thành LCAP cho năm 2023–24, hãy nhập dữ liệu có sẵn gần đây nhất. Cho biết dữ liệu mà năm học áp 
dụng, phù hợp với hướng dẫn ở trên. 

● Kết quả Năm 3: Khi hoàn thành LCAP cho năm 2024–25, hãy nhập dữ liệu có sẵn gần đây nhất. Cho biết dữ liệu mà năm học áp 
dụng, phù hợp với hướng dẫn ở trên. LCAP năm 2024–25 sẽ là năm đầu tiên trong chu kỳ ba năm tiếp theo. Việc hoàn thành cột này 
sẽ là một phần của Cập nhật Hàng năm cho năm đó. 

● Kết quả Mong muốn trong năm học 2023–2024: Khi hoàn thành năm đầu tiên của LCAP, hãy nhập kết quả mong muốn cho tiêu chí 
liên quan mà LEA dự kiến sẽ đạt được vào cuối năm LCAP 2023–24. 

Khung thời gian để hoàn thành phần “Đo lường và Báo cáo Kết quả" của Mục tiêu. 
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Thông số Mức cơ sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 Kết quả Năm 3 

Kết quả Mong 

muốn Năm 3 

(2023-24) 

Nhập thông tin 

vào ô này khi 

hoàn thành LCAP 

cho năm 2021–

22. 

Nhập thông tin 

vào ô này khi 

hoàn thành LCAP 

cho năm 2021–

22. 

Nhập thông tin 

vào ô này khi 

hoàn thành LCAP 

cho năm 2022–

23. Để trống cho 

đến khi đó. 

Nhập thông tin 

vào ô này khi 

hoàn thành LCAP 

cho năm 2023–

24. Để trống cho 

đến khi đó. 

Nhập thông tin 

vào ô này khi 

hoàn thành LCAP 

cho năm 2024–

25. Để trống cho 

đến khi đó. 

Nhập thông tin 

vào ô này khi 

hoàn thành LCAP 

cho năm học 

2021–2022 hoặc 

khi thêm chỉ số 

mới. 

Các tiêu chí có thể là định lượng hoặc định tính; nhưng tối thiểu, LCAP của LEA phải bao gồm các mục tiêu được đo lường bằng cách sử 
dụng tất cả các tiêu chí hiện hành cho các ưu tiên liên quan của tiểu bang, trong mỗi năm LCAP áp dụng cho loại LEA. Ở mức độ ưu tiên của 
tiểu bang không chỉ định một hoặc nhiều tiêu chí (ví dụ: việc triển khai nội dung học tập của tiểu bang và các tiêu chuẩn về thành tích học 
tập), LEA phải xác định một tiêu chí để sử dụng trong LCAP. Đối với những ưu tiên của tiểu bang này, LEA được khuyến khích sử dụng các 
tiêu chí dựa trên hoặc được báo cáo thông qua công cụ tự phản ánh liên quan đối với các tiêu chí địa phương trong Bảng thông tin. 

Hành động: Nhập mã số hành động. Cung cấp tiêu đề ngắn gọn cho hành động. Tiêu đề này cũng sẽ xuất hiện trong các bảng hoạt động. 
Cung cấp mô tả về hành động. Nhập tổng số tiền chi tiêu liên quan đến hành động này. Các khoản chi được lập ngân sách từ các nguồn quỹ 
cụ thể sẽ được cung cấp trong bảng tổng hợp chi tiêu. Cho biết liệu hành động có góp phần đáp ứng yêu cầu dịch vụ tăng cường hoặc cải 
thiện như được mô tả trong phần các Dịch vụ Tăng cường hoặc Cải thiện hay không bằng cách sử dụng “Y” cho Có hoặc “N” cho Không 
(Lưu ý: đối với mỗi hành động như vậy được cung cấp trên toàn LEA hoặc trên toàn trường, LEA sẽ cần cung cấp thêm thông tin trong Phần 
Tóm tắt Tăng cường hoặc Cải thiện để giải quyết các yêu cầu trong Bộ luật về Quy định California, Title 5 [5 CCR] Mục 15496(b) trong các 
Dịch vụ Tăng cường hoặc Cải thiện của LCAP). 

Các hành động dành cho Học sinh học Anh ngữ: Các học khu, COE và các trường đặc quyền có tiểu nhóm học sinh học Anh ngữ 
có số lượng đáng kể phải bao gồm các hành động cụ thể trong LCAP tối thiểu liên quan đến các chương trình tiếp thu ngôn ngữ, như 
được định nghĩa trong Mục 306 của EC, được cung cấp cho học sinh và các hoạt động phát triển chuyên môn dành riêng cho các học 
sinh học Anh ngữ. 

Các hành động dành cho Thanh thiếu niên Được nhận nuôi: Các học khu, COE và các trường đặc quyền có tiểu nhóm học sinh là 
Thanh thiếu niên Được nhận nuôi có số lượng đáng kể được khuyến khích đưa các hành động cụ thể vào LCAP được thiết kế để đáp 
ứng các nhu cầu cụ thể cho các học sinh là Thanh thiếu niên Được nhận nuôi. 
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Phân tích Mục tiêu: 

Nhập Năm LCAP. 

Sử dụng dữ liệu kết quả thực tế hàng năm có thể đo lường, bao gồm dữ liệu từ Trang thông tin, phân tích xem các hành động được lập kế 
hoạch có hiệu quả trong việc đạt được mục tiêu hay không. Trả lời các lời nhắc theo hướng dẫn. 

● Mô tả việc thực hiện tổng thể các hành động để đạt được mục tiêu rõ ràng. Bao gồm thảo luận về những thách thức liên quan và thành 
công đã đạt được trong quá trình thực hiện. Điều này phải bao gồm bất kỳ trường hợp nào trong đó LEA không thực hiện một hành 
động đã được lên kế hoạch hoặc đã thực hiện một hành động đã được lên kế hoạch theo cách về cơ bản khác với cách nó được mô 
tả trong LCAP đã được thông qua.  

● Giải thích về chênh lệch trọng yếu giữa Khoản chi được Lập ngân sách và Khoản chi Thực tế Ước tính và giữa Phần trăm theo Kế 
hoạch của Dịch vụ Cải thiện và Phần trăm Thực tế Ước tính của Dịch vụ Cải thiện, nếu áp dụng. Không cần phải giải quyết những 
khác biệt nhỏ trong chi tiêu hoặc phần trăm và không cần phải hạch toán từng đô la một. 

● Mô tả sự hiệu quả của các hành động cụ thể để đạt được mục tiêu rõ ràng được đo lường bởi LEA. Trong một số trường hợp, không 
phải tất cả các hành động trong một mục tiêu sẽ đều nhằm cải thiện thành tích trên tất cả các tiêu chí liên quan đến mục tiêu. Khi phản 
hồi lời nhắc này, LEA có thể đánh giá hiệu quả của một hành động hoặc nhóm hành động trong mục tiêu dựa trên thành tích trên một 
tiêu chí hoặc một nhóm tiêu chí cụ thể trong mục tiêu có thể áp dụng cho (các) hành động. Nhóm các hành động cùng các tiêu chí sẽ 
cho phép phân tích liệu chiến lược mà LEA đang sử dụng chặt chẽ hơn nhằm tác động đến một tập hợp các tiêu chí cụ thể có hoạt 
động hay không và tăng tính minh bạch cho các đối tác giáo dục. Các LEA được khuyến khích sử dụng cách tiếp cận như vậy khi các 
mục tiêu bao gồm nhiều hành động và các tiêu chí không được liên kết chặt chẽ với nhau. 

● Mô tả bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với mục tiêu này, kết quả dự kiến, các tiêu chí hoặc hành động để đạt được mục tiêu này 
là kết quả của việc phân tích và phân tích dữ liệu được cung cấp trong Trang thông tin hoặc dữ liệu tại địa phương khác, nếu có. 

Các Dịch vụ Tăng cường hoặc Cải thiện dành cho Thanh thiếu niên Được nhận 
nuôi, Học sinh Học Anh Ngữ và Học sinh có Thu nhập Thấp  

Mục đích 
Phần Dịch vụ Tăng cường hoặc Cải thiện được viết rõ ràng cung cấp cho các đối tác giáo dục mô tả toàn diện, trong một phần dành riêng, về 
cách LEA có kế hoạch tăng cường hoặc cải thiện các dịch vụ cho học sinh thuộc diện không trùng lặp của mình ở khối lớp chuyển tiếp mẫu 
giáo – 12 so với tất cả học sinh trong khối lớp, nếu áp dụng, cũng như cách các hành động trên toàn LEA hoặc toàn trường được xác định 
cho mục đích này đáp ứng các yêu cầu quy định. Các mô tả được cung cấp phải bao gồm đầy đủ thông tin chi tiết nhưng đủ ngắn gọn để 
thúc đẩy sự hiểu biết rộng rãi hơn về các đối tác giáo dục để tạo điều kiện thuận lợi cho họ cung cấp ý kiến đóng góp. Mô tả của LEA trong 
phần này phải phù hợp với các hành động có trong phần Mục tiêu và Hành động khi đóng góp.  
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Yêu cầu và Hướng dẫn 
Tài trợ Tập trung và/hoặc Bổ sung LCFF Dự kiến: Chỉ định số tiền tài trợ tập trung và bổ sung LCFF mà LEA ước tính sẽ nhận được trong 
năm tới dựa trên số lượng và mức độ tập trung của học sinh có thu nhập thấp, thanh thiếu niên được nhận nuôi và học sinh học Anh ngữ. 

Tài trợ Tập trung LCFF Bổ sung Dự kiến (15 phần trăm): Chỉ định số tiền bổ sung tài trợ tập trung LCFF, như được mô tả trong Mục 
42238.02 của EC mà LEA ước tính sẽ nhận được trong năm tới. 

Phần trăm Dự kiến để Tăng cường hoặc Cải thiện Dịch vụ cho năm học tới: Chỉ định phần trămước tính phải tăng hay cải thiện các dịch 
vụ cho học sinh thuộc diện không trùng lặp so với các dịch vụ cho tất cả học sinh trong năm LCAP như được tính theo quy định của 5 Mục 
15496(a)(7) CCR. 

Kết chuyển LCFF - Phần trăm: Chỉ định Kết chuyển LCFF - Phần trăm được xác định trong Bảng Kết chuyển LCFF. Nếu phần trăm kết 
chuyển không được xác định trong Bảng Kết chuyển LCFF, hãy chỉ định phần trăm bằng không (0.00%). 

Kết chuyển LCFF - Đô la: Chỉ định Kết chuyển LCFF - Số tiền bằng đô la được xác định trong Bảng Kết chuyển LCFF. Nếu giá trị kết chuyển 
không được xác định trong Bảng Kết chuyển LCFF, hãy chỉ định giá trị bằng không (0$). 

Tổng Phần trăm để Tăng cường hoặc Cải thiện Dịch vụ cho năm học tới: Thêm Phần trăm Dự kiến để Tăng cường hoặc Cải thiện Dịch 
vụ cho năm học tới và Phần trăm Kết chuyển Bắt buộc LCFF theo Tỷ lệ và chỉ định tỷ lệ phần trăm. Đây là phần trăm LEA phải tăng hay cải 
thiện các dịch vụ cho học sinh thuộc diện không trùng lặp so với các dịch vụ cho tất cả học sinh trong năm LCAP như được tính theo quy định 
của 5 Mục 15496(a)(7) CCR. 

Mô tả Bắt buộc: 

Đối với mỗi hành động được cung cấp cho toàn bộ trường học, hoặc trên toàn bộ học khu hoặc COE, giải thích về (1) nhu cầu của 
thanh thiếu niên được nhận nuôi, học sinh Anh ngữ và học sinh có thu nhập thấp được xem xét đầu tiên như thế nào, và (2) những 
hành động này có hiệu quả như thế nào trong việc đáp ứng các mục tiêu cho những học sinh này. 

Đối với mỗi hành động được đưa vào phần Mục tiêu và Hành động đóng góp vào yêu cầu dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện yêu cầu cho học 
sinh thuộc diện không trùng lặp và được cung cấp trên cơ sở toàn LEA hoặc toàn trường, LEA phải ghie kèm lời giải thích phù hợp với 5 
CCR Mục 15496(b). Đối với bất kỳ hành động nào như vậy được tiếp tục trong LCAP 2021–24 từ LCAP 2017–2020, LEA phải xác định xem 
hành động đó có hiệu quả như mong đợi hay không và quyết định này phải phản ánh bằng chứng về dữ liệu kết quả hoặc việc thực hiện thực 
tế cho đến nay. 

Được Hướng tới Chủ yếu và Hiệu quả: LEA trình bày cách thức một hành động được hướng tới chủ yếu và hiệu quả trong việc đáp ứng 
các mục tiêu của LEA đối với những học sinh thuộc diện không trùng lặp khi LEA giải thích cách: 

● Nó xem xét nhu cầu, điều kiện hoặc hoàn cảnh của các học sinh thuộc diện không trùng lặp của mình; 
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● Hành động hoặc (các) khía cạnh của hành động (bao gồm, ví dụ, thiết kế, nội dung, phương thức hoặc địa điểm), dựa trên những cân 
nhắc này; và 

● Hành động nhằm giúp đạt được một kết quả dự kiến có thể đo lường được của mục tiêu liên quan. 

Do đó, câu trả lời được cung cấp trong phần này có thể dựa trên đánh giá nhu cầu của những học sinh thuộc diện không trùng lặp. 

Các tuyên bố kết luận rằng một dịch vụ sẽ giúp đạt được kết quả dự kiến cho mục tiêu, mà không có sự kết nối rõ ràng hoặc giải thích thêm 
về cách thức, là không đủ. Hơn nữa, chỉ đơn giản nói rằng một LEA có tỷ lệ ghi danh của một nhóm hoặc nhóm học sinh cụ thể không đáp 
ứng tiêu chuẩn tăng cường hoặc cải thiện dịch vụ cao bởi vì việc ghi danh học sinh không giống như phục vụ học sinh. 

Ví dụ: nếu LEA xác định rằng học sinh có thu nhập thấp có tỷ lệ đi học thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ đi học của tất cả học sinh, điều đó có thể 
biện minh cho các hành động trên LEA hoặc toàn trường nhằm giải quyết lĩnh vực cần thiết này theo cách sau: 

Sau khi đánh giá nhu cầu, điều kiện và hoàn cảnh của học sinh có thu nhập thấp, chúng tôi nhận thấy rằng tỷ lệ đi học của học sinh có 
thu nhập thấp thấp hơn 7% so với tỷ lệ đi học của tất cả học sinh. (Nhu cầu, Điều kiện, Hoàn cảnh [Được Hướng tới Chủ yếu]) 

Để giải quyết tình trạng này của những học sinh có thu nhập thấp, chúng tôi sẽ phát triển và thực hiện một chương trình di học chuyên 
cần mới được thiết kế để giải quyết một số nguyên nhân chính của tình trạng vắng mặt, bao gồm thiếu phương tiện chuyên chở và 
thực phẩm đáng tin cậy, cũng như môi trường học đường không nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi học chuyên cần. Mục tiêu N, 
Hành động X, Y và Z cung cấp dịch vụ chuyên chở và các nguồn trợ giúp dinh dưỡng bổ sung cũng như một chiến dịch giáo dục toàn 
học khu về lợi ích của tỷ lệ đi học chuyên cần cao. (Hoạt động Đóng góp) 

Những hoạt động này đang được thực hiện trên cơ sở toàn LEA và chúng tôi dự kiến/hy vọng rằng tất cả học sinh có tỷ lệ đi học 
chuyên cần dưới 100% sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, do tỷ lệ đi học chuyên cần của học sinh có thu nhập thấp thấp hơn đáng kể và 
vì các hành động đáp ứng nhu cầu hầu hết liên quan đến những căng thẳng mãn tính và trải nghiệm tình trạng kinh tế xã hội khó khăn, 
chúng tôi dự kiến rằng tỷ lệ đi học chuyên cần của học sinh có thu nhập thấp sẽ tăng nhiều hơn đáng kể so với tỷ lệ chuyên cần trung 
bình của tất cả các học sinh khác. (Kết quả Đo lường được [Có Hiệu lực]) 

COE và Các Trường Đặc quyền: Mô tả cách thức các hành động góp phần đáp ứng yêu cầu dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện trên toàn 
LEA được hướng đến chủ yếu và hiệu quả trong việc đáp ứng các mục tiêu của nó đối với học sinh thuộc diện không trùng lặp trong tiểu 
bang và bất kỳ ưu tiên nào của địa phương như đã mô tả ở trên. Trong trường hợp COE và trường đặc quyền, toàn trường và toàn LEA 
được coi là đồng nghĩa. 

Chỉ Dành cho các Học khu: 

Actions Provided on an LEA-Wide Basis: 



 
 

Kế hoạch Giải trình và Kiểm soát Địa phương của Học khu Tiểu học Mt. Pleasant năm học 2023-24 Trang 85/93 

Tỷ lệ phần trăm Học sinh thuộc diện Không trùng lặp > 55%: Đối với các học khu học có tỷ lệ học sinh thuộc diện không trùng lặp từ 55% 
trở lên, hãy mô tả cách thức những hành động này được hướng đến chủ yếu và hiệu quả trong việc đáp ứng các mục tiêu của học khu đối 
với học sinh thuộc diện không trùng lặp trong tiểu bang và bất kỳ ưu tiên nào của địa phương như đã mô tả ở trên. 

Tỷ lệ phần trăm Học sinh thuộc diện Không trùng lặp < 55%: Đối với các học khu học có tỷ lệ học sinh thuộc diện không trùng lặp dưới 
55%, hãy mô tả cách thức những hành động này được hướng đến chủ yếu và hiệu quả trong việc đáp ứng các mục tiêu của học khu đối với 
học sinh thuộc diện không trùng lặp trong tiểu bang và bất kỳ ưu tiên nào của địa phương. Đồng thời mô tả cách các hành động sử dụng quỹ 
hiệu quả nhất để đáp ứng các mục tiêu này cho học sinh thuộc diện không trùng lặp của mình. Cung cấp cơ sở cho quyết định này, bao gồm 
bất kỳ giải pháp thay thế nào được cân nhắc, hỗ trợ nghiên cứu, kinh nghiệm hoặc lý thuyết giáo dục. 

Các Hành Động Được Cung Cấp trên Cơ Sở Toàn Trường: 

Các Học khu phải xác định trong phần mô tả những hoạt động đó được tài trợ và cung cấp trên cơ sở toàn trường, và đưa vào phần mô tả 
bắt buộc hỗ trợ việc sử dụng quỹ trên toàn trường. 

Đối với các trường có số học sinh thuộc diện không trùng lặp từ 40% trở lên: Mô tả cách thức những hành động này được hướng đến 
chủ yếu và hiệu quả trong việc đáp ứng các mục tiêu của học khu đối với học sinh thuộc diện không trùng lặp trong tiểu bang và bất kỳ ưu 
tiên nào của địa phương. 

Đối với các học khu sử dụng ngân quỹ trên toàn trường tại một trường có ít hơn 40% sĩ số học sinh thuộc diện không trùng lặp: Mô 
tả cách các hành động này được hướng đến chủ yếu và các hành động sử dụng quỹ hiệu quả nhất ra sao để đáp ứng các mục tiêu của quỹ 
dành cho thanh thiếu niên được nhận nuôi, học sinh học Anh ngữ và học sinh có thu nhập thấp trong tiểu bang và bất kỳ ưu tiên nào của địa 
phương. 

Mô tả về cách các dịch vụ dành cho thanh thiếu niên được nhận nuôi, học sinh học Anh ngữ và học sinh có thu nhập thấp đang 
được tăng cường hoặc cải thiện theo tỷ lệ phần trăm yêu cầu. 

Phù hợp với các yêu cầu của 5 CCR Mục 15496, mô tả cách các dịch vụ cung cấp cho học sinh thuộc diện không trùng lặp được tăng cường 
hoặc cải thiện ít nhất theo tỷ lệ phần trăm được tính toán so với các dịch vụ được cung cấp cho tất cả học sinh trong năm LCAP. Cải thiện 
dịch vụ có nghĩa là nâng cao dịch vụ về chất lượng và tăng cường dịch vụ có nghĩa là nâng cao dịch vụ về số lượng. Các dịch vụ được tăng 
cường hoặc cải thiện bởi những hành động này trong LCAP được đưa vào phần Mục tiêu và Hành động đóng góp vào yêu cầu dịch vụ được 
tăng cường hoặc cải thiện, cho dù dịch vụ được cung cấp trên cơ sở toàn LEA hoặc toàn trường hay được cung cấp hạn chế cho học sinh 
thuộc diện không trùng lặp. Hành động hạn chế là hành động chỉ phục vụ cho thanh thiếu niên được nhận nuôi, học sinh Anh ngữ và/hoặc 
học sinh có thu nhập thấp. Mô tả này phải giải quyết cách (các) hành động này dự kiến sẽ dẫn đến sự tăng cường hoặc cải thiện theo tỷ lệ 
bắt buộc đối với các dịch vụ dành cho học sinh thuộc diện không trùng lặp so với các dịch vụ mà LEA cung cấp cho tất cả học sinh trong năm 
LCAP liên quan. 

Đối với bất kỳ hoạt động nào góp phần đáp ứng yêu cầu dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện có liên quan đến Phần trăm theo Kế hoạch của 
Dịch vụ Cải thiện trong Bảng Tóm tắt Đóng góp thay vì chi tiêu quỹ LCFF, hãy mô tả phương pháp luận đã được dùng để xác định mức độ 



 
 

Kế hoạch Giải trình và Kiểm soát Địa phương của Học khu Tiểu học Mt. Pleasant năm học 2023-24 Trang 86/93 

đóng góp của hoạt động đối với tỷ lệ phần trăm tương ứng. Xem hướng dẫn để xác định Phần trăm theo Kế hoạch của Dịch vụ Cải thiện để 
biết thông tin về cách tính Phần trăm Dịch vụ Cải thiện. 

Mô tả kế hoạch về cách thức sử dụng quỹ bổ sung trợ cấp tập trung được xác định ở trên để tăng số lượng nhân viên cung cấp 
dịch vụ trực tiếp cho học sinh tại các trường có mức tập trung cao (trên 55 phần trăm) cho thanh thiếu niên được nhận nuôi, học 
sinh Anh ngữ và học sinh có thu nhập thấp, nếu có. 

LEA nhận được phần bổ sung tài trợ tập trung được mô tả trong Mục 42238.02 của EC được yêu cầu để chứng minh cách nó sử dụng các 
khoản tiền này để tăng số lượng nhân viên cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh tại các trường có số học sinh thuộc diện không trùng lặp 
lớn hơn 55 phần trăm so với số nhân viên cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh tại các trường có số học sinh không trùng lặp bằng hoặc ít 
hơn 55 phần trăm. Nhân viên cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh phải là nhân viên có chứng chỉ và/hoặc nhân viên diện trả công theo giờ 
do LEA tuyển dụng; nhân viên diện trả công theo giờ bao gồm nhân viên trông coi.  

Cung cấp các mô tả sau, nếu áp dụng cho LEA: 

LEA không nhận được tài trợ tập trung hoặc phần bổ sung tài trợ tập trung phải chỉ ra phản hồi đối với lời nhắc này là không thể áp dụng. 

Xác định mục tiêu và số lượng hành động trong LCAP mà LEA đang thực hiện để đáp ứng yêu cầu tăng số lượng nhân viên cung cấp dịch vụ 
trực tiếp cho học sinh tại các trường có số học sinh thuộc diện không trùng lặp nhiều hơn 55 phần trăm.  

LEA không có các trường so sánh mà từ đó mô tả cách thức sử dụng quỹ bổ sung trợ cấp tập trung, chẳng hạn như LEA chỉ có các trường 
với số học sinh ghi danh không trùng lặp trên 55 phần trăm, phải mô tả cách thức sử dụng quỹ để tăng số lượng nhân viên có chứng chỉ, 
nhân viên diện trả công theo giờ hoặc cả hai, bao gồm nhân viên trông coi cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh tại các trường được chọn 
và các tiêu chí được dùng để xác định trường nào cần hỗ trợ thêm nhân viên. 

Trong trường hợp quỹ bổ sung tài trợ tập trung không đủ để tăng số lượng nhân viên cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh tại trường có số 
học sinh ghi danh thuộc diện không trùng lặp lớn hơn 55 phần trăm, hãy mô tả cách LEA sử dụng quỹ để duy trì nhân viên cung cấp các dịch 
vụ trực tiếp cho học sinh tại trường có số học sinh thuộc diện không trùng lặp lớn hơn 55 phần trăm. 

Hoàn thành bảng sau:  

• Cung cấp tỷ lệ nhân viên trên học sinh của nhân viên diện trả công theo giờ cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh với mức tập trung học sinh 
không trùng lặp là 55 phần trăm trở xuống và tỷ lệ nhân viên trên học sinh của nhân viên diện trả công theo giờ cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học 
sinh tại các trường có mức tập trung học sinh không trùng lặp lớn hơn 55 phần trăm, như áp dụng cho LEA. LEA có thể nhóm các trường của mình 
theo khối lớp (Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông), nếu áp dụng cho LEA. Tỷ lệ nhân viên trên học sinh phải dựa trên số lượng 
nhân viên tương đương toàn thời gian (FTE) và số lượng học sinh ghi danh được tính vào ngày thứ Tư đầu tiên của Tháng Mười hàng năm.  

• Cung cấp tỷ lệ nhân viên trên học sinh của nhân viên có chứng chỉ cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh tại các trường có mức tập trung học 
sinh không trùng lặp là 55 phần trăm trở xuống và tỷ lệ nhân viên trên học sinh của nhân viên có chứng chỉ cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh 
tại các trường có tập trung học sinh không trùng lặp lớn hơn 55 phần trăm, như áp dụng cho LEA. LEA có thể nhóm các trường của mình theo khối 
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lớp (Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông), nếu áp dụng cho LEA. Tỷ lệ nhân viên trên học sinh phải dựa trên số lượng nhân viên 
FTE và số lượng học sinh ghi danh được tính vào ngày thứ Tư đầu tiên của Tháng Mười hàng năm. 

Bảng Hoạt động 
Hoàn thành Bảng Nhập Dữ liệu cho từng hành động trong LCAP. Thông tin được nhập vào bảng này sẽ tự động điền vào các Bảng Hoạt 
động khác. Thông tin chỉ được nhập vào Bảng Nhập Dữ liệu, Bảng Cập nhật hàng năm, Bảng Cập nhật Hoạt động Đóng góp Hàng năm và 
Bảng Kết chuyển LCFF. Ngoại trừ Bảng Nhập Dữ liệu, từ “nhập” đã được thêm vào tiêu đề cột để hỗ trợ xác định (các) cột nơi thông tin sẽ 
được nhập. Thông tin không được nhập trên các bảng Hoạt động còn lại.  

Các bảng sau đây bắt buộc phải có trong LCAP do hội đồng quản trị hoặc cơ quan quản lý địa phương thông qua: 

• Bảng 1: Bảng Tổng Chi tiêu theo Kế hoạch của năm ngoái (cho năm LCAP tới) 

• Bảng 2: Bảng Hoạt động Đóng góp (cho năm LCAP tới) 

• Bảng 3: Bảng Cập nhật Hàng năm (cho năm LCAP hiện tại) 

• Bảng 4: Bảng Cập nhật Hoạt động Đóng góp Hàng năm (cho năm LCAP hiện tại) 

• Bảng 5: Bảng Kết chuyển LCFF (cho năm LCAP hiện tại) 

Lưu ý: Năm LCAP sắp tới là năm đang được lên kế hoạch, trong khi năm LCAP hiện tại là năm thực hiện hiện tại. Ví dụ: khi phát triển LCAP 
2022–2023, 2022–2023 sẽ là năm LCAP sắp tới và 2021–2022 sẽ là năm LCAP hiện tại. 

Bảng Nhập Dữ liệu 
Bảng Nhập Dữ liệu có thể được đưa vào LCAP khi được thông qua bởi hội đồng quản trị hoặc cơ quan quản lý địa phương, nhưng không bắt 
buộc phải đưa vào. Trong Bảng Nhập Dữ liệu, cung cấp thông tin sau cho từng hành động trong LCAP cho năm LCAP liên quan: 

• Năm LCAP: Xác định năm LCAP áp dụng. 

• 1. Tài trợ Cơ bản LCFF Dự kiến: Cung cấp tổng số tiền tài trợ LCFF mà LEA ước tính sẽ nhận được cho năm học tới, không bao 
gồm các khoản tài trợ tập trung và bổ sung cũng như các phần bổ sung cho Chương trình Tài trợ Cải thiện Giảng dạy có Mục tiêu và 
Chương trình Vận chuyển từ Nhà đến Trường, theo 5 Mục 15496(a)(8) CCR.  

Xem các mục 2574 (đối với COE) và 42238.02 (đối với khu học chánh và trường bán công) của EC, nếu áp dụng, để tính toán phân bổ 
LCFF.  
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• 2. Tài trợ Tập trung và/hoặc Bổ sung LCFF Dự kiến: Cung cấp tổng số tiền tài trợ tập trung và bổ sung LCFF mà LEA ước tính sẽ 
nhận được trên cơ sở số lượng và mức độ tập trung của học sinh thuộc diện không trùng lặp trong năm học tới. 

• 3. Phần trăm Dự kiến để Tăng cường hoặc Cải thiện Dịch vụ cho năm học tới: Phần trăm này sẽ không được nhập mà được tính 
toán dựa trên Tài trợ Cơ bản LCFF Dự kiến và Tài trợ Tập trung và/hoặc Bổ sung LCFF Dự kiến, theo 5 Mục 15496(a)(8) CCR. Đây là 
phần trăm phải tăng hay cải thiện các dịch vụ cho học sinh thuộc diện không trùng lặp so với các dịch vụ cho tất cả học sinh trong năm 
LCAP tới. 

• Kết chuyển LCFF - Phần trăm: Chỉ định Kết chuyển LCFF - Phần trăm được xác định trong Bảng Kết chuyển LCFF từ năm LCAP 
trước. Nếu phần trăm kết chuyển không được xác định trong Bảng Kết chuyển LCFF, hãy chỉ định phần trăm bằng không (0.00%). 

• Tổng Phần trăm để Tăng cường hoặc Cải thiện Dịch vụ cho năm học tới: Phần trăm này sẽ không được nhập mà được tính toán 
dựa trên Phần trăm Dự kiến để Tăng cường hoặc Cải thiện Dịch vụ cho năm học tới và Kết chuyển LCFF - Phần trăm. Đây là phần 
trăm mà LEA phải tăng hoặc cải thiện các dịch vụ cho học sinh thuộc diện không trùng lặp so với các dịch vụ được cung cấp cho tất cả 
học sinh trong năm LCAP sắp tới. 

• Mục tiêu #: Nhập mã số Mục tiêu LCAP cho hành động. 

• Hành động #: Nhập mã số của hành động như được nêu trong Mục tiêu LCAP. 

• Tiêu đề Hành động: Cung cấp tiêu đề của hành động.  

• (Các) Nhóm Học sinh: Cho biết nhóm hoặc các nhóm học sinh sẽ là người được hưởng lợi chính của hành động bằng cách nhập “Tất 
cả” hoặc bằng cách nhập nhóm hoặc các nhóm học sinh cụ thể. 

• Đóng góp cho các Dịch vụ Tăng cường hoặc Cải thiện?: Nhập “Có” nếu hành động được đưa vào khi góp phần đáp ứng các dịch 
vụ tăng cường hoặc cải thiện; HOẶC, nhập “Không” nếu hành động không được đưa vào khi góp phần đáp ứng các dịch vụ tăng 
cường hoặc cải thiện. 

• Nếu quý vị nhập "Có" vào cột Đóng góp, xin vui lòng hoàn thành các cột sau: 

o Phạm vi: Phạm vi của một hành động có thể trên toàn LEA (ví dụ toàn học khu, toàn quận, hoặc toàn trường đặc quyền), toàn 
trường hoặc có giới hạn. Một hành động trên phạm vi toàn LEA nâng cấp toàn bộ chương trình giáo dục của LEA. Một hành 
động trên phạm vi toàn trường nâng cấp toàn bộ chương trình giáo dục của một trường học. Một hành động bị giới hạn phạm vi 
là một hành động chỉ phục vụ một hoặc nhiều nhóm học sinh thuộc diện không trùng lặp.  

o (Các) Nhóm Học sinh Thuộc diện Không trùng lặp: Bất kể phạm vi, các hành động đóng góp phục vụ một hoặc nhiều nhóm 
học sinh thuộc diện không trùng lặp. Cho biết một hoặc nhiều nhóm học sinh thuộc diện không trùng lặp nhận được các dịch vụ 
đang được tăng cường hoặc cải thiện so với những gì tất cả học sinh nhận được. 
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o Địa điểm: Xác định địa điểm cung cấp hành động. Nếu hành động được cung cấp cho tất cả các trường trong LEA, LEA phải 
chỉ ra “Tất cả các trường”. Nếu hành động được cung cấp cho các trường cụ thể trong LEA hoặc chỉ các lớp học cụ thể, thì LEA 
phải nhập “Các trường cụ thể” hoặc “Các lớp học cụ thể”. Xác định từng trường hoặc một nhóm nhỏ các trường hoặc các lớp 
học (ví dụ: tất cả các trường trung học phổ thông hoặc khối lớp chuyển tiếp mẫu giáo – 5), nếu thích hợp. 

• Khoảng Thời gian: Nhập "đang diễn ra" nếu hành động sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian không xác định. Nếu không, 
hãy chỉ ra khoảng thời gian mà hành động sẽ được thực hiện. Ví dụ: LEA có thể nhập “1 Năm” hoặc “2 Năm” hoặc “6 Tháng”. 

• Tổng số tiền dành cho Nhân viên: Nhập tổng số tiền chi tiêu dành cho nhân viên được sử dụng để thực hiện hành động này.  

• Tổng số tiền dành cho Nhân sự không phải là Nhân viên: Số tiền này sẽ được tự động tính toán dựa trên thông tin được cung cấp 
trong cột Tổng số tiền dành cho Nhân viên và cột Tổng quỹ. 

• Quỹ LCFF: Nhập tổng số tiền quỹ LCFF được sử dụng để thực hiện hành động này, nếu có. Các quỹ LCFF bao gồm tất cả các quỹ 
tạo nên tổng mục tiêu LCFF của LEA (ví dụ tài trợ cơ bản, điều chỉnh cấp lớp, tài trợ bổ sung, tài trợ tập trung, Tài trợ Khối Cải thiện 
Giảng dạy có Mục tiêu và Dịch vụ Chuyên chở giữa Nhà và Trường học). 

o Lưu ý: Để có hoạt động đóng góp đáp ứng yêu cầu dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện, phải có một số biện pháp tài trợ LCFF. 
Hoạt động cũng có thể bao gồm tài trợ từ các nguồn khác, tuy nhiên mức độ mà một hoạt động đóng góp vào việc đáp ứng yêu 
cầu dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện dựa trên tài trợ LCFF được dùng để thực hiện hoạt động. 

• Các Quỹ Khác của Tiểu bang: Nhập tổng số tiền Các Quỹ Khác của Tiểu bang được sử dụng để thực hiện hành động này, nếu có. 

• Quỹ Địa phương: Nhập tổng số tiền Quỹ Địa phương được sử dụng để thực hiện hành động này, nếu có. 

• Ngân sách Liên bang: Nhập tổng số tiền Ngân sách Liên bang được sử dụng để thực hiện hành động này, nếu có. 

• Tổng Quỹ: Số tiền này được tính toán tự động dựa trên số tiền đã nhập trong bốn cột trước đó. 

• Phần trăm theo Kế hoạch của Dịch vụ Cải thiện: Đối với bất kỳ hành động nào được xác định là đóng góp, được cung cấp trên cơ 

sở có giới hạn cho học sinh thuộc diện không trùng lặp và không có tài trợ liên quan đến hoạt động, hãy nhập cải tiến chất lượng theo 

kế hoạch dự kiến cho hoạt động dưới dạng phần trăm làm tròn đến hàng trăm gần nhất (0.00%). Hành động hạn chế là hành động chỉ 

phục vụ cho thanh thiếu niên được nhận nuôi, học sinh Anh ngữ và/hoặc học sinh có thu nhập thấp. 

o Như đã lưu ý trong hướng dẫn cho phần Dịch vụ Tăng cường hoặc Cải thiện, khi xác định Phần trăm theo Kế hoạch của Dịch 

vụ Cải thiện, LEA phải mô tả phương pháp luận mà LEA đã dùng để xác định mức độ đóng góp của hoạt động đối với tỷ lệ phần 

trăm tương ứng. Phần trăm các dịch vụ cải thiện cho một hoạt động tương ứng với số tiền tài trợ của LCFF mà LEA ước tính sẽ 

chi để thực hiện hoạt động nếu được tài trợ. 
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Ví dụ: LEA xác định cần phải phân tích dữ liệu để đảm bảo các trợ lý giảng dạy và nhà cung cấp dịch vụ học tập mở rộng biết 

những hỗ trợ có mục tiêu nào để cung cấp cho học sinh là thanh thiếu niên được nhận nuôi. LEA có thể thực hiện hành động 

này bằng cách thuê thêm nhân viên để thu thập và phân tích dữ liệu cũng như phối hợp hỗ trợ cho học sinh, trong đó LEA ước 

tính sẽ tốn 165,000$. Thay vào đó, LEA chọn sử dụng một phần thời gian hiện có của nhân viên để phân tích dữ liệu liên quan 

đến các học sinh là thanh thiếu niên được nhận nuôi. Sau đó, phân tích này sẽ được chia sẻ với các hiệu trưởng của điểm 

trường, những người sẽ sử dụng dữ liệu để điều phối các dịch vụ do trợ lý giảng dạy và các nhà cung cấp dịch vụ học tập mở 

rộng cung cấp nhằm mục tiêu hỗ trợ học sinh. Trong ví dụ này, LEA sẽ chia chi phí ước tính là 165,000$ cho số tiền Tài trợ 

LCFF được xác định trong Bảng Nhập Dữ liệu và sau đó chuyển đổi thương số thành tỷ lệ phần trăm. Phần trăm này là Phần 

trăm theo Kế hoạchh của Dịch vụ Cải thiện cho hoạt động. 

Bảng Hoạt động Đóng góp 
Như đã lưu ý ở trên, thông tin sẽ không được nhập vào Bảng Hoạt động Đóng góp; tuy nhiên, cột “Đóng góp cho Dịch vụ Tăng cường hoặc 
Cải thiện?” sẽ cần được chọn để đảm bảo chỉ những hành động “Có” mới hiển thị. Nếu các hành động có phản hồi “Không” được hiển thị 
hoặc nếu hành động đang đóng góp không hiển thị trong cột, hãy sử dụng menu thả xuống trong tiêu đề cột để chỉ lọc các phản hồi “Có”.  

Bảng Cập nhật Hàng năm 
Trong Bảng Cập nhật Hàng năm, cung cấp thông tin sau cho từng hoạt động trong LCAP cho năm LCAP liên quan: 

• Chi tiêu Thực tế Ước tính: Nhập tổng chi tiêu thực tế ước tính để thực hiện hành động này, nếu có. 

Bảng Cập nhật Hoạt động Đóng góp Hàng năm 
Trong Bảng Cập nhật Hoạt động Đóng góp Hàng năm, hãy kiểm tra cột “Đóng góp cho các Dịch vụ gia tăng hoặc cải tiến?” để đảm bảo chỉ 
hiển thị các hoạt động có câu trả lời “Có”. Nếu các hành động có phản hồi “Không” được hiển thị hoặc nếu hành động đang đóng góp không 
hiển thị trong cột, hãy sử dụng menu thả xuống trong tiêu đề cột để chỉ lọc các phản hồi “Có”. Cung cấp thông tin sau cho từng hoạt động 
đóng góp trong LCAP cho năm LCAP liên quan: 

• 6. Tài trợ Tập trung và/hoặc Bổ sung LCFF Thực tế Ước tính: Cung cấp tổng số tiền tài trợ tập trung và bổ sung LCFF mà LEA ước tính sẽ 
nhận được thực tế trên cơ sở số lượng và mức độ tập trung của học sinh thuộc diện không trùng lặp trong năm học hiện tại. 

• Chi tiêu Thực tế Ước tính cho Hoạt động Đóng góp: Nhập tổng chi tiêu thực tế ước tính của LCFF được dùng để thực hiện hoạt động này, nếu 
có. 

• Phần trăm Thực tế Ước tính của Dịch vụ Cải thiện: Đối với bất kỳ hành động nào được xác định là đóng góp, được cung cấp trên cơ sở có giới 

hạn cho học sinh thuộc diện không trùng lặp và không có tài trợ liên quan đến hoạt động, hãy nhập tổng cải tiến chất lượng thực tế dự kiến cho 

hoạt động dưới dạng phần trăm làm tròn đến hàng trăm gần nhất (0.00%). 

o Dựa trên ví dụ được cung cấp ở trên để tính Phần trăm theo Kế hoạch của Dịch vụ Cải thiện, LEA trong ví dụ này sẽ triển khai hoạt động. 

Là một phần của quá trình cập nhật hàng năm, LEA xem xét việc thực hiện và dữ liệu kết quả của học sinh, đồng thời xác định rằng hoạt 
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động đã được thực hiện theo cách trung thực và kết quả cho thanh thiếu niên được nhận nuôi đã được cải thiện. LEA xem xét chi phí ước 

tính ban đầu cho hoạt động và xác định rằng họ đã thuê thêm nhân viên để thu thập và phân tích dữ liệu cũng như phối hợp hỗ trợ cho học 

sinh rằng chi phí thực tế ước tính sẽ là 169,500$ do điều chỉnh chi phí sinh hoạt. LEA sẽ chia chi phí thực tế ước tính là 169,500$ cho số 

tiền Tài trợ LCFF được xác định trong Bảng Nhập Dữ liệu và sau đó chuyển đổi thương số thành tỷ lệ phần trăm. Phần trăm này là Phần 

trăm Thực tế Ước tính của Dịch vụ Cải thiện cho hoạt động. 

Bảng Kết chuyển LCFF 
• 9. Tài trợ Cơ bản LCFF Thực tế Ước tính: Cung cấp tổng số tiền tài trợ LCFF mà LEA ước tính sẽ nhận được cho năm học hiện tại, 

không bao gồm các khoản tài trợ tập trung và bổ sung cũng như các phần bổ sung cho Chương trình Tài trợ Cải thiện Giảng dạy có 
Mục tiêu và Chương trình Vận chuyển từ Nhà đến Trường, theo 5 Mục 15496(a)(8) CCR.  

• 10. Tổng Phần trăm để Tăng cường hoặc Cải thiện Dịch vụ cho năm học hiện tại: Phần trăm này sẽ không được nhập. Phần trăm 
được tính toán dựa trên số tiền Tài trợ Cơ bản LCFF Thực tế Ước tính (9) và Tài trợ Tập trung và/hoặc Bổ sung LCFF Thực tế Ước 
tính (6), theo 5 Mục 15496(a)(8) CCR cộng với Kết chuyển LCFF - Phần trăm so với năm trước. Đây là phần trăm phải tăng hay cải 
thiện các dịch vụ cho học sinh thuộc diện không trùng lặp so với các dịch vụ cho tất cả học sinh trong năm LCAP hiện tại. 

Tính toán trong Bảng Hoạt động 
Để giảm thiểu nỗ lực sao chép các LEA, Bảng Hành động bao gồm chức năng như tập hợp trước các trường và ô dựa trên thông tin được 
cung cấp trong Bảng Nhập Dữ liệu, Bảng Tóm tắt Cập nhật Hàng năm và Bảng Hoạt động Đóng góp. Để đảm bảo tính minh bạch, chức năng 
và tính toán được cung cấp bên dưới. 

Bảng Hoạt động Đóng góp 
• 4. Tổng Chi tiêu Đóng góp theo Kế hoạch (Quỹ LCFF) 

o Số tiền này là tổng của cột Chi tiêu theo Kế hoạch cho Hoạt động Đóng góp (Quỹ LCFF) 

• 5. Tổng Phần trăm theo Kế hoạch của Dịch vụ Cải thiện 

o Phần trăm này là giá trị tổng của cột Phần trăm Dịch vụ Cải thiện theo Kế hoạch 

• Phần trăm theo Kế hoạch để Tăng cường hoặc Cải thiện Dịch vụ cho năm học tới (4 chia cho 1, cộng 5) 

o Phần trăm này được tính bằng cách chia Tổng Chi tiêu Đóng góp theo Kế hoạch (4) cho Tài trợ Cơ sở LCFF Dự kiến (1), quy đổi thương số 
thành tỷ lệ phần trăm và cộng vào Tổng Phần trăm theo Kế hoạch của Dịch vụ Cải thiện (5). 

Bảng Cập nhật Hoạt động Đóng góp Hàng năm 
Căn cứ theo Mục 42238.07(c)(2) của EC, nếu Tổng Chi tiêu Đóng góp theo Kế hoạch (4) nhỏ hơn Tài trợ Tập trung và Bổ sung LCFF Thực tế 
Ước tính (6), LEA phải tính toán chênh lệch giữa Tổng Phần trăm theo Kế hoạch của Dịch vụ Cải thiện (5) và Tổng Phần trăm Thực tế Ước 
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tính của Dịch vụ Cải thiện (7). Nếu Tổng Chi tiêu Đóng góp theo Kế hoạch (4) bằng hoặc lớn hơn Tài trợ Tập trung và Bổ sung LCFF Thực tế 
Ước tính (6), thì chênh lệch giữa Phần trăm Dịch vụ Cải thiện theo Kế hoạch và Thực tế Ước tính sẽ hiển thị “Không bắt buộc”. 

• 6. Tài trợ Tập trung và Bổ sung LCFF Thực tế Ước tính 

o Đây là tổng số tiền tài trợ tập trung và bổ sung LCFF mà LEA ước tính sẽ nhận được thực tế trên cơ sở số lượng và mức độ tập trung của 
học sinh thuộc diện không trùng lặp trong năm học hiện tại. 

• 4. Tổng Chi tiêu Đóng góp theo Kế hoạch (Quỹ LCFF) 

o Số tiền này là tổng Chi tiêu theo Kế hoạch cho Hoạt động Đóng góp của năm ngoái (Quỹ LCFF) 

• 7. Tổng Chi tiêu Thực tế Ước tính cho Hoạt động Đóng góp 

o Số tiền này là tổng Chi tiêu Thực tế Ước tính cho Hoạt động Đóng góp (Quỹ LCFF) 

• Chênh lệch giữa Chi tiêu theo Kế hoạch và Thực tế Ước tính cho Hoạt động đóng góp (Trừ 7 cho 4) 

o Số tiền này là Tổng Chi tiêu Thực tế Ước tính cho các Hoạt động Đóng góp (7) được trừ vào Tổng Chi tiêu Đóng góp theo Kế hoạch (4) 

• 5. Tổng Phần trăm theo Kế hoạch của Dịch vụ Cải thiện (%) 

o Đây là giá trị tổng của cột Phần trăm theo Kế hoạch của Dịch vụ Cải thiện 

• 8. Tổng Phần trăm Thực tế Ước tính của Dịch vụ Cải thiện (%) 

o Đây là giá trị tổng của cột Phần trăm Thực tế Ước tính của Dịch vụ Cải thiện 

• Chênh lệch giữa Phần trăm Dịch vụ Cải thiện theo Kế hoạch và Thực tế Ước tính (Trừ 5 cho 8) 

o Đây là Tổng Phần trăm theo Kế hoạch của Dịch vụ Cải thiện (5) được trừ đi từ Tổng Phần trăm Thực tế Ước tính của Dịch vụ Cải thiện (8) 

Bảng Kết chuyển LCFF 
• 10. Tổng Phần trăm để Tăng cường hoặc Cải thiện Dịch vụ cho năm học hiện tại (6 chia cho 9 + % Kết chuyển) 

o Tỷ lệ phần trăm này là Tài trợ Tập trung và/hoặc Bổ sung LCFF Thực tế Ước tính (6) chia cho Tài trợ Cơ bản LCFF Thực tế Ước tính (9) 
cộng với Kết chuyển LCFF - Phần trăm so với năm trước.  

• 11. Phần trăm Thực tế Ước tính của Dịch vụ Tăng cường hoặc Cải thiện (7 chia 9, cộng 8) 

o Phần trăm này là Tổng Chi tiêu Thực tế Ước tính cho các Hoạt động đóng góp (7) chia cho Tài trợ LCFF (9), sau đó chuyển đổi thương số 
thành tỷ lệ phần trăm và cộng với Tổng Phần trăm Thực tế Ước tính của Dịch vụ Cải thiện (8). 
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• 12. Kết chuyển LCFF - Số tiền bằng đô la Kết chuyển LCFF (Trừ 11 cho 10 và nhân với 9) 

o Nếu Phần trăm Thực tế Ước tính của Dịch vụ Tăng cường hoặc Cải thiện (11) nhỏ hơn Phần trăm Thực tế Ước tính để Tăng cường hoặc 
Cải thiện Dịch vụ (10), LEA phải kết chuyển quỹ LCFF.  

Số tiền quỹ LCFF được tính bằng cách trừ Phần trăm Thực tế Ước tính để Tăng cường hoặc Cải thiện Dịch vụ (11) từ Phần trăm Thực tế 
Ước tính của Dịch vụ Tăng cường hoặc Cải thiện (10), sau đó nhân với Tài trợ Cơ sở LCFF Thực tế Ước tính (9). Số tiền này là số tiền quỹ 
LCFF cần phải kết chuyển sang năm tới. 

• 13. Kết chuyển LCFF - Phần trăm (12 chia 9) 

o Phần trăm này là phần chưa được đáp ứng của Phần trăm để Tăng cường hoặc Cải thiện Dịch vụ mà LEA phải kết chuyển trong năm 
LCAP sắp tới. Phần trăm được tính bằng cách lấy Kết chuyển LCFF (12) chia cho Tài trợ LCFF (9). 

Sở Giáo dục Tiểu bang California 
Tháng Một năm 2022 
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